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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
  

 
Số:            /GPMT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Xét Văn bản số 96/CV-BN ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Môi 
trường Bình Nguyên về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án “Điều chỉnh quy 
mô, tăng tổng mức đầu tư (từ 130 tỷ lên 400 tỷ đồng) nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
và công nghiệp” và hồ sơ kèm theo; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép cho Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình Nguyên, địa chỉ tại thôn 
Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ 
môi trường của Dự án “Điều chỉnh quy mô, tăng tổng mức đầu tư (từ 130 tỷ lên 400 tỷ 
đồng) nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp” có địa chỉ tại thôn Đồng Sài, xã 
Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

1. Thông tin chung của dự án đầu tư:  
1.1. Tên dự án đầu tư: Điều chỉnh quy mô, tăng tổng mức đầu tư (từ 130 tỷ lên 400 tỷ đồng) 
nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp. 

1.2. Địa điểm hoạt động: Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 4388111345 do Sở kế hoạch và đầu tư 
tỉnh Bắc Ninh cấp chứng nhận lần đầu ngày 01/9/2015. Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty cổ phần số 2300796280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu 
ngày 23/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/4/2023. 

1.4. Mã số thuế: 2300796280. 

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải 
công nghiệp, chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư: 
- Dự án có tiêu chí về môi trường như Dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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- Tổng diện tích của dự án đầu tư: 41.089,8 m2. 

- Quy mô: Dự án có tiêu chí như dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 
luật về đầu tư công). 
- Công suất: 

Nhóm hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải nguy hại (CTNH): 

+ Lò đốt chất thải công nghiệp số 01, công suất 800 kg/giờ (19,2 tấn/ngày). 

+ Lò đốt chất thải công nghiệp số 02, công suất 8.000 kg/giờ (192 tấn/ngày). 

+ Hệ thống xử lý nước thải số 01, công suất 8 m3/giờ (192 m3/ngày.đêm). 
+ Hệ thống xử lý nước thải số 02, công suất 75 m3/giờ (1.808 m3/ngày.đêm). 
+ Hệ thống hóa rắn, công suất 6.000 kg/giờ (108 tấn/ngày). 

+ Hệ thống tái chế dầu thải số 01, công suất 420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày). 

+ Hệ thống tái chế dầu thải số 02, công suất 1.000 kg/giờ (18 tấn/ngày). 

+ Hệ thống xử lý, phá dỡ chất thải điện tử, công suất 200 kg/giờ (4,8 tấn/ngày). 

+ Hệ thống thu hồi kim loại quý gồm: module số 01 công suất 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày), 
module số 02 công suất 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày). 

+ Hệ thống thu hồi kim loại thiếc, công suất 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày). 

+ Hệ thống thu hồi kim loại chì, công suất 4.500 kg/giờ (108 tấn/ngày) gồm: (Hệ thống sơ 
chế pin, ắc quy thải và Hệ thống lò nấu chì). 

+ Hệ thống thu hồi đồng sunfat, công suất 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày). 

+ Hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện, công suất 8.000 kg/giờ (192 
tấn/ngày). 

+ Hệ thống thu hồi kim loại nhôm, công suất 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày). 

+ Hệ thống tẩy rửa phoi kim loại, bao bì dính chất thải nguy hại, công suất 2.500 kg/giờ (60 
tấn/ngày). 

+ Hệ thống súc rửa thùng phuy, công suất 300 kg/giờ (7,2 tấn/ngày). 

+ Hệ thống tái chế dung môi, công suất 420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày). 

+ Hệ thống xử lý bóng đèn thải, công suất 25 kg/giờ (0,6 tấn/ngày). 

+ Hệ thống lò nấu sắt, công suất 6.000 kg/giờ (144 tấn/ngày). 

+ Bể đóng kén chất thải dung tích 500 m3/bể, 08 bể. 

Nhóm hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải thông thường: 

+ Hệ thống phối trộn cố định liên kết chất thải công nghiệp, công suất 15.000 kg/giờ (270 
tấn/ngày). 

+ Hệ thống tạo viên nén RPF, công suất 3.000 kg/giờ (72 tấn/ngày). 

+ Hệ thống sản xuất phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng rắn, công suất 2.500 kg/giờ (30 
tấn/ngày). 

+ Hệ thống sản xuất phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng lỏng, công suất 5.000 kg/giờ (60 
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tấn/ngày). 

+ Hệ thống tái chế nhựa, công suất 2.500 kg/giờ (60 tấn/ngày). 

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 
định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 
định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 
trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.4. Được phép thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và thực hiện yêu cầu bảo vệ môi 
trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.5. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ 
lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.6. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Giấy 
phép này. 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình 
Nguyên: 

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình Nguyên có trách nhiệm:  

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình 
bảo vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải 
sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách 
nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại 
Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để 
thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường 
này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa 
phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô 
nhiễm môi trường. 

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép 
này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm.  

(từ ngày ...... tháng ..... năm 2023 đến ngày ......  tháng ...... năm 2030). 

Các giấy phép môi trường thành phần (bao gồm: Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã số 
QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.122.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (lần 03) ngày 
10/01/2022; Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi số 2276/GP-UBND do 

20 12 19 12



Trang 4/60 
 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 14/12/2018) hết hiệu lực kể từ ngày Giấy phép môi 
trường này có hiệu lực. 

Điều 4. Giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc 
Ninh tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với 
dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- UBND tỉnh Bắc Ninh (để phối hợp chỉ đạo); 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT; 
- VP Tiếp nhận & TKQGQTTHC, Bộ TN&MT; 
- Công ty CP Phát triển Môi trường Bình Nguyên; 
- Lưu: VT, KSONMT, VC.12. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

 
Võ Tuấn Nhân 
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Phụ lục 1 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 
VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng …. năm 2023  
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI: 

1. Nguồn phát sinh nước thải: 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: 
- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh, nhà tắm khu vực văn phòng. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh của nhà bảo vệ. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh, nhà tắm của khu nhà nghỉ công 
nhân, khu bếp ăn. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh khu vực kho xưởng 7. 

- Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh khu vực kho xưởng 8. 
- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh khu vực kho xưởng 10. 

- Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh khu vực kho xưởng 12. 

- Nguồn số 08: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh khu vực phía sau kho vật tư. 

1.2. Nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 
- Nguồn số 09: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải công 

nghiệp số 01. 

- Nguồn số 10: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải công 
nghiệp số 02. 

- Nguồn số 11: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước 
thải số 01. 

- Nguồn số 12: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước 
thải số 02. 

- Nguồn số 13: Nước thải phát sinh từ Hệ thống tái chế dầu thải số 01. 

- Nguồn số 14: Nước thải phát sinh từ Hệ thống tái chế dầu thải số 02. 
- Nguồn số 15: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý chất thải điện tử. 

- Nguồn số 16: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi kim loại quý module số 01 và 
module số 02. 

- Nguồn số 17: Nước thải phát sinh từ Hệ thống lò nấu sắt. 
- Nguồn số 18: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi kim loại thiếc. 

- Nguồn số 19: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi kim loại chì. 

- Nguồn số 20: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi đồng sunfat. 

- Nguồn số 21: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi kim loại nhôm. 

- Nguồn số 22: Nước thải phát sinh từ Hệ thống tẩy rửa phoi kim loại, bao bì dính chất 
thải nguy hại. 

- Nguồn số 23: Nước thải phát sinh từ Hệ thống súc rửa thùng phuy. 
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- Nguồn số 24: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống lò hơi 
(cung cấp nhiệt cho hệ thống tái chế dung môi và dầu thải số 01). 

- Nguồn số 25: Nước thải phát sinh từ Hệ thống tái chế dung môi. 
- Nguồn số 26: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp 

nhiệt luyện.  
- Nguồn số 27: Nước thải phát sinh từ Hệ thống tái chế nhựa.  

- Nguồn số 28: Nước thải phát sinh từ Khu vực rửa xe.  

- Nguồn số 29: Nước thải, chất thải lỏng thu gom từ các chủ nguồn thải bên ngoài, 
được đưa về các hệ thống xử lý nước thải. 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 
xả nước thải:  

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh tiêu trạm bơm An Trạch thuộc thôn Đồng Sài, 
xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

2.2. Vị trí xả nước thải: 

- Kênh tiêu trạm bơm An Trạch xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2340623.37; Y: 576576.12 (theo hệ tọa độ VN 2000, 
kinh tuyến 105o30’ múi chiếu 3o). 

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, 
giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 2.000 m3/ngày đêm. 

2.3.1. Phương thức xả nước thải: 

Nước thải sau khi xử lý được chứa tại bể khử trùng, sau đó được xả vào Kênh tiêu 
trạm bơm An Trạch, xả mặt, xả ven bờ. 

2.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày đêm, 365 ngày/năm. 
2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 0,9 và Kf  = 1,0), cụ thể như sau:  

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Lưu lượng m3/ngày 2.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 tháng/lần 

 

 

Đã lắp đặt 

2 pH - 6 đến 9 

3 Nhiệt độ oC 40 

4 COD mg/l 67,5 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 4,5 

6 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 45 

7 Màu Pt/Co 50  

 

 

 

 

8 BOD5 (20oC) mg/l 27 

9 Asen mg/l 0,045 

10 Thuỷ ngân mg/l 0,0045 

11 Chì mg/l 0,09 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

12 Cadimi mg/l 0,045  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tháng/lần 

Không áp dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng 

13 Crom (VI) mg/l 0,045 

14 Crom (III) mg/l 0,18 

15 Đồng mg/l 1,8 

16 Kẽm mg/l 2,7 

17 Niken mg/l 0,18 

18 Mangan mg/l 0,45 

19 Sắt mg/l 0,9 

20 Tổng xianua mg/l 0,063 

21 Tổng phenol mg/l 0,09 

22 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,5 

23 Sunfua mg/l 0,18 

24 Florua mg/l 4,5 

25 Tổng nitơ mg/l 18 

26 
Tổng phốt pho (tính 
theo P) 

mg/l 3,6 

27 

Clorua (không áp dụng 
khi xả vào nguồn nước 
mặn, nước lợ) 

mg/l 450 

28 Clo dư mg/l 0,9 

29 Coliform 
vi khuẩn/ 

100ml 
3000 

30 
Tổng hoá chất bảo vệ 
thực vật phốt pho hữu 
cơ 

mg/l 0,27 

01 năm/lần 
31 

Tổng hoá chất bảo vệ 
thực vật clo hữu cơ 

mg/l 0,045 

32 Tổng PCB mg/l 0,0027 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ  
NƯỚC THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
nước thải tự động, liên tục.  

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 
xử lý nước thải: 

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hoàn toàn riêng biệt với hệ thống thoát 
nước mưa. 

a) Đối với nước thải sinh hoạt (nguồn số 01 đến nguồn số 08): 

- Nước thải sinh hoạt (nguồn số 01, 02, 03 và 08) được xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại 3 
ngăn sau đó dẫn về hố ga, định kỳ bơm về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải số 01 hoặc số 
02 để xử lý. 
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- Nước thải sinh hoạt (nguồn số 04 đến nguồn số 07) được lưu chứa tại các bể có thể 
tích 02 m3, sau đó được bơm vào các thùng chứa hoặc định kỳ dùng xe chuyên dụng hút 
bơm về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải số 01 hoặc số 02 để xử lý. 

b) Đối với nước thải sản xuất: 

- Nước thải phát sinh từ các nguồn từ số 09 đến nguồn số 28 được thu gom vào hố ga 
tại từng khu vực, nhà xưởng xử lý chất thải, định kỳ dùng xe chuyên dụng hút hoặc dùng 
bơm để bơm về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải số 01 hoặc số 02 để xử lý. 

- Nguồn số 29: Nước thải, chất thải lỏng thu gom từ các chủ nguồn thải bên ngoài, 
được thu gom, vận chuyển bằng các xe hút chất thải chuyên dụng hoặc thu gom bằng các 
thùng chứa trên các ô tô tải chuyên dụng, đưa về hệ thống xử lý nước thải số 01 hoặc số 02 
để xử lý. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

1.2.1. Hệ thống xử lý nước thải số 01 (chế độ vận hành liên tục): 

1.2.1.1. Tóm tắt quy trình công nghệ: Tùy thuộc đặc tính nước thải đầu vào mà phân 
loại thành 05 dòng với quy trình xử lý từng dòng như sau: 

- Dòng số 01: Nước thải Bazơ  Bể tiếp nhận  Bể trung hòa  Keo tụ, tạo bông  
Bể chứa bùn  Máy ép bùn  Bể chứa nước sau ép  Bể điều chỉnh  Bể điều hòa  
Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 01 (1).  

- Dòng số 02: Nước thải axit  Bể tiếp nhận  Bể trung hòa  Keo tụ, tạo bông  
Bể chứa bùn  Máy ép bùn  Bể chứa nước sau ép  Bể điều chỉnh  Bể điều hòa  
Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 01 (1).  

- Dòng số 03: Nước thải lẫn dầu  Bể tách dầu lần 1  Bể tách dầu lần 2  Bể chứa 
trung gian  Lọc áp lực tách dầu, cặn  Bể điều chỉnh pH  Bể điều hòa  Quy trình 
tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 01 (1).  

- Dòng số 04: Nước thải chứa kim loại nặng  Bể ôxy hóa  Bể keo tụ, tạo bông  
Bể lắng  Bể điều chỉnh pH  Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý 
nước thải số 01 (1).  

- Dòng số 05: Nước thải bể mỡ, bể phốt  Bể tiếp nhận  Bể điều hòa  Quy trình 
tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 01 (1).  

(1) Quy trình tiếp theo sau bể điều hòa của Hệ thống xử lý nước thải số 01 như sau: 

- Nước thải từ bể điều hòa  Bể kỵ khí  Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể tạo 
bông, keo tụ  Bể lắng bùn  Bể trung gian  Cụm lọc  Bể khử trùng  Tái sử dụng 
hoặc xả thải. 

1.2.1.2. Công suất thiết kế: 192 m3/ngày đêm. 
1.2.1.3. Hóa chất, vật liệu sử dụng: CaO, PAC, Polymer, H2O2, H2SO4, NaOH, FeSO4, 

NaClO, NaHSO3 (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau 
xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục 2.3.3 Phần A của 
Phụ lục này). 

1.2.2. Hệ thống xử lý nước thải số 02 (chế độ vận hành liên tục): 

1.2.2.1. Tóm tắt quy trình công nghệ: Tùy thuộc đặc tính nước thải đầu vào mà phân 
loại thành 06 dòng quy trình xử lý như sau: 
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- Dòng số 01: Nước thải nhiễm dầu  Bể tiếp nhận  Tách váng Bể trung chuyển 
tổng hợp  Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể 
lắng  Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

- Dòng số 02: Nước thải hữu cơ cao  Bể tiếp nhận  Bể Yếm khí  Bể nâng pH  
Tháp tripping  Dòng thải Bazơ  Bể chứa nước thải nguy hại tổng hợp  Bể điều chỉnh 
pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể trung chuyển tổng hợp  Bể oxy hóa 
fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể điều hòa  Quy 
trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

- Dòng số 03: Nước thải có chứa thành phần nguy hại gồm: 

+ Nước thải nguy hại có chứa CN-   Bể tiếp nhận  Bể oxy hóa CN- (1)  Bể oxy 
hóa CN- (2)  Bể lắng   Bể chứa nước thải nguy hại tổng hợp   Bể điều chỉnh pH   
Bể keo tụ   Bể tạo bông   Bể lắng   Bể trung chuyển tổng hợp  Bể oxy hóa fenton 
 Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể điều hòa  Quy trình 
tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

 + Nước thải nguy hại có chứa Cr6+  Bể tiếp nhận  Bể điều chỉnh pH  Bể khử 
Cr6+ Bể chứa nước thải nguy hại tổng hợp   Bể điều chỉnh pH   Bể keo tụ   Bể tạo 
bông  Bể lắng  Bể trung chuyển tổng hợp  Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  
Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử 
lý nước thải số 02 (2). 

 + Nước thải nguy hại có chứa kim loại Cu, Ni  Bể tiếp nhận  Bể điều chỉnh pH  
Bể phản ứng  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể chứa nước thải nguy hại tổng 
hợp  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể trung chuyển tổng 
hợp  Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  
Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

 + Nước thải nguy hại chứa kim loại nặng Fe, Zn, Pd...  Bể tiếp nhận   Bể chứa 
nước thải nguy hại tổng hợp  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng 
 Bể trung chuyển tổng hợp  Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  
Bể tạo bông  Bể lắng  Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước 
thải số 02 (2). 

- Dòng số 04: Nước thải axit  Bể tiếp nhận  Bể chứa nước thải nguy hại tổng hợp 
 Bể điều chỉnh pH   Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể trung chuyển tổng hợp 
 Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể 
điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

- Dòng số 05: Nước thải bazơ  Bể tiếp nhận  Bể chứa nước thải nguy hại tổng hợp 
 Bể điều chỉnh pH   Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể trung chuyển tổng hợp 
 Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể 
điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

- Dòng số 06: Nước thải sinh hoạt   Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống 
xử lý nước thải số 02 (2). 

 (2)Quy trình tiếp theo sau bể điều hòa của Hệ thống xử lý nước thải số 02 như sau: Bể 
điều hòa  Bể thiếu khí   Bể hiếu khí   Bể lắng sinh học   Bể trung gian   Cột lọc  
 Bể khử trùng   Tái sử dụng hoặc xả thải. 
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1.2.2.2. Công suất thiết kế: 1.808 m3/ngày đêm. 
1.2.2.3. Hóa chất, vật liệu sử dụng: CaO, PAC, Polymer, H2O2, H2SO4, NaOH, FeSO4, 

NaClO, NaHSO3, Na2S (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải 
sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục 2.3.3 Phần A 
của Phụ lục này). 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  

- Số lượng: 01 hệ thống.  

- Vị trí lắp đặt: 01 vị trí sau hệ thống xử lý nước thải.  

- Thông số đã lắp đặt: Lưu lượng, pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni.  

- Thiết bị lấy mẫu tự động: Phải có. 

- Camera theo dõi: Phải lắp đặt camera.  

- Kết nối, truyền số liệu: Đã truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc 
Ninh (theo xác nhận tại Công văn số 443/CCMT-KSMT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 
Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc khí thải, 
nước thải tự động, liên tục của Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình Nguyên). 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

1.4.1. Quy trình ứng phó sự cố 

- Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố:  

+ Nước thải đầu ra vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong điều kiện các hệ thống 
xử lý nước thải vẫn hoạt động, nước thải sẽ được quay vòng để xử lý lại. 

+ Khi gặp sự cố nghiêm trọng của toàn hệ thống, phải khắc phục trong thời gian dài, 
tiến hành ngừng tiếp nhận nước thải về trạm xử lý, bơm hút toàn bộ nước thải về hệ thống 
bể sự cố. Khi sự cố được khắc phục mới tiến hành bơm nước từ hệ thống bể sự cố trở lại xử 
lý tại hệ thống xử lý nước thải số 01 và số 02. 

1.4.2. Công trình ứng phó sự cố: 

Khi bị sự cố, nước thải sẽ được bơm sang bể sự cố (có thể tích 4.000 m3), dừng toàn 
bộ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, không xả ra môi trường. Nếu hệ thống sửa chữa 
lâu hơn 1 ngày cần dừng hoạt động sản xuất của nhà máy để tránh việc phát sinh nước thải 
nội bộ và dừng hoạt động thu gom nước thải từ ngoài về. Sau khi khắc phục sự cố, nước thải 
sẽ được bơm từ bể chứa nước sau xử lý trở lại bể điều hòa để tiếp tục quá trình xử lý, bảo 
đảm không xả nước thải ra môi trường. 

1.4.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng quy trình; thường xuyên 
kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế. 

- Bố trí nhân viên kỹ thuật đáp ứng về chuyên môn, vận hành hệ thống xử lý nước 
thải tập trung. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom nước thải bằng đường ống, tránh 
tình trạng tắc nghẽn, rò rỉ. 
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- Đảm bảo hệ thống bể sự cố luôn khô ráo, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường này có 
hiệu lực. 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 
- Hệ thống xử lý nước thải số 02, công suất 1.808 m3/ngày đêm. 
- Hệ thống xử lý nước thải số 01 không phải vận hành thử nghiệm theo quy định tại 

khoản 1 điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí. 
- Tại bể chứa nước thải đầu vào. 
- Tại điểm xả nước thải ra kênh tiêu trạm bơm An Trạch. 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép: 
Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong 

dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải số 02 theo giá trị giới 
hạn cho phép xả thải ra môi trường theo quy định tại Mục 2.3.3 của Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử 
nghiệm hệ thống xử lý nước thải số 02 theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT, cụ thể: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu 
tổ hợp đầu vào và đầu ra). 

- Giai đoạn vận hành ổn định: Ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối 
với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra) trong ít nhất là 07 ngày 
liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước mưa độc lập với hệ thống thu gom, thoát 
nước thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

3.2. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải phát sinh từ các hoạt động 
sản xuất của dự án đầu tư và nước thải thu gom từ các chủ nguồn thải bên ngoài bảo đảm 
đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này 
trước khi tái sử dụng hoặc thải ra kênh tiêu trạm bơm An Trạch. Công ty chịu hoàn toàn 
trách nhiệm khi xả nước thải ra môi trường không tuân thủ các yêu cầu tại Giấy phép này. 

3.3. Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành 
hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

3.4. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 
nghiệm và vận hành công trình xử lý nước thải. 

3.5. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 
các nội dung quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường 
hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực 
hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

3.6. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải, phân định chất thải và lập báo cáo 
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kết quả vận hành thử nghiệm. Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, phải gửi 
báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Bắc Ninh theo quy định. 

3.7. Việc thu gom, tiếp nhận nước thải, chất thải lỏng nguy hại từ các chủ nguồn thải 
bên ngoài để xử lý phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định pháp luật. 

3.8. Chịu trách nhiệm ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị quản lý công trình thủy 
lợi và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về xả nước thải vào công trình thủy 
lợi theo quy định. Trường hợp việc xả nước thải sau xử lý gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng 
của công trình thủy lợi, phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý công trình thủy lợi để giải 
quyết theo hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật. 

3.9. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (có thiết bị lấy mẫu tự động, 
camera giám sát và đầy đủ các thông số theo quy định) phải được truyền dẫn thường xuyên, 
ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Thiết bị 
quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy 
định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan 
trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP và quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 
thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, 
liên tục phải được kiểm soát chất lượng định kỳ 01 lần/năm theo quy định tại Thông tư số 
10/2021/TT-BTNMT. Trường hợp hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã đáp ứng 
các yêu cầu theo quy định, Công ty được miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ nước thải đến 
hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; sau thời gian này, chỉ được miễn thực hiện quan trắc nước 
thải công nghiệp định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục. 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI  
VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ......  năm 2023 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 

1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ Lò đốt chất thải công nghiệp số 01. 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ Lò đốt chất thải công nghiệp số 02. 

- Nguồn số 03: Khí, mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải số 01. 

- Nguồn số 04: Khí, mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải số 02. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ hệ thống tái chế dầu thải số 01. 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ hệ thống tái chế dầu thải số 02. 

- Nguồn số 07 Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại quý module số 01 và 
module số 02. 

- Nguồn số 08: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại thiếc. 

- Nguồn số 09: Khí thải phát sinh từ hệ thống sơ chế pin, ắc quy thải của hệ thống thu 
hồi kim loại chì. 

- Nguồn số 10: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại chì (nguồn số 10A) và 
hệ thống lò nấu sắt, thép (nguồn số 10B). 

- Nguồn số 11: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi đồng sunfat . 

- Nguồn số 12: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp 
nhiệt luyện. 

- Nguồn số 13: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại nhôm. 

- Nguồn số 14: Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý bóng đèn thải. 

- Nguồn số 15: Khí thải phát sinh từ hệ thống lò hơi. 
- Nguồn số 16: Khí thải phát sinh từ hệ thống tái chế nhựa. 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

2.1. Vị trí xả khí thải: 

- Dòng số 01: Tương ứng với ống khói thải của lò đốt chất thải công nghiệp số 01 
(nguồn số 01), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340596.17; Y = 576464.60. 

- Dòng số 02: Tương ứng với ống khói thải của lò đốt chất thải công nghiệp số 02 
(nguồn số 02), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340585.19; Y = 576438.17. 

- Dòng số 03: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý khí, mùi (tại hệ thống xử lý 
nước thải số 01) (nguồn số 03), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340589.39; Y = 576531.93. 

- Dòng số 04: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý khí, mùi (tại hệ thống xử lý 
nước thải số 02)  (nguồn số 04), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340563.36; Y = 576362.97. 

- Dòng số 05: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống tái 
chế dầu thải số 01) (nguồn số 05), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340563.18; Y = 576251.01. 
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- Dòng số 06: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống tái 
chế dầu thải số 02) (nguồn số 06), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340556.35; Y = 576520.76. 

- Dòng số 07: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi kim loại quý) (nguồn số 07), module số 01, tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340486.00; Y = 
576273.60; module số 02, tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340492.92; Y = 576259.54. 

- Dòng số 08: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi kim loại thiếc) (nguồn số 08), tọa độ vị trí xả khí thải:  X = 2340527.29; Y = 576272.57. 

- Dòng số 09: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống sơ 
chế pin, ắc quy thải) thuộc hệ thống thu hồi kim loại chì (nguồn số 09), tọa độ vị trí xả khí 
thải: X = 2340472.00; Y = 576302.62. 

- Dòng số 10: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi kim loại chì (nguồn số 10A) và hệ thống lò nấu sắt, thép (nguồn số 10 B); hai hệ thống 
này hoạt động luân phiên và sử dụng chung hệ thống xử lý khí thải), tọa độ vị trí xả khí thải: 
X = 2340533.43; Y = 576282.62. 

- Dòng số 11: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi đồng sunfat) (nguồn số 11), tọa độ vị trí xả khí thải:  X = 2340585.08; Y = 576531.95. 

- Dòng số 12: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện) (nguồn số 12), tọa độ vị trí xả khí thải:  X = 
2340538.78; Y = 576432.57. 

- Dòng số 13: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi kim loại nhôm) (nguồn số 13), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340516.09; Y = 576289.80. 

- Dòng số 14: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống xử lý 
bóng đèn thải) (nguồn số 14), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340560.42; Y = 576497.21. 

- Dòng số 15: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống lò 
hơi) (nguồn số 15), tọa độ vị trí xả khí thải:  X = 2340592.28; Y = 576557.88. 

- Dòng số 16: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống tái 
chế nhựa) (nguồn số 16), tọa độ vị trí xả khí thải:  X = 2340490.28; Y = 576311.90. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’, múi chiếu 3o). 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 120.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 40.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 20.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 500 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 10: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 25.000 m3/giờ. 

- Dòng số khí thải 11: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/giờ.  

- Dòng khí thải số 12: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 125.000 m3/giờ. 



Trang 15/60 
 

 

- Dòng khí thải số 13: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 14: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 15: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 16: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ. 

2.2.1. Phương thức xả khí thải:  

Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống khói, xả liên tục 24/24 giờ. 

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí:  

a) Dòng khí thải số 01 và số 02: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của 02 lò đốt chất thải công 
nghiệp số 01 và số 02 phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (cột B) 
trước khi xả ra môi trường, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
tính 

Giá trị giới hạn 
cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục  

 Dòng khí thải số 01 và số 02 

1 Nhiệt độ ống khói oC ≤ 180 

03 tháng/lần Đã lắp đặt 

2 Lưu lượng m3/giờ - 

3 Áp suất kPa - 

4 Oxy dư % 6-15 

5 Bụi tổng mg/Nm3 100 

6 CO mg/Nm3 250 

7 SO2 mg/Nm3 250 

8 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 500 

9 HCl mg/Nm3 50 03 tháng/lần Phải lắp đặt 
theo quy định 

10 
Cd và hợp chất tính theo 
Cd 

mg/Nm3 0,16 

06 tháng/lần 

Không áp dụng 

11 
Hg và hợp chất tính theo 
Hg 

mg/Nm3 0,2 

12 Pb và hợp chất tính theo Pb mg/Nm3 1,2 

13 Tổng hydrocacbon (HC) mg/Nm3 50 

14 
Tổng các kim loại nặng 
khác (As, Sb, Ni, Co, Cu, 
Cr, Sn, Mn, Tl, Zn) 

mg/Nm3 1,2 

15 Tổng dioxin/furan 
ngTEQ/ 

Nm3 
0,6 01 năm/lần 

b) Dòng khí thải số 03 và số 04:  

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống xử lý nước thải số 01 và số 02) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 
vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

 Dòng khí thải số 03 và số 04 

1 
Amoniac và các hợp 
chất amoni 

mg/Nm3 40 
03 tháng/lần 

2 Hơi H2SO4 mg/Nm3 40 

c) Dòng khí thải số 05 và số 06:  

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí thải 
(thuộc hệ thống tái chế dầu thải số 01 và số 02) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trường và QCVN 56:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải, 
cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 

Tần suất quan trắc 
định kỳ (theo cam kết 

của cơ sở) 

 Dòng khí thải số 05 và số 06 

1 Bụi tổng mg/Nm3 150 

03 tháng/lần 

2 SO2 mg/Nm3  500 

3 NOx mg/Nm3 600 

4 CO mg/Nm3 1.000 

5 Hydro Sunphua (H2S) mg/Nm3 7,5 

6 Tổng hydrocacbon (HC) mg/Nm3  100 06 tháng/lần 

d) Dòng khí thải số 07: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống thu hồi kim loại quý module số 01 và module số 02) phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ 
thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 07 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 
2 CO mg/Nm3 800 

3 SO2 mg/Nm3 400 

4 NOx mg/Nm3 680 

5 
Antimon và hợp chất, 
tính theo Sb 

mg/Nm3 
8 

06 tháng/lần 
6 

Asen và các hợp chất, 
tính theo As 

mg/Nm3 
8 

7 
Cadmi và hợp chất, tính 
theo Cd 

mg/Nm3 
4 

8 Chì và hợp chất, tính mg/Nm3 4 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

theo Pb 

9 
Đồng và hợp chất, tính 
theo Cu 

mg/Nm3 
8 

10 
Kẽm và hợp chất, tính 
theo Zn 

mg/Nm3 
24 

đ) Dòng khí thải số 08: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống thu hồi kim 
loại thiếc phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, 
Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 08 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 2 SO2 mg/Nm3 400 

3 NOx mg/Nm3 680 

4 
Antimon và hợp chất, 
tính theo Sb 

mg/Nm3 
8 

06 tháng/lần 

5 
Asen và các hợp chất, 
tính theo As 

mg/Nm3 
8 

6 
Cadmi và hợp chất, tính 
theo Cd 

mg/Nm3 
4 

7 
Chì và hợp chất, tính 
theo Pb 

mg/Nm3 
4 

8 
Đồng và hợp chất, tính 
theo Cu 

mg/Nm3 
8 

9 
Kẽm và hợp chất, tính 
theo Zn 

mg/Nm3 
24 

e) Dòng khí thải số 09:  

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải thuộc hệ thống sơ chế pin, ắc quy thải phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

 Dòng khí thải số 09 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

Không áp dụng 
2 Hơi H2SO4 mg/Nm3 40 

3 
Chì và hợp chất, tính 
theo Pb 

mg/Nm3 
4 
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g) Dòng khí thải số 10: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải thuộc hệ thống thu hồi kim loại chì và lò nấu sắt, thép (02 hệ thống hoạt động luân 
phiên, không hoạt động đồng thời tại cùng thời điểm) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 
vệ môi trường như sau: 

- Trường hợp hệ thống nấu chì hoạt động: Khí thải phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

 Dòng khí thải số 10 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 

Phải thực hiện lắp 
đặt hệ thống quan 
trắc tự động, liên 
tục theo quy định; 
hoàn thành chậm 

nhất là ngày 
31/12/2024 

2 CO mg/Nm3 800 

3 SO2 mg/Nm3 400 

4 NOx mg/Nm3 680 

5 HCl mg/Nm3 40 

6 
Chì và hợp chất, 
tính theo Pb 

mg/Nm3 4 

06 tháng/lần Không áp dụng 

7 
Cadimi và hợp chất, 
tính theo Cd 

mg/Nm3 4 

8 
Asen và các hợp 
chất, tính theo As 

mg/Nm3 8 

9 
Antimon và hợp 
chất, tính theo Sb 

mg/Nm3 8 

10 
Đồng và hợp chất, 
tính theo Cu 

mg/Nm3 
8 

11 
Kẽm và hợp chất, 
tính theo Zn 

mg/Nm3 
24 

- Trường hợp hệ thống nấu sắt, thép hoạt động: Khí thải phải bảo đảm đáp ứng yêu 
cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp sản xuất thép (Bảng 3, cột A3, hệ số Kp = 0,9 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

 Dòng khí thải số 10 

1 Bụi tổng mg/Nm3 45 
03 tháng/lần 

2 CO mg/Nm3 270 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

3 SO2 mg/Nm3 450 

4 NOx mg/Nm3 450 

5 
Antimon và hợp chất 
(tính theo Sb) 

mg/Nm3 
9 

06 tháng/lần 

6 
Tổng chất hữu cơ dễ 
bay hơi, VOC 

mg/Nm3 
18 

7 
Chì và hợp chất (tính 
theo Pb) 

mg/Nm3 1,8 

8 
Kẽm và hợp chất (tính 
theo Zn) 

mg/Nm3 18 

9 
Cadimi và hợp chất 
(tính theo Cd) 

mg/Nm3 0,18 

10 
Crom và hợp chất (tính 
theo Cr) 

mg/Nm3 3,6 

11 
Đồng và hợp chất (tính 
theo Cu) 

mg/Nm3 9 

12 
Niken và hợp chất (tính 
theo Ni) 

mg/Nm3 1,8 

13 
Tổng Dioxin/Furan (tính 
theo TEQ) 

ng/Nm3 
0,09 01 năm/lần 

h) Dòng khí thải số 11: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống thu hồi đồng sunfat) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 11 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 2 Hơi H2SO4 mg/Nm3 40 

3 HCl mg/Nm3 40 

4 Đồng và hợp chất, tính theo Cu mg/Nm3 8 06 tháng/lần 

i) Dòng khí thải số 12: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện) phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ 
thể như sau: 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

 Dòng khí thải số 12 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 

Phải thực hiện lắp 
đặt hệ thống quan 
trắc tự động, liên 
tục theo quy định; 
hoàn thành chậm 

nhất là ngày 
31/12/2024 

2 CO mg/Nm3 800 

3 SO2 mg/Nm3 400 

4 NOx mg/Nm3 680 

5 
Đồng và hợp chất, 
tính theo Cu 

mg/Nm3 8 

06 tháng/lần Không áp dụng 

6 
Kẽm và hợp chất, 
tính theo Zn 

mg/Nm3 24 

7 
Chì và hợp chất, 
tính theo Pb 

mg/Nm3 4 

8 
Cadimi và hợp 
chất, tính theo Cd 

mg/Nm3 4 

9 
Asen và các hợp 
chất, tính theo As 

mg/Nm3 8 

10 
Antimon và hợp 
chất, tính theo Sb 

mg/Nm3 8 

k) Dòng khí thải số 13: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống thu hồi kim 
loại nhôm phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, 
Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 13 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 2 SO2 mg/Nm3 400 

3 NOx mg/Nm3 680 

4 
Chì và hợp chất, tính 
theo Pb 

mg/Nm3 4 

06 tháng/lần 

5 
Cadimi và hợp chất, tính 
theo Cd 

mg/Nm3 4 

6 
Asen và các hợp chất, 
tính theo As 

mg/Nm3 8 

7 
Đồng và hợp chất, tính 
theo Cu 

mg/Nm3 
8 
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l) Dòng khí thải số 14: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống xử lý bóng đèn thải) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 
 Dòng khí thải số 14 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 
Không áp dụng 

2 Hg   

m) Dòng khí thải số 15: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống lò hơi) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 
chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

 Dòng khí thải số 15 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

Không áp dụng 
2 CO mg/Nm3 800 

3 SO2 mg/Nm3 400 

4 NOx mg/Nm3 680 

n) Dòng khí thải số 16: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống tái chế nhựa) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 
số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

 Dòng khí thải số 16 

1 Benzen mg/Nm3 5 

06 tháng/lần 
2 Xylen mg/Nm3 870 

3 Etylen oxyt mg/Nm3 20 

4 Propylen oxyt mg/Nm3 240 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ  
KHÍ THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
khí thải tự động, liên tục: 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 
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thống xử lý bụi, khí thải:  

- Dòng khí thải từ nguồn số 01 đến nguồn số 17: Bụi, khí thải phát sinh được thu gom 
về các hệ thống xử lý khí thải, xả ra môi trường qua ống khói thải tương ứng, xả liên tục 
trong thời gian hoạt động. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

1.2.1. Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải công nghiệp số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Giải nhiệt nước  Giải nhiệt khí  Thiết 
bị lọc bụi túi vải  Tháp Cyclone tách bụi ướt  Tháp hấp thụ 2 cấp  Tách ẩm Quạt 
hút  Hấp phụ than hoạt tính  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, than hoạt tính, NaOH (hoặc các hóa chất tương 
đương không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.2. Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải công nghiệp số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Hệ thống xử lý khí thải của Lò đốt chất thải công 
nghiệp số 02: Khí thải Giải nhiệt nước 1  Cyclone khô  Giải nhiệt nước 2  Quạt 
hút 1,2  Hấp thụ 1  Hấp thụ 2  Tách ẩm  Hấp phụ bằng than hoạt tính  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 120.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương 
không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.3. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước thải số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Quạt hút  Tháp hấp thụ  
Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.4. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước thải số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Quạt hút  Tháp hấp thụ  
Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.5. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế dầu thải số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 3.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.6. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế dầu thải số 02: 
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- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Giải nhiệt nước  Quạt hút  
Tháp hấp thụ  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 6.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.7. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại quý module số 01 và 
module số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải    Chụp hút   Quạt hút  Tháp hấp thụ  
Ống khói. 

- Công suất thiết kế mỗi hệ thống: 20.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.8. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại thiếc: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Thiết bị giải nhiệt khí  Thiết 
bị lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 20.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.9. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại chì gồm 02 công đoạn: 

1.2.9.1. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống sơ chế pin, ắc quy thải của hệ thống thu 
hồi kim loại chì: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Quạt hút  Tháp hấp thụ  
Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 500 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.9.2. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại chì: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải   Chụp hút  Cyclone thu bụi  Lọc bụi 
túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ   Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 25.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.10. Hệ thống xử lý khí thải của của hệ thống thu hồi đồng sunfat: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Quạt hút  Tháp hấp thụ  
Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 5.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 
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1.2.11. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải   Chụp hút  Buồng thu bụi  Giải nhiệt 
khí  Tháp thu bụi  Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ   Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 125.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.12. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại nhôm: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Thiết bị giải nhiệt khí   
Thiết bị lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 3.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.13. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý bóng đèn thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Thiết bị lọc bụi túi vải  Thiết bị hấp phụ 
khí bằng than hoạt tính  Quạt hút  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 3.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, than hoạt tính. 

1.2.14. Hệ thống xử lý khí thải của lò hơi: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Cyclone lọc bụi khô  Quạt hút  Bể dập 
bụi  Tháp hấp thụ bằng dung dịch kiềm  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 5.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.15. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống lò nấu sắt, thép và hệ thống thu hồi kim 
loại chì (sử dụng cùng chung một hệ thống xử lý khí thải; hệ thống lò nấu sắt, thép và hệ 
thống thu hồi kim loại chì chỉ hoạt động luân phiên, không hoạt động đồng thời tại cùng một 
thời điểm): 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 

+ Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại chì (nguồn số 10 A)  Chụp hút  
Cyclone thu bụi  Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ   Ống khói. 

+ Khí thải phát sinh từ hệ thống lò nấu sắt, thép (nguồn số 10 B))  Chụp hút  
Cyclone thu bụi  Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ   Ống khói. 

+ Hai dòng phát sinh khí thải (nguồn số 10 A và nguồn số 10 B) hoạt động luân phiên. 

- Công suất thiết kế: 25.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.16. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế nhựa: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải   Chụp hút   Quạt hút  Tháp hấp phụ  
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Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 3.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:  

Đã hoàn thành việc lắp đặt 02 hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với 02 lò đốt và 
truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh theo quy định, cụ thể: 

- Số lượng: 02 hệ thống (đo 02 ống khói của 02 lò đốt chất thải công nghiệp số 01 và 
số 02). 

- Vị trí lắp đặt: 02 vị trí trên 02 ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải của 02 lò đốt 
chất thải. 

- Thông số quan trắc đã lắp đặt đối với mỗi hệ thống: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ ống 
khói, O2 dư, bụi tổng, SO2, NO2, NO, CO. 

- Thông số phải lắp đặt bổ sung: Nhiệt độ (buồng đốt sơ cấp, thứ cấp), HCl; bảo đảm 
thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2024. 

- Camera theo dõi: Đã lắp đặt các camera theo quy định.  

- Kết nối, truyền số liệu: Đã hoàn thành việc truyền số liệu quan trắc khí thải tự động, 
liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (được xác nhận tại Công văn số 
443/CCMT-KSMT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc 
Ninh về việc hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục của 
Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình Nguyên). 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị xử lý khí thải; dự 
phòng thiết bị để thay thế khi các thiết bị xử lý khí thải hỏng hóc. 

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy 
định; thiết lập giá trị cảnh báo sớm cho hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

-  Bố trí cán bộ phụ trách về môi trường được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành, 
ứng phó sự cố. 

- Khi các hệ thống xử lý khí thải của các hệ thống, thiết bị gặp sự cố hoặc chất lượng 
khí thải sau xử lý không đạt yêu cầu quy định tại Mục 2.2.2 Phần A của Phụ lục này thì phải 
ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trường không khí và thực hiện các biện pháp khắc phục, 
xử lý. 

- Niêm yết các quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải tại khu vực xử lý. 

- Lập sổ theo dõi, nhật ký vận hành xử lý. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng 

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 
- Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước thải số 02, công suất 15.000 m3/giờ. 
- Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại quý module số 02, công suất 

20.000 m3/giờ. 
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- Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện, 
công suất 125.000 m3/giờ. 

- Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống lò nấu sắt đấu nối vào hệ thống xử lý khí thải 
của hệ thống thu hồi kim loại chì, công suất 25.000 m3/giờ. 

- Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế nhựa, công suất 3.000 m3/giờ. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 05 vị trí trên ống khói thải của 05 hệ thống xử lý khí thải nêu trên. 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép: Trong quá trình vận hành thử 
nghiệm, phải giám sát các chất ô nhiễm có trong từng dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử 
lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá trị giới hạn cho phép xả thải ra môi trường theo quy 
định tại Mục 2.2.2 của Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử 
nghiệm các hệ thống xử lý khí thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT, cụ thể: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu 
tổ hợp đầu ra). 

- Giai đoạn vận hành ổn định: Ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn hoặc 
mẫu được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả, thải ra ngoài môi trường của công trình 
xử lý bụi, khí thải) trong ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư bảo đảm đáp ứng 
quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này 
trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí 
thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 

3.2. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý khí thải. 

3.3. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm  
các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì 
phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

3.4. Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án đầu tư phải gửi báo 
cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bắc Ninh theo quy định. 

3.5. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 
quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

3.6. Phải thực hiện đầy đủ các quy định theo yêu cầu của QCVN 30:2012/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (cột B); QCVN 
19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 
chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0); QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; QCVN 56:2013/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải; QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép (bảng 3, cột A3, hệ số Kp = 0,9 và Kv = 
1,0) trước khi xả ra môi trường. 
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3.7. Phải lắp đặt bổ sung thông số nhiệt độ (buồng đốt sơ cấp, thứ cấp), HCl của hệ 
thống quan trắc tự động, liên tục tại hệ thống xử lý khí thải của 02 lò đốt về Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Bắc Ninh; thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2024 theo quy 
định tại điều 98 nghị định 08/2022/NĐ-CP.  

3.8. Phải hoàn thiện việc lắp đặt đầy đủ các thông số (có camera giám sát) và truyền 
dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của hệ thống xử lý khí thải hệ thống thu hồi kim loại chì 
và hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện về Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bắc Ninh; thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2024 theo quy định tại điều 98 
nghị định 08/2022/NĐ-CP.  

3.9. Các hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường 
xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 
Thiết bị quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu 
chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kiểm soát chất 
lượng, kết nối, truyền số liệu quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục được thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-
BTNMT. Trường hợp hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục đã đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu theo quy định, Công ty được miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ khí thải đến hết 
ngày 31/12/2024; sau thời gian này, chỉ được miễn thực hiện quan trắc khí thải định kỳ đối 
với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục. 
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Phụ lục 3 

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  
VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ..... năm 2023 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực xưởng 7 phát sinh từ quạt hút hệ thống thu hồi kim loại quý 
module số 01 và module số 02. 

- Nguồn số 02: Khu vực xưởng 8 phát sinh từ các quạt hút hệ thống thu hồi kim loại 
thiếc, quạt hút hệ thống thu hồi kim loại nhôm, quạt hút hệ thống thu hồi kim loại chì, hệ 
thống lò nấu sắt, máy nghiền và quạt hút hệ thống tái chế nhựa, máy cắt hệ thống sơ chế pin, 
ắc quy thải. 

- Nguồn số 03: Khu vực xưởng 9 phát sinh từ máy đảo trộn hệ thống phân hữu cơ và 
hữu cơ vi sinh dạng rắn. 

- Nguồn số 04: Khu vực xưởng 10 phát sinh từ quạt hút chính của hệ thống thu hồi 
kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện, máy bơm dung dịch hấp thụ. 

- Nguồn số 05: Khu vực xưởng 11 phát sinh từ quạt hút chính của Lò đốt chất thải 
công nghiệp số 1, quạt hút chính của lò đốt chất thải công nghiệp số 02, gầu gắp chất thải. 

- Nguồn số 06: Khu vực xưởng 12 phát sinh từ máy nghiền của hệ thống chất thải điện 
tử, máy nghiền của hệ thống bóng đèn thải, quạt hút hệ thống tái chế dầu thải số 02, máy súc 
rửa thùng phuy. 

- Nguồn số 07: Khu vực xưởng 13 phát sinh từ quạt hút hệ thống tái chế dầu số 01, 
quạt hút, máy vắt hệ thống tái chế đồng sunfat. 

- Nguồn số 08: Khu vực xử lý nước thải số 01 phát sinh từ máy ép bùn, máy thổi khí. 
- Nguồn số 09: Khu vực hệ thống hóa rắn phát sinh từ máy trộn, máy nghiền và máy 

ép gạch. 

- Nguồn số 10: Khu vực xử lý nước thải số 02 phát sinh từ máy thổi khí, máy ép bùn. 

- Nguồn số 11: Khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp phát sinh từ máy nghiền, máy 
tạo viên hệ thống tạo viên nén RPF, máy đảo trộn hệ thống phối trộn cố định liên kết chất 
thải công nghiệp. 

- Nguồn số 12: Khu vực văn phòng. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tọa độ:  X: 2340486.23;  Y: 576250.54. 

- Nguồn số 02: Tọa độ:  X: 2340501.49;  Y: 576295.44. 

- Nguồn số 03: Tọa độ:  X: 2340512.16;  Y: 576326.86. 

- Nguồn số 04: Tọa độ:  X: 2340543.60;  Y: 576421.64. 

- Nguồn số 05: Tọa độ:  X: 2340558.64;  Y: 576466.54. 
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- Nguồn số 06: Tọa độ:  X: 2340571.44;  Y: 576503.97. 

- Nguồn số 07: Tọa độ:  X: 2340572.17;  Y: 576543.23. 

- Nguồn số 08: Tọa độ:  X: 2340602.23;  Y: 576531.25. 

- Nguồn số 09: Tọa độ:  X: 2340589.02;  Y: 576403.77. 

- Nguồn số 10: Tọa độ:  X: 2340560.83; Y: 576342.73. 

- Nguồn số 11: Tọa độ:  X: 2340501.32;  Y: 576186.07. 

- Nguồn số 12: Tọa độ:  X: 2340454.87;  Y: 576174.24. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’ múi chiếu 3o) 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 
tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

1.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Thường xuyên bảo dưỡng (tra dầu, mỡ, 
vệ sinh bụi bám trên cánh quạt, ...) đảm bảo động cơ hoạt động ổn định và hạn chế phát sinh 
tiếng ồn. 

1.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Đối với thiết bị có công suất lớn, lắp đặt 
gối lên các đệm cao su, không tiếp xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ 
rung khi hoạt động. Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 
giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 
độ rung. 
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Phụ lục 4 
NỘI DUNG CẤP PHÉP THỰC HIỆN DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ..... năm 2023  
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (CTNH): 

1. Công trình, hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế CTNH: 

TT Tên công trình, hệ thống, thiết bị Công suất thiết kế Số lượng 

1  

Lò đốt chất thải công nghiệp: 

- Lò đốt chất thải công nghiệp số 01 

- Lò đốt chất thải công nghiệp số 02 

 

800 kg/giờ (19,2 tấn/ngày) 

8.000 kg/giờ (192 tấn/ngày) 

02 

2  

Hệ thống xử lý nước thải: 

- Hệ thống xử lý nước thải số 01  

- Hệ thống xử lý nước thải số 02  

 

8 m3/giờ (192 m3/ngày.đêm) 
75 m3/giờ (1.808 m3/ngày.đêm) 

02 

3  Hệ thống hóa rắn 6.000 kg/giờ (108 tấn/ngày) 01 

4  

Hệ thống tái chế dầu thải: 

- Hệ thống tái chế dầu thải số 01  

- Hệ thống tái chế dầu thải số 02  

 

420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày) 

1.000 kg/giờ (18 tấn/ngày) 

02 

5  Hệ thống xử lý chất thải điện tử 200 kg/giờ (4,8 tấn/ngày) 01 

6  

Hệ thống thu hồi kim loại quý: 
- Module số 01 

- Module số 02 

 

1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày) 

1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày) 

01 

7  Hệ thống thu hồi kim loại thiếc 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày) 01 

8  

Hệ thống thu hồi kim loại chì: 

- Hệ thống sơ chế pin, ắc quy thải 

- Hệ thống lò nấu kim loại chì 

4.500 kg/giờ (108 tấn/ngày) 01 

9  Hệ thống thu hồi kim loại đồng sunfat 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày) 01 

10  
Hệ thống thu hồi kim loại bằng phương 
pháp nhiệt luyện 

8.000 kg/giờ (192 tấn/ngày) 01 

11  Hệ thống thu hồi kim loại nhôm 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày) 01 

12  
Hệ thống tẩy rửa phoi kim loại, bao bì dính 
chất thải nguy hại 

2.500 kg/giờ (60 tấn/ngày) 01 

13  Hệ thống súc rửa thùng phuy 300 kg/giờ (7,2 tấn/ngày) 01 

14  Hệ thống tái chế dung môi 420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày) 01 

15  Hệ thống xử lý bóng đèn thải 25 kg/giờ (0,6 tấn/ngày) 01 

16  Hệ thống lò nấu sắt 6.000 kg/giờ (144 tấn/ngày) 01 

17  Bể đóng kén, thể tích 500 m3/bể - 08 
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2. Danh mục mã CTNH và khối lượng: 

2.1. Danh mục CTNH được phép vận chuyển, xử lý theo năm: 

TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  

I 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp số 
01 và 02. 

63.360.000 

1 Nhóm bùn thải 

1.1 Bùn từ xử lý nước thải 12 06 05 

Phối trộn với các 
chất thải khác để 
đảm bảo nhiệt trị 
đưa vào thiêu hủy 
trong lò đốt, tro xỉ 
hóa rắn 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 09 03 

1.2 Bùn thải lẫn dầu 

01 03 01 
01 03 02 
01 04 05 
05 01 03 
07 03 09 
15 02 13 
17 05 02 
17 05 03 
17 05 06 

1.3 
Bùn cặn và bã lọc có chứa các 
thành phần nguy hại 

01 01 01 
01 01 02 
01 04 01 
01 04 02 
01 04 03 
03 01 05 
03 02 05 
03 03 05 
03 04 05 
03 05 05 
03 06 05 
03 07 05 
04 02 05 
05 02 09 
05 04 03 
05 05 03 
05 07 05 
05 10 01 
05 11 02 
06 01 03 
06 01 05 
06 01 06 
07 01 04 
07 01 05 
07 01 08 
07 03 07 
08 01 02 
08 03 01 
08 03 02 
12 01 01 
12 02 02     
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
12 06 02    

  
  
  
  

12 09 02 
17 07 01 
17 08 05 
10 01 06 
19 10 02 

2 Các loại hắc ín thải 

01 04 06 

Phối trộn với các 
chất thải khác để 
thiêu hủy trong lò 
đốt, tro xỉ hóa rắn 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

01 05 01 
05 02 05 
05 07 03 
11 03 01 
11 03 02 
12 07 02 

3 Xăng, dầu thải các loại   

3.1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 
gốc khoáng thải không chứa clo 

17 02 02 
17 02 03 
17 02 04 

3.2 Dầu máy thải, dầu thủy lực  

07 03 02 
07 03 05 
17 01 05 
17 01 06 
17 01 07 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 

3.3 Dầu từ thiết bị tách dầu, nước 
12 06 04 
17 05 04 

3.4 
Dầu truyền nhiệt và cách điện 
thải 

17 03 03 
17 03 04 
17 03 05 

3.5 Các loại dầu mỡ thải khác 

01 04 04 
01 04 09 
07 03 06 
08 02 05 
12 02 03 
15 01 07 
15 02 05 
16 01 08 
17 07 03 
17 07 04 

3.6 Nhiên liệu lỏng thải 
17 06 01 
17 06 02 
17 06 03 

4 

Các loại chất hấp thụ và bã lọc 
đã qua sử dụng khác (bao gồm 
cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại 
các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ 
thải 

03 01 07 
03 02 07 
03 03 07 
03 04 07 
03 05 07 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
03 06 07   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

03 07 07 
12 06 03 
18 01 01 
18 02 01 

5 Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

01 04 10 

Phối trộn với các 
chất thải khác để 
thiêu hủy trong lò 
đốt, tro xỉ hóa rắn 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

02 11 02 
03 02 09 
07 01 09 
12 01 04 
12 06 01 
12 07 01 

6 Dịch thải, dung môi gốc hữu cơ 

03 01 03 
03 02 03 
03 03 03 
03 04 03 
03 05 03 
03 06 03 
03 07 03 
08 03 03 

7 
Dung môi thải, chất thải chứa 
dung môi 

07 01 06 
07 03 04 
08 01 01 
08 01 03 
08 01 04 
08 01 05 
10 01 01 
16 01 01 
16 01 10 
17 08 03 

8 
Các loại mực in, phẩm màu, hóa 
chất nhuộm thải 

08 02 01 
08 02 02 
08 02 04 
10 02 01 
10 02 02 

9 
Các loại chất thải từ chế biến 
bảo quản gỗ có chứa thành phần 
nguy hại 

09 01 01 
09 02 01 
09 02 03 
09 02 04 
09 02 05 
12 08 01 
16 01 14 

10 
Các loại chất thải từ ngành y tế 
và thú y có chứa các thành phần 
nguy hại 

13 01 03 
13 02 03 
16 01 11 

11 Chất thải lây nhiễm 
13 01 01 
13 02 01 

12 Chất thải có chứa Silicon nguy 02 08 01 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
hại 03 02 10     

13 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 
15 01 02 

 Phối trộn với các 
chất thải khác để 
thiêu hủy trong lò 
đốt, tro xỉ hóa rắn 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

15 02 02 
14 Hóa chất thải   

14.1 
Hoá chất và hỗn hợp hoá chất 
phòng thí nghiệm thải 19 05 02 

14.2 
Chất xúc tác có hoặc nhiễm 
thành phần nguy hại 

19 08 01 
19 08 02 
19 08 03 
19 08 04 

14.3 Hoá chất thải 13 01 02 
13 02 02 

14.4 Hoá chất chống đông thải 15 01 08 
15 02 06 

14.5 
Sản phẩm loại bỏ từ quá trình 
sản xuất 

19 03 01 
19 03 02 

14.6 Hoá chất hữu cơ thải 19 05 04 

14.7 
Hoá chất vô cơ và chất oxy hóa 
thải bao gồm hoặc có chứa các 
thành phần nguy hại 

10 01 03 
19 05 03 
19 09 01 
19 09 02 
19 09 03 
19 09 04 

14.8 
Chất thải có hợp chất sunfua 
kim loại nặng 

02 06 01 

14.9 
Hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì 
nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật 
không chứa gốc Halogen hữu cơ 

02 11 01 
14 01 01 
14 01 02 
14 01 03 
14 01 04 
14 01 05 
14 01 06 
16 01 05 

15 Chất thải nhiễm dầu mỡ   

15.1 
Các loại chất thải nhiễm dầu, mỡ 
nguy hại khác 

01 04 08 
19 07 01 

15.1 
Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử 
lý nước làm mát 

05 01 02 
05 02 10 
05 03 07 
05 04 04 
05 05 04 
05 06 01 
05 07 06 

16 
Xỉ, váng bọt có chứa các thành 
phần nguy hại 

05 02 04 
05 03 02 
05 04 05 
05 07 02 
05 08 06 
05 09 06     
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  

17 
Tro, xỉ, bồ hóng, bụi chứa thành 
phần nguy hại 

02 11 04 

Phối trộn với các 
chất thải khác để 
thiêu hủy trong lò 
đốt, tro xỉ hóa rắn 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

04 01 01 
04 01 03 

18 
Da thú nguy hại, gia súc gia cầm 
chết do bệnh dịch 

10 01 02 
14 02 01 

19 
Chất thải có các thành phần 
nguy hại từ quá trình vệ sinh 
chuồng trại 

14 02 02 

20 Các loại chất thải dễ cháy 
12 02 04 
12 02 05 

21 Các loại chất thải rắn   

21.1 
Chất thải rắn từ quá trình xử lý 
đất 12 09 01 

21.2 
Chất thải rắn từ buồng lọc cát 
sỏi và các bộ phận khác của thiết 
bị tách dầu/nước 

17 05 01 

21.3 
Vật thể, vật liệu mài có chứa 
thành phần nguy hại 

07 03 08 
07 03 10 
15 02 09 

22 
Các chất thải khác có các thành 
phần nguy hại 

01 01 03 
01 02 01 
02 09 01 
02 10 01 
03 04 09 
03 05 09 
05 08 04 
05 08 05 
05 09 04 
05 09 05 
06 02 02 
07 01 10 
11 02 01 
12 04 02 
12 07 06 
12 08 02 
16 01 09 
18 01 02 
18 01 03 
18 01 04 
19 07 02 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 

II Nhóm chất thải đưa vào hệ thống xử lý nước thải số 01 và số 02 55.800.000 

2.1 Các loại Axit thải  
02 01 01 Xử lý tại hệ thống 

xử lý nước thải, bùn 
đưa vào lò đốt hoặc 

  02 01 02 
02 01 03 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
02 01 04 hóa rắn 

 02 01 05 
02 01 06 
02 07 04 
04 01 02 
07 01 01 
07 01 02 
08 02 03 
16 01 02 
19 06 04 
19 08 02 

2.2 Các loại dung dịch bazơ thải 

01 04 08 
02 02 01 
02 02 02 
07 01 03 
12 07 04 
16 01 03 

2.3 Các loại nước thải khác 

02 10 01 
07 01 10 
08 01 04 
08 02 01 
08 03 03 
12 01 02 
12 07 06 
12 09 04 
16 01 10 
19 01 01 
19 01 02 
19 01 03 
19 01 04 
19 01 05 
19 07 02 
19 10 01 
19 10 02 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 

2.4 Các loại nhũ tương 
17 01 02 
17 01 03 
17 07 02 

2.5 
Chất tách khuôn thải có thành 
phần nguy hại 

05 08 05 
05 09 05 
05 01 02   

  
  
  

 
05 02 10 
05 03 07 
05 04 04 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
05 05 04   

  
  

05 06 01 
05 07 06 

2.6 
Chất thải tiền trộn có thành phần 
nguy hại 12 02 01 

Xử lý tại hệ thống 
xử lý nước thải, bùn 
đưa vào lò đốt hoặc 
hóa rắn 
 

 

2.7 
Chất thải từ quá trình thủy luyện 
đồng có chứa các thành phần 
nguy hại 

05 10 02 

2.8 Chất thải từ việc tẩy mỡ nhờn 

07 01 07 
03 01 01 
03 02 01 
03 03 01 
03 04 01 
03 05 01 
03 06 01 
03 07 01 

2.9 
Dung dịch nước tẩy rửa thải có 
chứa các thành phần nguy hại 

07 01 06 
07 03 04 

2.10 
Dung dịch từ hệ thống màng, hệ 
thống trao đổi ion 

07 01 08 
12 06 02 

2.11 

Hoá chất hữu cơ, hóa chất vô cơ 
và chất oxy hóa thải bao gồm 
hoặc có chứa các thành phần 
nguy hại 

19 03 01 
19 03 02 
19 05 03 
19 09 01 
19 09 02 
19 09 03 
19 09 04 

2.12 
Hóa chất thải chứa các thành 
phần nguy hại và hỗn hợp hóa 
chất phòng thí nghiệm thải 

13 01 02 
13 02 02 
15 01 08 
15 02 06 
19 05 02 

2.13 
Muối và dung dịch muối thải có 
chứa kim loại nặng 

02 03 02 
02 03 01 

2.14 Nước rỉ rác 12 05 01 
2.15 Nước thải có kim loại nặng 02 04 03 

2.16 Nước thải lẫn dầu 
15 02 12 
19 07 01 

2.17 Nước thải nhuộm 10 02 04 

2.18 
Nước thải từ quá trình mạ điện 
và tráng rửa bề mặt 

07 02 02 
07 02 03 

2.19 
Nước thải từ quá trình tái chế, 
thu hồi dầu 

12 07 03 
15 02 11 
17 05 05 
17 05 06 

2.20 
Nước thải từ quá trình thu hồi 
bạc 

19 01 06   
  

  
19 01 08 

III Nhóm chất thải đưa vào hệ thống hóa rắn 14.400.000 
3.1 Bồ hóng 02 11 04 Phối trộn, hóa rắn   
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  

3.2 
Bùn thải, bã lọc có chứa các 
thành phần nguy hại 

04 02 05   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

05 01 03 
05 04 03 
06 01 03 
06 01 05 
06 01 06 
07 01 04 
07 03 07 
12 01 01 
12 02 02 
12 06 05 
12 09 01 
12 09 02 

3.3 
Các loại chất thải có thành phần 
nguy hại 

01 02 01 
02 03 03 
05 02 11 
05 10 02 
05 10 03 
06 02 02 
12 02 06 
12 04 02 
12 08 02 
19 11 01 
19 11 02 
19 11 03 
19 12 01 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 

3.4 
Các vật liệu mài thải, bụi khí 
thải có các thành phần nguy hại 

05 02 06 
05 02 07 
05 03 03 
05 03 04 
05 04 01 
05 05 01 
05 07 04 
05 08 02 
05 08 03 
05 09 02 
05 09 03 
07 03 08 
07 03 10 

3.5 
Chất rắn có thành phần nguy hại 
từ quá trình xử lý khí thải 

04 02 03 
05 02 08 

 Phối trộn, hóa rắn 

  
  
  
  
  

05 03 05 
05 04 02 
05 05 02 
06 01 04 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
06 02 01   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

06 03 02 
07 02 01 
12 01 03 
12 01 08 

3.6 Chất thải có chứa Amiăng 

02 07 01 
02 11 03 
06 03 01 
11 06 01 
11 06 03 
15 01 06 
15 02 10 

3.7 
Đất đá, gạch ngói thải có chứa 
thành phần nguy hại 

11 05 01 
11 05 02 
11 05 03 
11 08 03 

3.8 Lõi và khuôn đúc thải 05 08 01 
05 09 01 

3.9 Thủy tinh thải 06 01 01 
06 01 02 

3.10 
Tro bay chứa các thành phần 
nguy hại 

04 01 03 
04 02 01 
04 02 02 
04 02 13 
12 04 01  

3.11 
Vật liệu xây dựng có gốc thạch 
cao và chất nguy hại 

11 01 01 
11 06 02 
11 07 01 

3.12 
Xỉ và tro đáy có chứa các thành 
phần nguy hại 

05 02 01 
05 02 02 
05 02 03 
05 03 01 
05 07 01 
12 01 05 
12 01 07 

3.13 Xỉ, que hàn thải 

07 04 01 
07 04 02 
15 02 08 
15 02 09 

3.14 
Quặng thải đuôi thải có thành 
phần nguy hại 

01 02 02 
01 02 03 

3.15 
Chất thải từ quá trình chế biến 
khoáng sản phi kim bằng 
phương pháp hoá-lý 

01 07 01 

3.16 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ 
quá trình xử lý khí thải 12 01 04 

IV Nhóm chất thải đưa vào hệ thống tái chế dầu thải số 01 và số 02 7.344.000 

4.1 Dầu đáy tàu 
17 04 01 Tách cặn, thu hồi 

dầu, chất thải rắn 
  
  17 04 02 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
17 04 03 phát sinh thiêu hủy 

trong lò đốt 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 
thải 

17 02 02 
17 02 03 
17 02 04 

4.3 
Dầu gốc khoáng, dầu tổng hợp 
thải từ quá trình gia công tạo 
hình  

07 03 02 

07 03 05 

4.4 
Dầu nhiên liệu và dầu Diesel 
thải 17 06 01 

4.5 
Dầu thủy lực thải không chứa 
clo và PCB 

17 01 05 
17 01 06 
17 01 07 

4.6 
Dầu truyền nhiệt và cách nhiệt 
gốc khoáng thải không chứa clo 

17 03 05 
17 03 03 
17 03 04 

4.7 Dầu từ thiết bị tách dầu, nước 17 05 04 
4.8 Xăng dầu thải 17 06 02 

4.9 Các loại dầu mỡ thải khác 

01 04 04 
08 02 05 
12 02 03 
15 01 07 
15 02 05 
16 01 08 
17 07 03 

01 04 09 

Trung hòa, tách 
cặn, thu hồi dầu, 
chất thải rắn phát 
sinh thiêu hủy trong 
lò đốt 

4.10 Các loại nhiên liệu thải khác 17 06 03 

Tách cặn, thu hồi 
dầu, chất thải rắn 
phát sinh thiêu hủy 
trong lò đốt 

V Nhóm chất thải đưa vào hệ thống xử lý chất thải điện tử 1.440.000 

5.1 Các thiết bị điện, điện tử thải 

15 01 09 

Phá dỡ, tái chế thu 
hồi kim loại, chất 
thải phát sinh tiêu 
hủy, tro xỉ hóa rắn 

  
  
  
   
  
  

15 02 14 
16 01 13 
19 02 04 
19 02 05 
19 02 06 

5.2 Chất thải từ ngành phim ảnh 19 01 07 

5.3 
Pin mặt trời thải (tấm quang 
năng thải)  19 02 08 

Phá dỡ, thu hồi kim 
loại, chất thải vô cơ 
nghiền nhỏ hóa rắn 

VI 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống thu hồi kim loại quý module số 
01 và module số 02 

3.600.000 

6.1 
Chất thải từ quá trình xử lý, che 
phủ bề mặt kim loại và các vật 
liệu khác bằng phương pháp hóa 

07 01 01 Phân tách, hòa tan, 
kết tủa, gia nhiệt, 
thu hồi. Chất thải 

  
  
  

07 01 02 
07 01 03 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
học 07 01 04 rắn phát sinh tiêu 

hủy 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

07 01 08 
07 01 09 
07 01 10 
07 02 01 
07 02 02 
07 02 03 
07 03 07 
07 03 09 

6.2 
Than hoạt tính thải, vật liệu hấp 
thụ, vật liệu lọc thải 02 11 02 

6.3 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 
lau và vải bảo vệ thải 18 02 01 

VII Nhóm chất thải đưa vào hệ thống lý thu hồi kim loại thiếc 1.440.000 
7.1 Xỉ có các thành phần nguy hại 05 07 01 Nấu chảy, đúc 

khuôn, xỉ phát sinh 
hóa rắn 

  
7.2 

Que hàn thải, xỉ thải có các kim 
loại nặng 

07 04 01 
07 04 02 

VIII  Nhóm chất thải đưa vào hệ thống thu hồi kim loại chì  3.510.000 

8.1 Pin, ắc quy thải 

16 01 12 Ắc quy thải: Phá 
dỡ, súc rửa thu hồi 
kim loại, nhựa, Chì 
bản cực, muối chì, 
oxit chì nấu chảy, 
đúc khuôn, xỉ phát 
sinh hóa rắn; 
Pin thải: ngâm nước 
muối trung hòa điện 
tích, tiếp tục xử lý, 
tái chế bằng các hệ 
thống khác. 

  
  
  
  
  
  
  
 

19 06 01 

19 06 05 

8.2 Xỉ thải 

05 03 01 

Nấu chảy, đúc 
khuôn, xỉ phát sinh 
hóa rắn 

 

05 03 02 
05 03 03 
05 03 04 
05 03 05 
05 03 06 

IX Nhóm chất thải đưa vào hệ thống thu hồi đồng sunfat 3.600.000 

9.1 Các loại axit thải 

02 01 01 

Trung hòa, kết tủa, 
thu hồi, nước thải 
được xử lý tại hệ 
thống xử lý nước 
thải 

  
  

02 01 02 
02 01 03 
02 01 04 
02 01 05 
02 07 04 
04 01 02 
07 01 01 
07 01 02 

9.2 Các loại bùn thải có chứa đồng 
07 01 05 Hòa tan/kết tủa, thu 

hồi, nước thải được 
xử lý tại hệ thống 

12 02 02 
12 06 05 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
9.3 Các sản phẩm vô cơ và hữu cơ 19 03 01 xử lý nước thải, 

chất thải rắn hóa 
rắn 9.4 

Chất thải từ quá trình luyện, 
thủy luyện đồng 

05 05 01 
05 05 02 
05 05 03 

9.5 
Muối và dung dịch muối thải có 
kim loại nặng, chất thải có kim 
loại nặng 

02 03 02 

02 04 03 

9.6 
Dung dịch nước tẩy rửa thải có 
thành phần nguy hại 07 01 06 

Kết tủa, thu hồi, 
nước thải được xử 
lý tại hệ thống xử lý 
nước thải 9.7 Nước thải từ quá trình mạ điện  07 02 03 

X Nhóm chất thải đưa vào hệ thống xử lý thu hồi kim loại nhôm 2.880.000 

10.1 Xỉ nhôm 
05 02 01 

Nấu chảy, đúc 
khuôn, xỉ phát sinh 
hóa rắn 

  

05 02 02 
05 02 03 

10.2 
Phoi nhôm dính thành phần 
nguy hại 07 03 11 

10.3 
Kim loại nhôm dính thành phần 
nguy hại 

11 04 01 
11 04 02 

XI 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống tẩy rửa phoi kim loại, bao bì 
dính chất thải nguy hại 18.000.000 

11.1 Bao bì cứng thải 

14 01 06 

Tẩy rửa thu hồi kim 
loại, nhựa , nước 
thải xử lý tại hệ 
thống xử lý nước 
thải 

 
 

14 01 08 
18 01 02 
18 01 03 
18 01 04 

11.2 Bao bì mềm (PE,PP...) thải 18 01 01 

11.3 
Phoi từ quá trình gia công tạo 
hình hoặc vật liệu bị mài ra lẫn 
dầu 

07 03 11 

11.4 Phế liệu kim loại 
08 02 04 
11 04 01 
11 04 02  

11.5 

Thiết bị, bộ phận, vật liệu thải từ 
quá trình phá dỡ phương tiện 
giao thông vận tải đường bộ, 
đường sắt, đường hàng không, 
đường thủy có các thành phần 
nguy hại 

15 02 07 Phá dỡ, phân loại: 
Kim loại, nhựa tẩy 
rửa thu hồi. Nước 
thải xử lý tại hệ 
thống xử lý nước 
thải 

15 01 01 

15 02 01 

11.6 
Các bình chứa áp suất chưa bảo 
đảm rỗng hoàn toàn  

13 03 01 Xả áp, cắt vỏ bình, 
sau đó đưa vào hệ 
thống tẩy rửa, nước 
thải xử lý tại hệ 
thống xử lý nước 
thải 

19 05 01 

XII Nhóm chất thải đưa vào hệ thống súc rửa thùng phuy 2.160.000 

12.1 Thùng phuy thải 
14 01 06 Súc rửa, nước thải 

xử lý tại hệ thống 
xử lý nước thải 

  
  
  

14 01 08 
18 01 02 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
18 01 03   

  
  

18 01 04 

XIII Nhóm chất thải được đưa vào hệ thống tái chế dung môi 3.024.000 

13.1 

Các loại dịch cái thải từ quá 
trình chiết tách, dung dịch tẩy 
rửa và dung môi hữu cơ thải 
khác 

03 01 03 

 
Chưng cất, cặn phát 
sinh thiêu hủy trong 
lò đốt 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

03 02 03 
03 03 03 
03 04 03 
03 05 03 
03 06 03 
03 07 03 
08 03 03 

13.2 
Dung môi hữu cơ và các chất có 
chứa dung môi 

08 01 05 
10 01 01 
10 02 01 
16 01 01 
17 08 03 

19 01 03 

XIV Nhóm chất thải đưa vào hệ thống xử lý bóng đèn thải 180.000 

14 
Bóng đèn huỳnh quang và các 
loại thuỷ tinh hoạt tính thải  16 01 06 

Nghiền nhỏ, hấp 
phụ thủy ngân, hóa 
rắn. 

  

XV 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống thu hồi kim loại bằng phương 
pháp nhiệt luyện. 14.400.000 

15.1 
Chất thải rắn, bùn thải, bã lọc, 
bụi từ quá trình xử lý khí thải 

05 05 01 

Nấu chảy, thu hồi, 
tro xỉ hóa rắn 
 

  
  
  

05 05 02 
05 05 03 
05 07 05 
05 09 02 
05 09 03 

15.2 Xỉ thải có thành phần nguy hại 05 08 06 
05 09 06 

15.3 
Lõi và khuôn đúc thải có các 
thành phần nguy hại 

05 08 01 
05 09 01 

15.4 Xỉ hàn thải có kim loại nặng  07 04 02 

15.5 
Kim loại, phoi kim loại có thành 
phần nguy hại 

07 03 11 

Nấu chảy, thu hồi, 
tro xỉ hóa rắn 
 
  

11 04 01 

15.6 
Cáp kim loại lẫn dầu, nhựa than 
đá và các thành phần nguy hại 
khác 

11 04 02 

15.7 
Các thiết bị, linh kiện điện tử 
thải 

19 02 04 
19 02 05 
19 02 06 

15.8 
Pin mặt trời thải (tấm quang 
năng thải)  19 02 08 

Phá dỡ, nầu chảy, 
thu hồi kim loại, tro 
xỉ và chất thải vô 
cơ nghiền nhỏ hóa 
rắn 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
XVI Nhóm chất thải đưa vào hệ thống thống lò nấu sắt  5.400.000 

16.1 
Xỉ, váng bọt có thành phần nguy 
hại 

05 04 05 

Nấu chảy, thu hồi, 
tro xỉ hóa rắn.   

  
  
  
  

05 07 02 

16.2 
Kim loại, phoi kim loại có thành 
phần nguy hại 

07 03 11 
11 04 01 

16.3 
Các bộ phận kim loại của 
phương tiện giao thông vận tải 
sau khi đã đưa vào phá dỡ 

15 01 01 
15 02 01 
15 02 07 

16.4 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 

16.5 
Bình chứa áp suất chưa đảm bảo 
rỗng hoàn toàn 

13 03 01 Xả áp, cắt vỏ bình, 
sau đó đưa vào nấu 
chảy, thu hồi, tro xỉ 
hóa rắn. 

19 05 01 

Tổng khối lượng (Kg)     200.538.000 

2.2. Danh mục, khối lượng CTNH được phép lưu giữ trong bể đóng kén: 

STT Danh mục chất thải  Mã CTNH  
 Phương pháp 

xử lý  
 Thể tích/khối 

lượng 
1 Chất thải có thuỷ ngân  01 06 01  

 
 
 
 
Cô lập tại bể đóng 
kén 

 

2 Chất thải có asen 02 04 01 

3 Chất thải có thuỷ ngân 02 04 02 

4 
Chất thải có các kim loại nặng 
khác 

02 04 03 

5 
Than hoạt tính thải từ quá trình 
sản xuất clo 

02 07 02 

6 
Bùn thải bari sunphat có thuỷ 
ngân 

02 07 03 

7 Canxi asenat thải 05 03 08 

8 Chất thải có xyanua 05 11 01 

9 Các hợp chất isoxyanat thải 08 04 01 

10 
Các chất bảo quản gỗ có hợp chất 
cơ clo thải  

09 02 02 

11 
Các chất thải xây dựng và phá dỡ 
có thuỷ ngân 

11 08 01 

12 
Than hoạt tính (trong buồng hấp 
phụ) đã qua sử dụng từ quá trình 
xử lý khí thải 

12 01 04 

13 
Chất thải nguy hại đã được ổn 
định hoá một phần 

12 03 01 

14 
Chất thải nguy hại đã được hoá 
rắn  

12 03 02  

15 
Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử 
dụng có chứa thuỷ ngân (như 
nhiệt kế) 

13 03 02 

16 
Các thiết bị, bộ phận có thuỷ 
ngân 

15 01 03 

17 
Các thiết bị, bộ phận đã qua sử 
dụng có thuỷ ngân 

15 02 03 
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STT Danh mục chất thải  Mã CTNH  
 Phương pháp 

xử lý  
 Thể tích/khối 

lượng 
18 Chất quang hoá thải 16 01 04 

19 Chất hàn răng amalgam thải 13 01 04 

20 Pin Ni-Cd thải 19 06 02 
Ngâm nước muối 
trung hòa điện 
tích, cô lập đóng 
kén  20 Pin, ắc quy thải có thuỷ ngân 19 06 03 

Tổng thể tích (m3)   
            3.900  

Khối lượng ước tính * (kg)   3.950.000 
(*) Khối lượng ước tính dựa trên tính toán thể tích còn khả năng lưu chứa (cô lập) chất thải 
của 08 bể đóng kén tương đương 3.900 m3/08 bể, khối lượng trên có thể thay đổi tùy theo kích 
thước bao bì đựng chất thải đưa vào bể đóng kén. 

3. Trạm trung chuyển chất thải: Không có 

4. Địa bàn hoạt động: 

Vùng Tỉnh 

Trung du và miền núi phía Bắc “Toàn bộ vùng” 

Đồng bằng sông Hồng “Toàn bộ vùng” 

 Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung “Toàn bộ vùng” 

 Tây Nguyên “Toàn bộ vùng” 

Đông Nam Bộ “Toàn bộ vùng” 

Đồng bằng sông Cửu Long “Toàn bộ vùng” 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT 
THẢI NGUY HẠI 

1. Yêu cầu đối với thiết bị, kho, khu vực lưu giữ, trạm trung chuyển CTNH: 

1.1. Thiết bị lưu chứa chất thải 

- Thùng chứa 200-10.000 lít. 

- Bao bì mềm PE, PP. 

1.2. Kho/khu lưu giữ chất thải 

a) Kho xưởng số 7: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 2.160 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao khoảng 2,5m. Phía trên bịt tôn cao 6,5m bao quanh kho. 
Nền kho xưởng đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển 
chất thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 1.100 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 3.300 m3.  

b) Kho xưởng số 8: 
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- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 2.160 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao khoảng 2,5m. Phía trên bịt tôn cao 6,5m bao quanh kho. 
Nền kho xưởng đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển 
chất thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 584 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 1.752 m3.  

c) Kho xưởng số 9: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 27m x 54,8m = 

1.479 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo:  
Khung nhà xưởng bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung quanh 3 mặt nhà 

kho xây tường lửng cao 2,5m. Phía trên bắn mái tôn cao 6,5m bao quanh kho. Nền kho 
xưởng được đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất 
thải vào kho lưu chứa.  

04 bể chứa có thông số mỗi bể: Dài x rộng x cao= 10 x 10 x 5=500m3/bể. Vách và đáy 
bằng bê tông chống thấm, kết cấu cốt thép bền vững đặt trên nền đất được gia cố để đảm 
bảo tránh sụt lún gây nứt gãy, rò rỉ, thẩm thấu theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về 
xây dựng (thuộc hệ thống xử lý nước thải số 02). 

Diện tích hữu dụng: 4 bể mỗi bể 100 m2 cao 5m. Năng lực lưu giữ tối đa: 2.000 m3.  

d) Kho xưởng số 10: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 40m x 54m = 

2.160m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao 2,5m. Phía trên bịt tôn cao 6,5m bao quanh kho. Nền kho 
xưởng được đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất 
thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 800 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 2.400 m3.  

e) Kho xưởng số 11: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 2.160 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao 2,5m. Phía trên bịt tôn cao 6,5m bao quanh kho. Nền kho 
xưởng được đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất 
thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 424 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 1.272 m3.  

f) Kho xưởng số 12: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 1.296 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao 2,5m. Phía trên bịt tôn cao 6,5m bao quanh kho. Nền kho 
xưởng được đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất 
thải vào kho lưu chứa. 
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Diện tích hữu dụng: 345 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 1.035 m3.  

g) Kho xưởng số 13: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 1.080m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao 2,5 m. Phía trên bịt tôn cao 6,5 m bao quanh kho. Nền 
kho xưởng có độ cao so với nền chung của khu vực xung quanh là + 20 cm để tránh ngập 
úng, sàn kho được đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận 
chuyển chất thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 312 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 936 m3.  

h) Khu vực lưu giữ chất thải lỏng chờ xử lý: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại dạng lỏng. Tổng diện tích 312m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khu vực có kết cấu cột thép mái tôn, xung quanh khu vực xây 
tường lửng cao 1 m, phía bên trên bịt tôn cao đến mái. Nền khu vực được đổ bê tông mác 
cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 300 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 900 m3.  

i) Kho lạnh lưu giữ chất thải y tế: 
- Lưu giữ chất thải y tế. Tổng diện tích: 45,2 m2. Kho lạnh lưu giữ chất thải y tế nằm 

trong kho xưởng số 11.  

- Thiết kế, cấu tạo: Bốn phía của kho được cao 2,4 m. Bên trong kho được lắp đồng hồ 
đo nhiệt độ và lắp 02 điều hòa loại công suất 12.000 BTU. 

Diện tích hữu dụng: 45,2 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 135,6 m3.  

j) Khu vực lưu giữ tro xỉ - hóa rắn. 
- Tổng diện tích 480 m2: Khu vực có kết cấu bằng thép, mái cao lợp tôn. Phía bắc của 

khu vực được xây tường lửng cao 1m, bên trên được bịt tôn cao đến mái. Phía nam được 
xây tường lửng cao 1,2m, bên trên bịt tôn cao đến mái. Hai mặt còn lại để thông thoáng để 
thuận tiện cho lưu giữ, sàng và sản xuất. 

Diện tích hữu dụng: 480 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 1.440 m3.  

2. Hệ thống, công trình, thiết bị sơ chế, tái chế, xử lý chất thải nguy hại 

2.1. Hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Chất thải  Buồng đốt sơ cấp   Buồng đốt thứ cấp 
 Giải nhiệt nước  Giải nhiệt khí  Thiết bị lọc bụi túi vải  Tháp Cyclone tách bụi ướt 
 Tháp hấp thụ 2 cấp  Tách ẩm  Quạt hút  Hấp phụ than hoạt tính  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 800 kg/giờ (19,2 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Tro xỉ. 
2.2. Hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Chất thải  Buồng đốt sơ cấp  Buồng đốt thứ cấp  
Giải nhiệt nước 1  Cyclone khô  Giải nhiệt nước 2  Quạt hút 1,2  Hấp thụ 1  Hấp 
thụ 2  Tách ẩm  Hấp phụ bằng than hoạt tính  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 8.000 kg/giờ (192 tấn/ngày). 
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- Sản phẩm sau xử lý: Tro xỉ. 

2.3. Hệ thống xử lý nước thải số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: (Được mô tả tại Mục 1.2.1 Phần B của Phụ lục 1 Giấy 
phép môi trường này). 

- Công suất thiết kế: 192 m3/ngày đêm (8 m3/giờ). 

- Sản phẩm sau xử lý: Nước sạch được tái sử dụng hoặc xả thải ra môi trường. 

2.4. Hệ thống xử lý nước thải số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: (Được mô tả tại Mục 1.2.2 Phần B của Phụ lục 1 Giấy 
phép môi trường này) 

- Công suất thiết kế: 1.808 m3/ngày đêm (làm tròn khoảng 75 m3/giờ). 

- Sản phẩm sau xử lý: Nước sạch được tái sử dụng hoặc xả thải ra môi trường 

2.5. Hệ thống hóa rắn: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Tro xỉ lò đốt và chất thải (kích thước >3cm)  Nghiền   Sàng   Tro xỉ lò đốt và 
chất thải kích thước <3cm.  

+ Tro xỉ lò đốt/chất thải (kích thước <3cm)  Tuyển từ  Phối trộn (tro xỉ lò đốt/ 
chất thải 30-40%; xi măng 20-25%; vôi 10-15%, cát sỏi 20-30%, nước 5-10%)  Máy ép 
gạch  Gạch block  Phơi khô  Lưu kho. 

+ Tro xỉ lò đốt và chất thải (kích thước <3cm)  Tuyển từ  Phối trộn (tro xỉ lò đốt/ 
chất thải 30-40%; xi măng 20-30%; vôi 10-15%, cát đá 15-20%, nước 10-15%)   Tấm bê 
tông, khối bê tông   Phơi khô  Lưu kho. 

- Công suất thiết kế: 6.000 kg/giờ (108 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Gạch block, tấm bê tông, khối bê tông. 

2.6. Hệ thống tái chế dầu thải số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dầu thải  Lọc loại sơ bộ  Nồi nấu gia nhiệt  Máy 
ép khung bản  Dầu thành phẩm. 

- Công suất thiết kế: 420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau tái chế: Dầu thành phẩm. 

2.7. Hệ thống tái chế dầu thải số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dầu thải  Phân loại, lọc thô  Nồi tách nước  Nồi 
gia nhiệt dầu  Hệ thống sinh hàn  Dầu gốc  Hệ thống bồn phản ứng  Máy ép khung 
bản  Dầu thành phẩm. 

- Công suất thiết kế: 1.000 kg/giờ (18 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau tái chế: Dầu thành phẩm. 

2.8. Hệ thống xử lý chất thải điện tử: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  
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+ Chất thải điện tử   Cắt, khoan  Phân loại thủ công   Bản mạch điện tử  
Nghiền   Tuyển nước   Kim loại, nhựa; Kim loại, nhựa  Tái chế; Thủy tinh  Hóa 
rắn; Chất thải khác  Thiêu đốt. 

+ Pin mặt trời thải (tấm quang năng thải)  Phân tách thủ công; Nhôm  Nấu thu 
hồi; Tấm nhựa, dây điện, hộp điện  Thiêu đốt hoặc bán thương mại; Thủy tinh  Nghiền 
nhỏ, hóa rắn; Tấm tế bào quang điện  Bán thương mại hoặc nấu thu hồi kim loại, hợp kim. 

- Công suất thiết kế: 200 kg/giờ (4,8 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Kim loại, nhựa. 

2.9. Hệ thống thu hồi kim loại quý module số 01 và module số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Linh kiện điện tử, bùn, … chứa Au, Pd, Ag, …  Phân loại  Bể hòa tan  Bể 
phản ứng  Kết tủa  Sấy, nung chảy  Sản phẩm kim loại quý. 

+ Dung dịch, … chứa Au, Pd, Ag, ...  Phân loại  Bể phản ứng  Kết tủa  Sấy, 
nung chảy  Sản phẩm kim loại quý. 

- Công suất thiết kế: 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau thu hồi: Au, Ag, Pd… 

2.10. Hệ thống thu hồi kim loại thiếc: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Xỉ thiếc, thiếc kim loại  Lò nấu gia nhiệt   Đổ khuôn   Sản phẩm. 

+ Hỗn hợp chứa thiếc, bản mạch hàn thiếc  Máy tách thiếc  Lò nấu gia nhiệt   
Đổ khuôn   Sản phẩm  

+ Sản phẩm  Bán thương mại hoặc tinh chế. 

- Công suất thiết kế: 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau thu hồi: Thiếc thành phẩm. 

2.11. Hệ thống thu hồi kim loại chì: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

Công nghệ sơ chế pin, ắc quy thải: 

+ Ắc quy nước  Bàn tháo nắp và thu hồi axit  Bể trung hòa  Bể rửa  Máy cắt 
 Bàn phá dỡ thủ công  Sản phẩm (bản cực chì, oxit chì, muối chì, vỏ, nắp)  Tái chế ở 
lò nấu chì, thiêu hủy. 

+ Ắc quy khô  Máy cắt  Bàn phá dỡ thủ công  Sản phẩm (bản cực chì, oxit chì, 
muối chì, vỏ, nắp )  Tái chế ở lò nấu chì, thiêu hủy. 

+ Pin thải   Ngâm muối  Nghiền nhỏ  Phân loại  Thu hồi kim loại; Nhựa, 
giấy vụn,  Thiêu đốt; Bột và chất thải khác  Hóa rắn. 

Công nghệ hệ thống thu hồi kim loại chì: 

Chất thải chứa chì   Lò nấu gia nhiệt  Đổ khuôn  Sản phẩm. 

- Công suất thiết kế: 4.500 kg/giờ (108 tấn/ngày). 
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- Sản phẩm sau thu hồi: Chì thành phẩm. 

2.12. Hệ thống thu hồi đồng sunfat: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Dung dịch Đồng  Bể phản ứng 01  Máy ép khung bản  Bể phản ứng 02  Hệ 
thống kết tinh  Vắt  Sản phẩm CuSO4.5H2O. 

+ Bùn Đồng, dung dịch đồng Bể phản ứng 03  Lọc  Dung dịch chứa Cu2+  
Rửa sạch  Đồng bột  Bán thương mại hoặc làm nguyên liệu sản xuất đồng sunfat. 

+ Đồng, đồng oxit, đồng bột  Bể phản ứng 04  Thùng kết tinh  Vắt  Sản 
phẩm CuSO4.5H2O. 

- Công suất thiết kế: 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau thu hồi: Đồng sunfat, đồng bột. 

2.13. Hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Phế liệu, chất thải có chứa các kim loại: đồng, kẽm, niken, crom, silic....   Lò nấu 
gia nhiệt  Đổ khuôn  Sản phẩm thương mại/ Sản phẩm đi tinh chế. 

+ Sản phẩm đi tinh chế  Lò tinh chế  Đổ khuôn  Sản phẩm tinh chế. 

+ Xỉ thải phát sinh  Tuyển trọng lực  Kim loại, hợp kim. Xỉ thải  Xử lý. 

+ Pin mặt trời thải (tấm quang năng thải)  Phân tách thủ công; Nhôm  Nấu thu 
hồi; Tấm nhựa, dây điện, hộp điện  Thiêu đốt hoặc bán thương mại; Thủy tinh  Nghiền 
nhỏ, hóa rắn; Tấm tế bào quang điện  Bán thương mại hoặc nấu thu hồi kim loại, hợp kim. 

- Công suất thiết kế: 8.000 kg/giờ (192 tấn/ngày) . 

- Sản phẩm sau thu hồi: Kim loại, hợp kim... 

2.14. Hệ thống thu hồi kim loại nhôm: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Xỉ nhôm, phoi  nhôm, nhôm …   Lò nấu gia nhiệt  
Đổ khuôn  Sản phẩm. 

- Công suất thiết kế: 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau thu hồi: Nhôm thành phẩm. 

2.15. Hệ thống tẩy rửa phoi kim loại, bao bì dính chất thải nguy hại: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Kim loại, nhựa dính thành phần nguy hại  Bể ngâm 
tẩy 1 Bể ngâm tẩy 2  Bể rửa 1  Bể rửa 2  Kim loại, nhựa sạch. 

- Công suất thiết kế: 2.500 kg/giờ (60 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Kim loại, nhựa sạch. 

2.16. Hệ thống súc rửa thùng phuy: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Thùng phuy  Máy quay lắc phuy   Súc rửa  Tráng rửa bằng nước sạch   Xịt 
rửa, lau khô  Thùng phuy sạch lưu kho. 
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+ Bao bì, thùng chứa  Súc rửa  Tráng rửa bằng nước sạch   Xịt rửa, lau khô  
Bao bì, thùng chứa sạch lưu kho. 

- Công suất thiết kế: 300 kg/giờ (7,2 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Phuy, bao bì, thùng chứa sạch. 

2.17. Hệ thống tái chế dung môi: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung môi thải  Bồn chứa dung môi  Nồi nấu gia 
nhiệt lần 1  Sinh hàn ngưng tụ  Bồn chứa sản phẩm trung gian  Bồn hấp thụ  Nồi 
nấu gia nhiệt lần 2  Sinh hàn ngưng tụ  Dung môi thành phẩm. 

- Công suất thiết kế: 420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau tái chế: Dung môi thành phẩm. 

2.18. Hệ thống xử lý bóng đèn thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bóng đèn  Buồng nghiền  Đầu mẩu kim loại, bột 
thủy tinh, bột huỳnh quang. 

- Công suất thiết kế: 25 kg/giờ (0,6 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Đầu mẩu kim loại. 

2.19. Hệ thống lò nấu sắt: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Xỉ sắt, thép, phế sắt, thép, chất thải có sắt, thép …   
Lò nấu gia nhiệt  Đổ khuôn  Sản phẩm;  

- Công suất thiết kế: 6.000 kg/giờ (144 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Sắt, thép thành phẩm. 

2.20. Hệ thống bể đóng kén: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Thủy ngân kim loại  Phản ứng với lưu huỳnh  Khu vực đóng bao. 

+ Chất thải đóng kén  Đóng bao hoặc đóng can phuy  Vặn nắp, khâu, dán tem  
Lưu giữ trong bể đóng kén  Đóng bể. 

- Công suất thiết kế: 500 m3/bể x 08 bể. 

3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường: 
3.1. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải, phải ghi chép đầy đủ về khối lượng chất thải nguy hại sử 
dụng của từng hệ thống, thiết bị xử lý, tái chế vận hành thử nghiệm. 

3.2. Trong trường hợp tiếp nhận thêm CTNH từ các chủ xử lý CTNH khác theo hợp 
đồng được cơ quan cấp phép chấp thuận thì phải cân đối để đảm bảo tổng công suất xử lý 
không vượt quá số lượng CTNH được cấp theo Giấy phép này. 

3.3. Đảm bảo khối lượng chất thải tiếp nhận tại một thời điểm nhất định không vượt 
quá công suất của khu tập kết, phân loại và lưu giữ CTNH hoặc thiết bị lưu chứa chất thải 
lỏng được ghi trong Giấy phép. 

3.4. Chất thải phát sinh từ quá trình phá dỡ, sơ chế, tái chế, xử lý CTNH phải được 
phân định, phân loại CTNH, chất thải thông thường, phế liệu theo quy định. Chất thải thông 
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thường, phế liệu chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý phù hợp hoặc tự xử lý tại cơ sở 
theo đúng quy định. 

3.5. Cân đối số lượng chất thải đưa vào lò đốt chất thải công nghiệp số 01 và số 02 
(bao gồm chất thải thu gom từ các chủ nguồn thải và chất thải thứ cấp phát sinh tại Nhà máy 
như từ hệ thống xử lý nước thải,…) để đảm bảo không vượt quá số lượng được phép thu 
gom trong Giấy phép này. 

3.6. Không được phép đốt các CTNH có chứa hợp chất halogen hữu cơ (đặc biệt là 
PCB), Hg, Pb, Cd vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. 

3.7. Sản phẩm hóa rắn (sau hệ thống hóa rắn) phải được quản lý theo quy định tại 
Mục 5.2.5 của QCVN 07:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 
nguy hại. Trường hợp các sản phẩm hóa rắn, phân hữu cơ, muối đồng, dung môi, dầu, viên 
nén được đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị thì phải bảo 
đảm đáp ứng theo yêu cầu và thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. 

3.8. Được phép sử dụng các hệ thống, thiết bị xử lý CTNH đã được cấp phép để thu 
gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải thông thường (chất thải rắn công nghiệp thông 
thường và chất thải rắn sinh hoạt) có tính chất tương tự với các nhóm CTNH được cấp phép. 
Công ty phải cân đối để đảm bảo không vượt công suất của thiết bị xử lý CTNH. 

3.9. Việc xử lý chất thải tại các hệ thống, công trình, thiết bị xử lý phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng. 

3.10. Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
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Phụ lục 5 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,  
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ….. năm 2023 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI: 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

1 Dầu thải 07 03 05 1.661 

2 Bóng đèn thải 16 01 06 5 

3 Ắc quy thải 19 06 01 100 

4 Axit ắc quy 07 01 02 284.310 

5 Cặn thải hệ thống dầu 17 05 02 546.480 

6 Váng, cặn dầu 17 05 04 1.876.500 

7 Than hoạt tính thải từ hệ thống bóng đèn thải 12 01 04 30 

8 Than hoạt tính thải 12 01 04 16.960 

Tổng khối lượng   2.726.046 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) phát 
sinh thường xuyên:  

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 
1 Cát lọc 12 06 09  2.400  

2 Vụn thủy tinh 06 01 10  169.200  

3 Cặn phân lỏng 12 06 12  900.000  

4 Nhựa không thể tái chế 12 08 06  3.571.200  

5 Than hoạt tính thải bỏ 12 06 09  5.000  

Tổng khối lượng   4.647.800 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 25 tấn/năm. 

1.4. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

1 Giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy hại  18 02 01 500 

2 Hộp mực thải 08 02 04 50 

3 Tro thải có thành phần nguy hại 12 01 05 2.876.400  

4 Bùn thải hệ thống thu hồi đồng Sunfat 05 10 02 1.786.500  

5 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ hệ 
thống xử lý nước thải số 01 và 02 

12 06 05 3.231.000  
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TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

6 Cặn thải hệ thống tẩy rửa 12 06 05  720.000  

7 Cặn dung môi thải 17 08 05 514.080  

8 Giẻ lau, cặn 18 02 01 86.400  

9 
Nước thải phát sinh từ các hệ thống xử lý khí 
thải 19 10 01 18.673.218  

10 
Nước thải chứa đồng từ hệ thống thu hồi kim 
loại quý module số 01 và module số 02 

07 01 06 720.000  

11 Xỉ chì 05 03 01 482.625  

12 Xỉ nhôm thải 05 02 03 662.400  

13 Xỉ thải lò nấu sắt 05 02 03 1.161.000  

14 Xỉ thiếc thải 05 09 06 86.400  

15 Túi lọc bụi hỏng 18 02 01 1.000  

Tổng khối lượng   31.001.573 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, CTNH: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTNH: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: 

- Thùng chứa 200-10.000 lít. 

- Bao bì mềm PE, PP. 

2.1.2. Kho lưu chứa: Lưu chứa chung với các khu vực phân loại, lưu chứa chất thải 
công nghiệp, nguy hại hiện có. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

2.2.1. Thiết bị lưu chứa: 

- Thùng chứa 200-10.000 lít. 

- Bao bì mềm PE, PP. 

2.2.2. Kho lưu chứa:  

- Lưu chứa chung với các khu vực phân loại, lưu chứa chất thải công nghiệp, nguy hại 
hiện có. 

- Khu vực lưu giữ vỏ bao bì phục vụ công tác thu gom, lưu chứa chất thải: 

Tổng diện tích 204m2; Khung nhà kho bằng thép, mái lợp tôn, xung quanh nhà kho 
xây tường lửng. Phía trên bịt tôn cao 2,5m bao quanh kho. Nền khu vực được đổ bê tông 
mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 200m2. Năng lực lưu giữ tối đa: 600m3.  

- Khu vực lưu trữ chất thải thông thường 

Tổng diện tích 1.300 m2; Khu vực có kết cấu khung bằng thép, mái lợp tôn. Phía bắc 
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của khu vực được xây tường lửng cao 1m bên trên bịt tôn cao đến mái. Nền khu vực được 
đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất thải vào 
kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 1.000 m2. Năng lực lưu giữ tối đa: 3.000m3.  

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

2.3.1. Thiết bị lưu chứa: 

- Thùng 15 - 100 lít có nắp đậy. 

2.3.2. Kho lưu chứa: lưu chứa chung với các khu vực phân loại, lưu chứa chất thải 
công nghiệp, nguy hại hiện có. 

3. Hoạt động tự xử lý chất thải  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt 
phát sinh được tự xử lý bằng các hệ thống, thiết bị được cấp phép thực hiện dịch vụ xử lý 
chất thải nguy hại tại Phần A Phụ lục 4 Giấy phép này và các hệ thống thiết bị xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Mục 4 sau đây (trường hợp 
không có khả năng tự xử lý tại dự án thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp 
để xử lý). 

4. Công trình, thiết bị tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

4.1. Hệ thống phối trộn cố định liên kết chất thải công nghiệp: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Tro bay, xỉ than, xỉ thải, bùn thải,…không chứa thành 
phần nguy hại Phân loại  Nghiền nhỏ, sàng  Máy cấp liệu  Hệ thống Máy nhào 
trộn  Sản phẩm. 

- Công suất thiết kế: 15.000 kg/giờ (270 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng hoặc sản xuất vật liệu 
xây dựng. 

4.2. Hệ thống tạo viên nén RPF: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Rác công nghiệp, nhựa, bột giấy, xốp mút, giấy vụn, gỗ 
vụn, ....  Máy nghiền  Máy tuyển từ  Máy tiếp liệu  Máy đùn viên  Viên nén 
RPF. 

- Công suất thiết kế: 3.000kg/giờ (72 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Viên nén RPF. 

4.3. Hệ thống sản xuất phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng rắn: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Phân rắn đã được ủ  Bồn cấp liệu  Máy nhào thô 
 Máy cán ép  Máy đùn liên hợp  Đóng bao sản phẩm. 

- Công suất thiết kế: 2.500 kg/giờ (30 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng rắn. 

4.4. Hệ thống sản xuất phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng lỏng: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước bể phốt, biogas…  Lọc rác  Bể tiếp nhận  
Khu vực khử mùi, khử trùng  Bể trung gian  Bể chứa sản phẩm  Đóng gói sản phẩm 

- Công suất thiết kế: 5.000 kg/giờ (60 tấn/ngày). 
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- Sản phẩm sau xử lý: Phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng lỏng. 

4.5. Hệ thống tái chế nhựa: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Nhựa phế, nilon, nhựa đã được tẩy rửa, ...  Phân loại thủ công  Máy nghiền  
Nhựa mảnh  Lưu kho, xuất bán. 

+ Nhựa phế, nilon, nhựa đã được tẩy rửa, ...  Phân loại thủ công  Máy nghiền  
Nhựa mảnh  Máy gia nhiệt tạo hạt  Máy cắt  Sản phẩm hạt nhựa  Lưu kho, xuất 
bán hoặc sản xuất ống nhựa, bao bì.... 

- Công suất thiết kế: 2.500 kg/giờ (60 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Hạt nhựa, nhựa mảnh, ống nhựa, bao bì nhựa… 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG: 

1. Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu và các 
sự cố khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 
trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 
quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 
phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường 
này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt 
cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo 
vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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Phụ lục 6 

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ......năm 2023 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG: 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC: 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

C. CÁC NỘI DUNG CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIẾP TỤC THỰC HIỆN THEO 
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: 

Các hạng mục, công trình sản xuất và các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã được phê 
duyệt tại Quyết định số 1683/QĐ-BTNMT ngày 31/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Điều 
chỉnh quy mô, tăng tổng mức đầu tư (từ 130 tỷ lên 400 tỷ đồng) nhà máy xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt và công nghiệp” tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Phù 
Lãng, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) mà Công ty tiếp tục thực hiện sau khi được cấp Giấy 
phép môi trường này, cụ thể như sau: 

1. Các hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải sẽ được tiếp tục thực hiện 
giai đoạn sau: 

1.1. Các hạng mục chưa đầu tư, xây dựng: 

TT Hạng mục 
Giai đoạn sau 

Số lượng Công suất 

1 
02 hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp 
thông thường và chất thải sinh hoạt 

02 192 tấn/ngày/lò 

2 
01 hệ thống thu hồi kim loại (Sắt, Đồng, 
Vàng, Bạc, Niken, Crom, …) từ bùn thải, xỉ 01 720 tấn/ngày 

3 
01 hệ thống thu hồi kim loại từ bùn và dung 
dịch thải 

01 
21,6 tấn/ngày 

4 01 hệ thống thu hồi kim loại đồng 01 24 tấn/ngày 

5 01 hệ thống thu hồi axit 01 24 tấn/ngày 

6 01 hệ thống tái chế dung môi 01 109,92 tấn/ngày 

7 01 Lò hơi 01 72 tấn/ngày 

8 01 hệ thống thu hồi K2SO4 và Na2SO4 01 96 tấn/ngày 

9 01 hệ thống thu hồi FeSO4 01 36 tấn/ngày 

10 01 hệ thống hóa rắn 01 24 tấn/ngày 

 Tổng cộng  1.511,52 tấn/ngày 

a) 02 hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường  
Buồng đốt sơ cấp  Buồng đốt thứ cấp  Hệ thống giải nhiệt nước  Cyclone khô  Quạt 
hút  Tháp hấp thụ 1  Tháp hấp thụ 2  Buồng xử lý khí (than hoạt tính)  Ống khói. 
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- Công suất thiết kế: 192 tấn/ngày/lò. 

b) 01 hệ thống thu hồi kim loại (Sắt, Đồng,Vàng, Bạc, Niken, Crom, …) từ bùn thải, xỉ: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Công nghệ thu hồi đối với kim loại có từ tính cao: Xỉ thải, bùn thải  Nghiền, khuấy 
trộn  Hệ thống tuyển trọng lực, từ tính  Sản phẩm nhiễm từ  Lò nung hoặc bán ra thị 
trường. 

+ Công nghệ thu hồi đối với kim loại có tỷ trọng cao: Xỉ thải, bùn thải  Nghiền, khuấy 
trộn  Hệ thống tuyển trọng lực, từ tính  Sản phẩm có tỷ trọng cao  Phân kim  Kim 
loại thành phẩm. 

- Công suất thiết kế: 720 tấn /ngày. 

c) 01 hệ thống thu hồi kim loại từ bùn và dung dịch thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung dịch thải  Bồn chứa  Bể điều chỉnh pH  Lọc 
 Bể tách kim loại  Hút dung dịch, vớt kim loại  Rửa sạch, vắt  Sản phẩm (kim loại). 

- Công suất thiết kế: 21,6 tấn/ngày 

d) 01 hệ thống thu hồi kim loại đồng: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Phoi đồng, đồng dính thành phần nguy hại, xỉ đồng, 
đồng phế liệu  Lò nấu gia nhiệt  Đổ khuôn  Máy kéo sợi  Máy cuốn sợi  Sản 
phẩm. 

- Công suất thiết kế: 24 tấn/ngày 

đ) 01 hệ thống thu hồi axit: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung dịch axit thải  Bồn chứa  Lọc tạp chất rắn  

Nồi chưng cất  Sinh hàn  Bồn chứa sản phẩm  Điều chỉnh nồng độ  Đóng gói sản 
phẩm. 

- Công suất thiết kế: 24 tấn/ngày 

e) 01 hệ thống tái chế dung môi: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung môi tẩy sơn, vec ni thải  Bồn chứa dung môi  
Nồi nấu gia nhiệt lần 1  Sinh hàn ngưng tụ 1  Bồn chứa sản phẩm trung gian  Tháp hấp 
thụ  Nồi nấu gia nhiệt lần 2  Sinh hàn ngưng tụ lần 2  Bồn chứa sản phẩm  Đóng 
phuy thành phẩm. 

- Công suất thiết kế: 109,92 tấn/ngày 

g) 01 Lò hơi: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Gỗ, pallet, …  Lò hơi  Hơi bão hòa.  
- Công suất thiết kế: 72 tấn/ngày 

h) 01 hệ thống thu hồi K2SO4 và Na2SO4: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung dịch KNO3 và NaNO3  Bồn chứa  Nồi nấu 
Sinh hàn ngưng tụ  Sản phẩm (tinh thể K2SO4 và Na2SO4)  Vắt, sấy, đóng bao sản phẩm. 

- Công suất thiết kế: 96 tấn/ngày 

i) 01 hệ thống thu hồi FeSO4: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung dịch FeCl2 và HCl dư  Bồn chứa  Nồi nấu  
Sản phẩm (tinh thể FeSO4.7H2O)  Vắt, sấy, đóng bao sản phẩm. 
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- Công suất thiết kế: 36 tấn/ngày 

k) 01 hệ thống hóa rắn: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Tro xỉ thải, chất thải có chứa thành phần nguy hại, chất 
thải không tái chế  Phân loại  Phối trộn (xi măng, cát hoặc đá mạt)  Ép gạch  Sản 
phẩm Phơi khô  Lưu kho 

- Công suất thiết kế: 24 tấn/ngày 

1.2. Các hạng mục đã đầu tư, xây dựng một phần và tiếp tục công suất: 

Thực hiện tương tự các công nghệ đã xây dựng. 
a) Hệ thống lò đốt chất thải thải công nghiệp: 

- Công suất đã xây dựng: 19,2 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 192 tấn/ngày. 

b) Hệ thống hóa rắn: 
- Công suất đã xây dựng: 108 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 1.252 tấn/ngày. 

c) Hệ thống thu hồi kim loại chì: 
- Công suất đã xây dựng: 108 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 240 tấn/ngày. 

d) Hệ thống tái chế dầu thải số 02: 

- Công suất đã xây dựng: 18 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 204 tấn/ngày. 

đ) Hệ thống thu hồi kim loại quý: 
- Công suất đã xây dựng: 24 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 48 tấn/ngày. 
e) Hệ thống thu hồi đồng sunfat: 
- Công suất đã xây dựng: 12 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 120 tấn/ngày. 

g) Hệ thống phối trộn cố định liên kết chất thải công nghiệp: 
- Công suất đã xây dựng: 270 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 960 tấn/ngày. 

h) Hệ thống sản xuất phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh rắn-lỏng 

- Công suất đã xây dựng: 90 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 360 tấn/ngày. 

2. Các công trình bảo vệ môi trường tiếp tục thực hiện trong giai đoạn sau: 
2.1. Các hạng mục chưa đầu tư, xây dựng 

2.1.1. Hai (02) hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 02 hệ thống lò đốt chất thải công 
nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Hệ thống làm mát gián tiếp bằng nước → 
Hệ thống cyclone tách bụi → Hệ thống quạt hút → Tháp hấp thụ 1 → Tháp hấp thụ 2 → 
Màng tách ẩm → Buồng hấp phụ → Ống khói thải. 

2.1.2. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại từ bùn và dung 
dịch thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Tháp lọc bụi ướt → Ống khói thải. 
2.1.3. Một (01) hệ thống xử lý khí thải từ hệ thống thu hồi kim loại đồng: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Cyclone lọc bụi → Lọc bụi túi vải → Quạt 

hút → Tháp hấp thụ → Ống khói thải. 

2.1.4. Một (01) hệ thống xử lý khí thải từ 01 hệ thống thu hồi axit: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Hệ thống chụp hút → Quạt hút → Tháp 

hấp thụ → Ống khói thải.  
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2.1.5. Một (01) hệ thống xử lý khí thải từ Lò hơi: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Cyclone khô → Quạt hút → Tháp hấp thụ 

→ Ống khói thải. 

2.2. Các hạng mục đã đầu tư, xây dựng và tiếp tục nâng công suất: 
2.2.1. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp công 

suất 192 tấn/ngày: 

Khí thải Giải nhiệt nước 1  Cyclone khô  Giải nhiệt nước 2  Quạt hút 1,2  
Hấp thụ 1  Hấp thụ 2  Tách ẩm  Hấp phụ bằng than hoạt tính  Ống khói. 

2.2.2. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại chì: 

Khí thải   Chụp hút  Cyclone thu bụi  Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp 
thụ   Ống khói. 

2.2.3. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế dầu thải số 02: 

Khí thải  Chụp hút  Giải nhiệt nước  Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 
2.2.4. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại quý: 

Khí thải    Chụp hút   Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 
2.2.5. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi đồng sunfat: 
Khí thải  Chụp hút  Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 
D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: 

1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu bảo 
vệ môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo các 
khu vực lưu giữ chất thải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

2. Đối với các chất thải phát sinh mà không tự xử lý được tại cơ sở thì phải thực hiện 
việc chuyển giao cho đơn vị xử lý có chức năng phù hợp. Các sản phẩm hóa rắn, phân hữu 
cơ, muối đồng, dung môi, dầu, viên nén khi đưa vào lưu hành trên thị trường, tiêu dùng 
thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị, cho, tặng thì phải bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu và 
thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (trong đó cập nhật các thay 
đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Phụ lục 5) hoặc đột xuất; công khai thông tin môi 
trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

4. Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình 
quy định tại điều 53 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

5. Thực hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 14001; Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi 
trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. 

6. Thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi 
trường theo quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định của chính quyền địa phương. 
8. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc 
được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. 

 



























































































































































































































































































































































































A3

CÔ NG TY TN HH BEST

PA CIFIC VIỆ T NAM

Tê n bản vẽ: N hà máy côn gty  TNHH BES T PACIFICV IỆT NAM

N ội dung bản  vẽ: Cảitạo  bể sự cố số  2.

G iám đốc:

Ph ó giám đốc :

K ỹ sư:

N gười kiểm tr a:

N gày:

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO

MẶT BẰNG KẾT CẤU GIA CƯỜNG BỂ

REINFOCED STRUCTURE PLAN

x1 x2 x3 x4 x5 x6

y1 y1

y2 y2

AC1 AC1
y2*

additional column additional column additional column additional column

AC1 AC1
y2*

y3 y3

y3* y3*

燃料堆场

AC1y4

additional column additional column additional column additional column

AC1 AC1 AC1 y4 Khu vực cải tạo

AC1y5

additional column

AC1

additional column

Biomass steam boiler
SZL12-1.25-SCII
total load 110T

AC1

additional column

AC1
y6

additional column

AC1
15T

additional column

Biomass steam boiler
SZL12-1.25-SCII
total load 110T

AC1

additional column

AC1
y7

additional column

ghi chó

m
t2

s

i2

j i1
i 3

additional columnr 1~6

t1

p

l b

a

f AC1

y7

y6

additional column additional column additional column

AC1 AC1 AC1 y5

Biomass thermic oil heater
YLW-7000 SCⅡ
Total 78T

y8

Above is
expansion tank

m

t2

s

i2

j i1 i 3

additional column
r 1~6

t1

p

l b

a

f

y9
Biomass thermic oil heater
YLW-7000 SCⅡ
Total 78T

AC1

y8

NOTES

y9

Boiler MCC panel
Boiler control cabinet

Boiler MCC panel

Boiler distribution cabinet

y10 y10

x1 x2 x3 x4 x5 x6

CÔNG TY TNHH BEST
PACIFIC VIỆT NAM

Tên bản vẽ: Nhà máy công
ty TNHH BEST PACIFIC
VIỆT NAM

Nội dung bản vẽ: Cải
tạo bể sự cố số 2.

Giám đốc:

Phó giám đốc:

Kỹ sư:

Người kiểm tra:

Ngày:























400KG

脱水机

CUSTOMERS ROOM

D01

电脑

现场工作台

干
洗

机
电
脑

现
场 工作

台

干洗机
Solvent Scouring Machine

SC01

250KG

G 1/4

G 3/4
3/4 "

G 1/4

G 3/4
3/4 "

G  1/ 4
G  1/ 4

S 2
 8 x1

G  1/4

D
N2

5

D
N2

5

S 2G 1/4

G 1/4

S 2
 8 x1

V2 V2

G 1/4

G 3/4

3/4 "

G 1/4

G 3/4

3/4 "

G  1/ 4

G  1/ 4

S 2

 8 x1

G  1/4

D
N2
5

D
N2
5

S 2

G 1/4

G 1/4S 2

 8 x1

V2 V2

G 1/4

G 3/4

3/4 "

G 1/4

G 3/4

3/4 "

G  1/ 4

G  1/ 4

S 2
 8 x1

G  1/4

DN
25

DN
25

S 2
G 1/4

G 1/4

S 2
 8 x1

V2 V2

500KG 500KG 500KG250KG

1000KG

分环机

1000KG500KG

电 脑

现场工作台

500KG 500KG 500KG
1000KG

250KG

分环机

500KG 500KG500KG

250KG

Che mical scale

MÁY H H MÁY HH MÁY HH

1000 KG/H 1000 KG/H 1000 KG /H

DP

DP

METER

2" 1"

Hå C¶NH QUAN

1

Hå C¶NH QUAN

2

34

5

6

7
8

9

10 11

12

B   N C NÓNG
W 4400* L 24920

Dock
leveler

Dock
leveler

A

  
冷

水
机

房
Ch

il
le
r 
ro

om

Dock
leveler

Dock
leveler

v
en
t
il
a
ti
ng

 f
a
n

排
水

沟
排

水
沟

排
水

沟

斜
坡

平
衡
间

（
一
)

(
92
m
2)

入
口

入
口

30
0*

20
0

水
沟

（排
蒸

汽
冷

凝水
）

E
xh

au
st 

fa
n,

a
nt

i 
- h

ig
h 

te
mp

er
at

ure
,

a
nt

i 
- h

um
id

it
y

1
、

B
ric

k 
wa

ll

2
、

w
a

ll t
ilin

g： 3
m

 hi
gh

G 1/4

G 3/4
3/4"

G 1/4

G 3/4
3/4"

G 1/4
G 1/4

S2

 8x1

G 1/4

D
N2

5

D
N2

5

S2

G 1/4

G 1/4 S2

 8x1

V2V2

G 1/4

G 3/4
3/4"

G 1/4

G 3/4
3/4"

G 1/4
G 1/4

S2
 8x1

G 1/4

D
N2
5

D
N2
5

S2
G 1/4

G 1/4

S2
 8x1

V2V2

 地 磅

3m * 1.5 m

下沉10 c m

毛
胚

&
原

料
周

转区

1000K G
500KG 500KG 500KG

布
桶

布
桶

布
桶

布
桶

电脑现
场

工
作

台

1000KG
500KG

250KG

络
筒
机

(1
0台

）

加
捻
机

（
5台

）

培
训
椅

Tr
ai
n
in
g
 c
ha

ir
色

纱
前
段

办
公

室

文
件

柜

会
议
室

m
ee

tin
g r

oo
m

Re
mov

e 
th

e 
th

re
sh

ol
d t

o
fa

cil
it

at
e 

ca
rt

 a
cc

ess

物
料
房

配
件
房

拉
力
测

试
房

办
公

室
钢
扣

处
理
房

加
工
房

花
链

房

茶
水
间

tea
 ro

om
1、

v
en
ti
la
ti

ng
 f
an

v
en
t
il
at

in
g
 f
a
n

筒 子 纱 袜 套 机

面 包 纱 网 袋 圆 机

胶
帘

工
作

台

染
纱
原
料

仓

蒸
纱
机

毛
胚

&
原

料
周

转区

毛
胚

&
原

料
周

转
区

hå c¶nh quan

磅房 污泥池 污泥池

污泥脱水车间

屋面

二级好氧池

二级好氧池

二级好氧池

厌氧池 厌氧池 厌氧池 厌氧池

厌氧池厌氧池厌氧池厌氧池

厌氧池 厌氧池 厌氧池 厌氧池 一级好氧池

一级好氧池

一级好氧池

预留臭氧氧化脱色池

预留臭氧氧化脱色池

氯
氧

化
脱
色

池

水槽

到污泥池

货架

门宽1.8M

货架货架货架货架货架

洗手池

洗眼器

红色为 防泄漏水 槽（水 槽50mm 宽）隔墙（ 高度1M ）

(染料区，恒温恒湿，温度

20℃±2℃，湿度60%±10%

(助剂区，通风

thæ i xuè ng / Blo wd own

sl
o

p
e

sl
o

p
e

sl
o

p
e

sl
o

p
e

AW
1

AW
1

AW
1

X 2

软 水化验工 作台

(3 500*500 mm*1000 mm

车床 铣床 锯床

钴床

砂 轮机

钳工台

待加工维修区域

加工原料 存放货架

工具柜 工具柜

型材货架

电 焊机

电 焊机

电 焊机

氧 气瓶

砂 轮切

割 机

焊接作业区

旁路
管

锅
炉

给
水

泵
6台

分汽缸

分
油缸

集油
缸

40m3

储
油

罐

100HP空压机
50

80

DN 125

80

80

DN125

80

50

80

50

80

80

80

DN125

80

100HP空压机

100HP空压机

Stairs

６
５

０
Ｔｏ

ｎ

ｓ
　

冷
水机

６
５

０
Ｔｏ

ｎ

ｓ
　

冷
水机

６
５

０
Ｔ

ｏｎ

ｓ
　

冷
水

机

Warehouse(3F)
1140㎡/F,5M/F

EN
E

RG
Y

CE
N

TR
A

L 
2F

上货区

分环机

地
磅

男卫

女卫

男卫

女卫
茶水间

女卫
男卫

升降平 台 升降平台

茶水间

洁具

洁具

超声波清洗房

原料卸货区

整经车间

毛胚仓

空调机房

升
降
平

台
升

降
平

台

茶水间
5个六层员工柜（1200*300mm*1800mm）

水杯放置区
（2000*300mm*1800mm）

饮水机

4个花盘 架子（1 170*4 40mm*1 380mm）

油桶（ 直径580m m）

2个钢制 物品柜
（90 0* 4 50 mm * 10 50 m m）

油房 (可调节 空调)

2 个四层 货架

（2700* 600mm*2 000m m）

2个钢制 物品柜

（90 0* 4 50 mm * 10 50 m m）

夹具台

（12 00 * 80 0m m* 8 00 mm ）

设备房 (可调节 空调)

会议室

电脑

电脑

电脑

电 脑

电脑

电脑

电脑

电脑

讲

台

退卷机

地

磅

打卷机

剪布台

TECNORAMA

开料

 开料间

实验室

测色室

对色室

实验室

通风橱

分光光度计
卤素红外水

分测定仪

洗水槽

药品柜

对色室 (温度 20℃± 2℃，
湿度65%± 5%，为暗房，
墙面颜色为灯箱灰 )

灯箱

灯箱

测色室 (温度 20℃± 2℃，
湿度65%±5%，为暗房，
墙面颜色为灯箱灰 )

裁剪机

9 00 mm
布帘

高柜 高柜 高柜

灯箱 灯箱

灯箱

12 个六层钢柜, 存
放胚带和胚布

(6 00 mm *6 00* 18 00 )

面料实验室 办公区

织带实验室办 公区

洗水槽

电脑

A

C
BD

扶手
烟灰 缸

排风 扇管孔

吸烟区

吸烟区

茶水间饮水机

电脑

电脑

电脑

现场工作台

电脑

现场工 作台

电脑

电脑

现场工作台

电脑

现场工作台

电脑

电脑

电脑

现场工作台

工
作
台

轧车

摩
擦
仪

S ha rk er

m ac hi ne

Bi
nd
e
r

ma
ch
i
ne

B 28 烘箱

Ra c k co nd it io n

工
作
台

轧车

摩
擦
仪

洗水台

配件房

转机工艺房

花链房

钢筘货架

货架

会议室

钢筘处理房

花链桌

电脑

经编车间

电脑

电
脑

现场工作台

烫机

预

缩

机

对色室

9 00 mm
布帘

+
门

电脑 电脑

电脑电脑

白色:16.91m*1.88m

白色:16.91m*1.88m

升降平台

升降平台

升降平台

摆布机器 摆布机器 摆布机器

摆布机器

装抽风

洗手池
洗眼器

纯碱 烧碱保险粉

隔墙

电子秤+电脑

定型助剂

染

料

区

液体

助剂

上料

区域

清洗

区

热水罐

装胶帘和抽风

料

箱

区

办公室

4个四 层货架

（2 70 0*600mm *2000 mm）

4个 钢制物品柜

（9 00 *4 50 m m* 10 50 m m）

备件、 针房(恒温 恒湿，可

调节空 调，需 安装监 控)

看布台

(1500* 1200mm* 800m m

1000KG 500KG 500KG 250KG 1000KG 500KG 250KG

无尘车间

1

/2"
( 1A

)

东武∶2台四管.3台两管.2台单管
400KG 800KG

200KG 200KG

烫机

验
布

机

A
车
/ 布
车

A
车
/ 布
车

电
脑

验
布

机

A 车
/ 布
车

A 车
/ 布
车

电
脑

过

道

过

道

过道

过 道

电脑 电脑

电脑电脑

预定胚仓车间

楼梯台阶 35
00

4500

250KG

预

缩

机

电脑

电脑
电脑

验
布

机

A
车
/ 布
车

A
车
/ 布
车

电
脑

验
布
机

A
车
/ 布
车

电
脑

宏益滴液

TECNORAMA

滴液机

TECNORAMA

滴液机

喷 淋室顶若有梁需上翻
喷 淋室尺寸见详图

500K G 500KG

500KG 500KG

地

磅

电 柜电 柜电 柜

脱水机

1

/2"
( 1

A

)

800KG

500KG 500KG500K G500KG

厂区道路 17m

助剂)

助剂)

预定胚

预定胚

 Equipment lifting port
 Installation gate

1、ventilating fan

纬编办公室
针房 油房

2F

空压机房 电柜房  IT房

2F=1F＋6.50m

助剂区

升降平台
Tablelift

stairs

ventilatin g f an

1、air conditioner；
2、ventilating fan

1、air conditioner；
2、vent ilating fan

1、air  c ond it ion er；
2、ven ti lat in g f an

A车/布车

验布机

配件房

1、air conditioner；
2、ventilating fan

2F =1F＋3m

茶水间
tea roo m

1、a ir  co nd iti one r；
2、v en til at ing  fa n

会议室meeting room
2F=1 F＋3m

A车/布车

验布机

A车/布车

验布机

81 台双面

棉区车间：50台单面

文件柜 文件柜文件柜

办公家具临时放置区

空

布

笼

炮

架

茶水间
tea room

储物间

Tr
an
sf
or

me
r

Weft knitting 76 machine 

斜
坡

BATTERY CHARGING AREA

Đèn

地

磅

打卷机

X LB-120X LB-152
YARN DYEING  30 - 50T/ day

查布机

05 racking - 3 la yer - total cover 45 basket

13 racking - 3 la
yer - total cover 48 basket & 16 A cart

500KG 1000KG

1/
2"

(1
A)

800KG

1F PLANNING

Weft knitting 194 machine 

400KG

烫机

电 柜

电
柜

电 柜

预

缩

机

VD09

VD08

VD07

VD06

VD05

VD04

VD03

VD02

VD11

VD14

VD15

VD16

VD17

VD18VD01

1: VD 09 - 1A
2: VD 09- 2B
5: VD 09- VN 62(05 54 )
6: VD 09- AC 77-78

3: VD 08 - 1A
4: VD 08 -  2B
7: VD 08 -  VN 62(0 55 4)
8: VD 08 -  AC 77-7 8

3: VD 06 - 1A
4: VD 06 -  2B
7: VD 06 -  VN 62(0 55 4)
8: VD 06 -  AC 77-7 8

1: VD 07 - 1A
2: VD 07 -  2B
5: VD 07 -  VN 62(0 55 4)
6: VD 07 -  AC 77-7 8

1: VD 05 - 1A
2: VD 05 -  2B
5: VD 05 -  AC 77-78

3: VD 04 - 1A
4: VD 04 -  2B
6: VD 04 -  AC 68

1: VD 03 - 1A
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

1 Lưu lượng khí thải 62500 m3/hr

2 Nhiệt độ khí thải 200-250 °C
3 Hiệu suất (cỡ hạt>20µm) 85 %
4 Số lượng Cyclone con 72 Piece
5 Tổng khối lượng 7217 Kg

THE-BPC-250279
BẢN VẼ TỔNG THỂ
CYCLONE ĐA CẤP
LÒ HƠI 25 TẤN
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DESIGN SPECIFICATION
DESCRIPTION VALUE UNIT

1 Volume flow rate 62500 m3/hr
2 Design temperature 180 °C
3 Operation temperature 150-160 °C
4 Bag Material PPS -
5 Bag size Ø150x6000 mm
6 Bag Q'Ty 720 Piece
7 Pressure drop <1500 Pa
8 Gross A/C 0.91 m3/m2/p
9 Net A/C 1.04 m3/m2/p

10 Total weight 48000 kg
11 Dimension 8166x7009x12118 mm
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BỘ LỌC BỤI TÚI
LÒ HƠI 25 TẤN
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Thông số kỹ thuật:
- Chiều cao: 27020mm
- Đường kính: ∅1260mm
- Số đoạn: 3 đoạn
   + Đoạn 1: 13600mm
   + Đoạn 2: 13400mm
- Vật liệu: SS400
- Tổng khối lượng ống khói: 5150 Kg
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

1 Lưu lượng khí thải 62500 m3/hr

2 Nhiệt độ khí thải 200-250 °C
3 Hiệu suất (cỡ hạt>20µm) 85 %
4 Số lượng Cyclone con 72 Piece
5 Tổng khối lượng 7217 Kg
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DESIGN SPECIFICATION
DESCRIPTION VALUE UNIT

1 Volume flow rate 62500 m3/hr
2 Design temperature 180 °C
3 Operation temperature 150-160 °C
4 Bag Material PPS -
5 Bag size Ø150x6000 mm
6 Bag Q'Ty 720 Piece
7 Pressure drop <1500 Pa
8 Gross A/C 0.91 m3/m2/p
9 Net A/C 1.04 m3/m2/p

10 Total weight 48000 kg
11 Dimension 8166x7009x12118 mm
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Thông số kỹ thuật:
- Chiều cao: 27020mm
- Đường kính: ∅1260mm
- Số đoạn: 3 đoạn
   + Đoạn 1: 13600mm
   + Đoạn 2: 13400mm
- Vật liệu: SS400
- Tổng khối lượng ống khói: 5150 Kg
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
  

 
Số:            /GPMT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Xét Văn bản số 96/CV-BN ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Môi 
trường Bình Nguyên về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án “Điều chỉnh quy 
mô, tăng tổng mức đầu tư (từ 130 tỷ lên 400 tỷ đồng) nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
và công nghiệp” và hồ sơ kèm theo; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép cho Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình Nguyên, địa chỉ tại thôn 
Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ 
môi trường của Dự án “Điều chỉnh quy mô, tăng tổng mức đầu tư (từ 130 tỷ lên 400 tỷ 
đồng) nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp” có địa chỉ tại thôn Đồng Sài, xã 
Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

1. Thông tin chung của dự án đầu tư:  
1.1. Tên dự án đầu tư: Điều chỉnh quy mô, tăng tổng mức đầu tư (từ 130 tỷ lên 400 tỷ đồng) 
nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp. 

1.2. Địa điểm hoạt động: Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 4388111345 do Sở kế hoạch và đầu tư 
tỉnh Bắc Ninh cấp chứng nhận lần đầu ngày 01/9/2015. Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty cổ phần số 2300796280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu 
ngày 23/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/4/2023. 

1.4. Mã số thuế: 2300796280. 

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải 
công nghiệp, chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư: 
- Dự án có tiêu chí về môi trường như Dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

521 20 12
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- Tổng diện tích của dự án đầu tư: 41.089,8 m2. 

- Quy mô: Dự án có tiêu chí như dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 
luật về đầu tư công). 
- Công suất: 

Nhóm hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải nguy hại (CTNH): 

+ Lò đốt chất thải công nghiệp số 01, công suất 800 kg/giờ (19,2 tấn/ngày). 

+ Lò đốt chất thải công nghiệp số 02, công suất 8.000 kg/giờ (192 tấn/ngày). 

+ Hệ thống xử lý nước thải số 01, công suất 8 m3/giờ (192 m3/ngày.đêm). 
+ Hệ thống xử lý nước thải số 02, công suất 75 m3/giờ (1.808 m3/ngày.đêm). 
+ Hệ thống hóa rắn, công suất 6.000 kg/giờ (108 tấn/ngày). 

+ Hệ thống tái chế dầu thải số 01, công suất 420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày). 

+ Hệ thống tái chế dầu thải số 02, công suất 1.000 kg/giờ (18 tấn/ngày). 

+ Hệ thống xử lý, phá dỡ chất thải điện tử, công suất 200 kg/giờ (4,8 tấn/ngày). 

+ Hệ thống thu hồi kim loại quý gồm: module số 01 công suất 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày), 
module số 02 công suất 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày). 

+ Hệ thống thu hồi kim loại thiếc, công suất 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày). 

+ Hệ thống thu hồi kim loại chì, công suất 4.500 kg/giờ (108 tấn/ngày) gồm: (Hệ thống sơ 
chế pin, ắc quy thải và Hệ thống lò nấu chì). 

+ Hệ thống thu hồi đồng sunfat, công suất 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày). 

+ Hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện, công suất 8.000 kg/giờ (192 
tấn/ngày). 

+ Hệ thống thu hồi kim loại nhôm, công suất 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày). 

+ Hệ thống tẩy rửa phoi kim loại, bao bì dính chất thải nguy hại, công suất 2.500 kg/giờ (60 
tấn/ngày). 

+ Hệ thống súc rửa thùng phuy, công suất 300 kg/giờ (7,2 tấn/ngày). 

+ Hệ thống tái chế dung môi, công suất 420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày). 

+ Hệ thống xử lý bóng đèn thải, công suất 25 kg/giờ (0,6 tấn/ngày). 

+ Hệ thống lò nấu sắt, công suất 6.000 kg/giờ (144 tấn/ngày). 

+ Bể đóng kén chất thải dung tích 500 m3/bể, 08 bể. 

Nhóm hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải thông thường: 

+ Hệ thống phối trộn cố định liên kết chất thải công nghiệp, công suất 15.000 kg/giờ (270 
tấn/ngày). 

+ Hệ thống tạo viên nén RPF, công suất 3.000 kg/giờ (72 tấn/ngày). 

+ Hệ thống sản xuất phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng rắn, công suất 2.500 kg/giờ (30 
tấn/ngày). 

+ Hệ thống sản xuất phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng lỏng, công suất 5.000 kg/giờ (60 
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tấn/ngày). 

+ Hệ thống tái chế nhựa, công suất 2.500 kg/giờ (60 tấn/ngày). 

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 
định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 
định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 
trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.4. Được phép thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và thực hiện yêu cầu bảo vệ môi 
trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.5. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ 
lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.6. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Giấy 
phép này. 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình 
Nguyên: 

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình Nguyên có trách nhiệm:  

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình 
bảo vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải 
sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách 
nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại 
Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để 
thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường 
này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa 
phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô 
nhiễm môi trường. 

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép 
này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm.  

(từ ngày ...... tháng ..... năm 2023 đến ngày ......  tháng ...... năm 2030). 

Các giấy phép môi trường thành phần (bao gồm: Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã số 
QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.122.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (lần 03) ngày 
10/01/2022; Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi số 2276/GP-UBND do 

20 12 19 12
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Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 14/12/2018) hết hiệu lực kể từ ngày Giấy phép môi 
trường này có hiệu lực. 

Điều 4. Giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc 
Ninh tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với 
dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- UBND tỉnh Bắc Ninh (để phối hợp chỉ đạo); 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT; 
- VP Tiếp nhận & TKQGQTTHC, Bộ TN&MT; 
- Công ty CP Phát triển Môi trường Bình Nguyên; 
- Lưu: VT, KSONMT, VC.12. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

 
Võ Tuấn Nhân 
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Phụ lục 1 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 
VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng …. năm 2023  
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI: 

1. Nguồn phát sinh nước thải: 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: 
- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh, nhà tắm khu vực văn phòng. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh của nhà bảo vệ. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh, nhà tắm của khu nhà nghỉ công 
nhân, khu bếp ăn. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh khu vực kho xưởng 7. 

- Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh khu vực kho xưởng 8. 
- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh khu vực kho xưởng 10. 

- Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh khu vực kho xưởng 12. 

- Nguồn số 08: Nước thải phát sinh từ Nhà vệ sinh khu vực phía sau kho vật tư. 

1.2. Nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 
- Nguồn số 09: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải công 

nghiệp số 01. 

- Nguồn số 10: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải công 
nghiệp số 02. 

- Nguồn số 11: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước 
thải số 01. 

- Nguồn số 12: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước 
thải số 02. 

- Nguồn số 13: Nước thải phát sinh từ Hệ thống tái chế dầu thải số 01. 

- Nguồn số 14: Nước thải phát sinh từ Hệ thống tái chế dầu thải số 02. 
- Nguồn số 15: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý chất thải điện tử. 

- Nguồn số 16: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi kim loại quý module số 01 và 
module số 02. 

- Nguồn số 17: Nước thải phát sinh từ Hệ thống lò nấu sắt. 
- Nguồn số 18: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi kim loại thiếc. 

- Nguồn số 19: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi kim loại chì. 

- Nguồn số 20: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi đồng sunfat. 

- Nguồn số 21: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi kim loại nhôm. 

- Nguồn số 22: Nước thải phát sinh từ Hệ thống tẩy rửa phoi kim loại, bao bì dính chất 
thải nguy hại. 

- Nguồn số 23: Nước thải phát sinh từ Hệ thống súc rửa thùng phuy. 
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- Nguồn số 24: Nước thải phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống lò hơi 
(cung cấp nhiệt cho hệ thống tái chế dung môi và dầu thải số 01). 

- Nguồn số 25: Nước thải phát sinh từ Hệ thống tái chế dung môi. 
- Nguồn số 26: Nước thải phát sinh từ Hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp 

nhiệt luyện.  
- Nguồn số 27: Nước thải phát sinh từ Hệ thống tái chế nhựa.  

- Nguồn số 28: Nước thải phát sinh từ Khu vực rửa xe.  

- Nguồn số 29: Nước thải, chất thải lỏng thu gom từ các chủ nguồn thải bên ngoài, 
được đưa về các hệ thống xử lý nước thải. 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 
xả nước thải:  

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh tiêu trạm bơm An Trạch thuộc thôn Đồng Sài, 
xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

2.2. Vị trí xả nước thải: 

- Kênh tiêu trạm bơm An Trạch xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2340623.37; Y: 576576.12 (theo hệ tọa độ VN 2000, 
kinh tuyến 105o30’ múi chiếu 3o). 

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, 
giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 2.000 m3/ngày đêm. 

2.3.1. Phương thức xả nước thải: 

Nước thải sau khi xử lý được chứa tại bể khử trùng, sau đó được xả vào Kênh tiêu 
trạm bơm An Trạch, xả mặt, xả ven bờ. 

2.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày đêm, 365 ngày/năm. 
2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 0,9 và Kf  = 1,0), cụ thể như sau:  

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Lưu lượng m3/ngày 2.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 tháng/lần 

 

 

Đã lắp đặt 

2 pH - 6 đến 9 

3 Nhiệt độ oC 40 

4 COD mg/l 67,5 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 4,5 

6 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 45 

7 Màu Pt/Co 50  

 

 

 

 

8 BOD5 (20oC) mg/l 27 

9 Asen mg/l 0,045 

10 Thuỷ ngân mg/l 0,0045 

11 Chì mg/l 0,09 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

12 Cadimi mg/l 0,045  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tháng/lần 

Không áp dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng 

13 Crom (VI) mg/l 0,045 

14 Crom (III) mg/l 0,18 

15 Đồng mg/l 1,8 

16 Kẽm mg/l 2,7 

17 Niken mg/l 0,18 

18 Mangan mg/l 0,45 

19 Sắt mg/l 0,9 

20 Tổng xianua mg/l 0,063 

21 Tổng phenol mg/l 0,09 

22 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,5 

23 Sunfua mg/l 0,18 

24 Florua mg/l 4,5 

25 Tổng nitơ mg/l 18 

26 
Tổng phốt pho (tính 
theo P) 

mg/l 3,6 

27 

Clorua (không áp dụng 
khi xả vào nguồn nước 
mặn, nước lợ) 

mg/l 450 

28 Clo dư mg/l 0,9 

29 Coliform 
vi khuẩn/ 

100ml 
3000 

30 
Tổng hoá chất bảo vệ 
thực vật phốt pho hữu 
cơ 

mg/l 0,27 

01 năm/lần 
31 

Tổng hoá chất bảo vệ 
thực vật clo hữu cơ 

mg/l 0,045 

32 Tổng PCB mg/l 0,0027 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ  
NƯỚC THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
nước thải tự động, liên tục.  

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 
xử lý nước thải: 

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hoàn toàn riêng biệt với hệ thống thoát 
nước mưa. 

a) Đối với nước thải sinh hoạt (nguồn số 01 đến nguồn số 08): 

- Nước thải sinh hoạt (nguồn số 01, 02, 03 và 08) được xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại 3 
ngăn sau đó dẫn về hố ga, định kỳ bơm về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải số 01 hoặc số 
02 để xử lý. 
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- Nước thải sinh hoạt (nguồn số 04 đến nguồn số 07) được lưu chứa tại các bể có thể 
tích 02 m3, sau đó được bơm vào các thùng chứa hoặc định kỳ dùng xe chuyên dụng hút 
bơm về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải số 01 hoặc số 02 để xử lý. 

b) Đối với nước thải sản xuất: 

- Nước thải phát sinh từ các nguồn từ số 09 đến nguồn số 28 được thu gom vào hố ga 
tại từng khu vực, nhà xưởng xử lý chất thải, định kỳ dùng xe chuyên dụng hút hoặc dùng 
bơm để bơm về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải số 01 hoặc số 02 để xử lý. 

- Nguồn số 29: Nước thải, chất thải lỏng thu gom từ các chủ nguồn thải bên ngoài, 
được thu gom, vận chuyển bằng các xe hút chất thải chuyên dụng hoặc thu gom bằng các 
thùng chứa trên các ô tô tải chuyên dụng, đưa về hệ thống xử lý nước thải số 01 hoặc số 02 
để xử lý. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

1.2.1. Hệ thống xử lý nước thải số 01 (chế độ vận hành liên tục): 

1.2.1.1. Tóm tắt quy trình công nghệ: Tùy thuộc đặc tính nước thải đầu vào mà phân 
loại thành 05 dòng với quy trình xử lý từng dòng như sau: 

- Dòng số 01: Nước thải Bazơ  Bể tiếp nhận  Bể trung hòa  Keo tụ, tạo bông  
Bể chứa bùn  Máy ép bùn  Bể chứa nước sau ép  Bể điều chỉnh  Bể điều hòa  
Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 01 (1).  

- Dòng số 02: Nước thải axit  Bể tiếp nhận  Bể trung hòa  Keo tụ, tạo bông  
Bể chứa bùn  Máy ép bùn  Bể chứa nước sau ép  Bể điều chỉnh  Bể điều hòa  
Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 01 (1).  

- Dòng số 03: Nước thải lẫn dầu  Bể tách dầu lần 1  Bể tách dầu lần 2  Bể chứa 
trung gian  Lọc áp lực tách dầu, cặn  Bể điều chỉnh pH  Bể điều hòa  Quy trình 
tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 01 (1).  

- Dòng số 04: Nước thải chứa kim loại nặng  Bể ôxy hóa  Bể keo tụ, tạo bông  
Bể lắng  Bể điều chỉnh pH  Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý 
nước thải số 01 (1).  

- Dòng số 05: Nước thải bể mỡ, bể phốt  Bể tiếp nhận  Bể điều hòa  Quy trình 
tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 01 (1).  

(1) Quy trình tiếp theo sau bể điều hòa của Hệ thống xử lý nước thải số 01 như sau: 

- Nước thải từ bể điều hòa  Bể kỵ khí  Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể tạo 
bông, keo tụ  Bể lắng bùn  Bể trung gian  Cụm lọc  Bể khử trùng  Tái sử dụng 
hoặc xả thải. 

1.2.1.2. Công suất thiết kế: 192 m3/ngày đêm. 
1.2.1.3. Hóa chất, vật liệu sử dụng: CaO, PAC, Polymer, H2O2, H2SO4, NaOH, FeSO4, 

NaClO, NaHSO3 (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau 
xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục 2.3.3 Phần A của 
Phụ lục này). 

1.2.2. Hệ thống xử lý nước thải số 02 (chế độ vận hành liên tục): 

1.2.2.1. Tóm tắt quy trình công nghệ: Tùy thuộc đặc tính nước thải đầu vào mà phân 
loại thành 06 dòng quy trình xử lý như sau: 
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- Dòng số 01: Nước thải nhiễm dầu  Bể tiếp nhận  Tách váng Bể trung chuyển 
tổng hợp  Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể 
lắng  Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

- Dòng số 02: Nước thải hữu cơ cao  Bể tiếp nhận  Bể Yếm khí  Bể nâng pH  
Tháp tripping  Dòng thải Bazơ  Bể chứa nước thải nguy hại tổng hợp  Bể điều chỉnh 
pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể trung chuyển tổng hợp  Bể oxy hóa 
fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể điều hòa  Quy 
trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

- Dòng số 03: Nước thải có chứa thành phần nguy hại gồm: 

+ Nước thải nguy hại có chứa CN-   Bể tiếp nhận  Bể oxy hóa CN- (1)  Bể oxy 
hóa CN- (2)  Bể lắng   Bể chứa nước thải nguy hại tổng hợp   Bể điều chỉnh pH   
Bể keo tụ   Bể tạo bông   Bể lắng   Bể trung chuyển tổng hợp  Bể oxy hóa fenton 
 Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể điều hòa  Quy trình 
tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

 + Nước thải nguy hại có chứa Cr6+  Bể tiếp nhận  Bể điều chỉnh pH  Bể khử 
Cr6+ Bể chứa nước thải nguy hại tổng hợp   Bể điều chỉnh pH   Bể keo tụ   Bể tạo 
bông  Bể lắng  Bể trung chuyển tổng hợp  Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  
Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử 
lý nước thải số 02 (2). 

 + Nước thải nguy hại có chứa kim loại Cu, Ni  Bể tiếp nhận  Bể điều chỉnh pH  
Bể phản ứng  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể chứa nước thải nguy hại tổng 
hợp  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể trung chuyển tổng 
hợp  Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  
Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

 + Nước thải nguy hại chứa kim loại nặng Fe, Zn, Pd...  Bể tiếp nhận   Bể chứa 
nước thải nguy hại tổng hợp  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng 
 Bể trung chuyển tổng hợp  Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  
Bể tạo bông  Bể lắng  Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước 
thải số 02 (2). 

- Dòng số 04: Nước thải axit  Bể tiếp nhận  Bể chứa nước thải nguy hại tổng hợp 
 Bể điều chỉnh pH   Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể trung chuyển tổng hợp 
 Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể 
điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

- Dòng số 05: Nước thải bazơ  Bể tiếp nhận  Bể chứa nước thải nguy hại tổng hợp 
 Bể điều chỉnh pH   Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể trung chuyển tổng hợp 
 Bể oxy hóa fenton  Bể điều chỉnh pH  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng  Bể 
điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống xử lý nước thải số 02 (2). 

- Dòng số 06: Nước thải sinh hoạt   Bể điều hòa  Quy trình tiếp theo của Hệ thống 
xử lý nước thải số 02 (2). 

 (2)Quy trình tiếp theo sau bể điều hòa của Hệ thống xử lý nước thải số 02 như sau: Bể 
điều hòa  Bể thiếu khí   Bể hiếu khí   Bể lắng sinh học   Bể trung gian   Cột lọc  
 Bể khử trùng   Tái sử dụng hoặc xả thải. 
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1.2.2.2. Công suất thiết kế: 1.808 m3/ngày đêm. 
1.2.2.3. Hóa chất, vật liệu sử dụng: CaO, PAC, Polymer, H2O2, H2SO4, NaOH, FeSO4, 

NaClO, NaHSO3, Na2S (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải 
sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục 2.3.3 Phần A 
của Phụ lục này). 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  

- Số lượng: 01 hệ thống.  

- Vị trí lắp đặt: 01 vị trí sau hệ thống xử lý nước thải.  

- Thông số đã lắp đặt: Lưu lượng, pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni.  

- Thiết bị lấy mẫu tự động: Phải có. 

- Camera theo dõi: Phải lắp đặt camera.  

- Kết nối, truyền số liệu: Đã truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc 
Ninh (theo xác nhận tại Công văn số 443/CCMT-KSMT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 
Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc khí thải, 
nước thải tự động, liên tục của Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình Nguyên). 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

1.4.1. Quy trình ứng phó sự cố 

- Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố:  

+ Nước thải đầu ra vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong điều kiện các hệ thống 
xử lý nước thải vẫn hoạt động, nước thải sẽ được quay vòng để xử lý lại. 

+ Khi gặp sự cố nghiêm trọng của toàn hệ thống, phải khắc phục trong thời gian dài, 
tiến hành ngừng tiếp nhận nước thải về trạm xử lý, bơm hút toàn bộ nước thải về hệ thống 
bể sự cố. Khi sự cố được khắc phục mới tiến hành bơm nước từ hệ thống bể sự cố trở lại xử 
lý tại hệ thống xử lý nước thải số 01 và số 02. 

1.4.2. Công trình ứng phó sự cố: 

Khi bị sự cố, nước thải sẽ được bơm sang bể sự cố (có thể tích 4.000 m3), dừng toàn 
bộ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, không xả ra môi trường. Nếu hệ thống sửa chữa 
lâu hơn 1 ngày cần dừng hoạt động sản xuất của nhà máy để tránh việc phát sinh nước thải 
nội bộ và dừng hoạt động thu gom nước thải từ ngoài về. Sau khi khắc phục sự cố, nước thải 
sẽ được bơm từ bể chứa nước sau xử lý trở lại bể điều hòa để tiếp tục quá trình xử lý, bảo 
đảm không xả nước thải ra môi trường. 

1.4.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng quy trình; thường xuyên 
kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế. 

- Bố trí nhân viên kỹ thuật đáp ứng về chuyên môn, vận hành hệ thống xử lý nước 
thải tập trung. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom nước thải bằng đường ống, tránh 
tình trạng tắc nghẽn, rò rỉ. 
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- Đảm bảo hệ thống bể sự cố luôn khô ráo, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường này có 
hiệu lực. 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 
- Hệ thống xử lý nước thải số 02, công suất 1.808 m3/ngày đêm. 
- Hệ thống xử lý nước thải số 01 không phải vận hành thử nghiệm theo quy định tại 

khoản 1 điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí. 
- Tại bể chứa nước thải đầu vào. 
- Tại điểm xả nước thải ra kênh tiêu trạm bơm An Trạch. 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép: 
Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong 

dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải số 02 theo giá trị giới 
hạn cho phép xả thải ra môi trường theo quy định tại Mục 2.3.3 của Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử 
nghiệm hệ thống xử lý nước thải số 02 theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT, cụ thể: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu 
tổ hợp đầu vào và đầu ra). 

- Giai đoạn vận hành ổn định: Ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối 
với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra) trong ít nhất là 07 ngày 
liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước mưa độc lập với hệ thống thu gom, thoát 
nước thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

3.2. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải phát sinh từ các hoạt động 
sản xuất của dự án đầu tư và nước thải thu gom từ các chủ nguồn thải bên ngoài bảo đảm 
đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này 
trước khi tái sử dụng hoặc thải ra kênh tiêu trạm bơm An Trạch. Công ty chịu hoàn toàn 
trách nhiệm khi xả nước thải ra môi trường không tuân thủ các yêu cầu tại Giấy phép này. 

3.3. Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành 
hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

3.4. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 
nghiệm và vận hành công trình xử lý nước thải. 

3.5. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 
các nội dung quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường 
hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực 
hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

3.6. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải, phân định chất thải và lập báo cáo 
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kết quả vận hành thử nghiệm. Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, phải gửi 
báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Bắc Ninh theo quy định. 

3.7. Việc thu gom, tiếp nhận nước thải, chất thải lỏng nguy hại từ các chủ nguồn thải 
bên ngoài để xử lý phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định pháp luật. 

3.8. Chịu trách nhiệm ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị quản lý công trình thủy 
lợi và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về xả nước thải vào công trình thủy 
lợi theo quy định. Trường hợp việc xả nước thải sau xử lý gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng 
của công trình thủy lợi, phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý công trình thủy lợi để giải 
quyết theo hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật. 

3.9. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (có thiết bị lấy mẫu tự động, 
camera giám sát và đầy đủ các thông số theo quy định) phải được truyền dẫn thường xuyên, 
ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Thiết bị 
quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy 
định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan 
trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP và quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 
thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, 
liên tục phải được kiểm soát chất lượng định kỳ 01 lần/năm theo quy định tại Thông tư số 
10/2021/TT-BTNMT. Trường hợp hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã đáp ứng 
các yêu cầu theo quy định, Công ty được miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ nước thải đến 
hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; sau thời gian này, chỉ được miễn thực hiện quan trắc nước 
thải công nghiệp định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục. 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI  
VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ......  năm 2023 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 

1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ Lò đốt chất thải công nghiệp số 01. 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ Lò đốt chất thải công nghiệp số 02. 

- Nguồn số 03: Khí, mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải số 01. 

- Nguồn số 04: Khí, mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải số 02. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ hệ thống tái chế dầu thải số 01. 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ hệ thống tái chế dầu thải số 02. 

- Nguồn số 07 Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại quý module số 01 và 
module số 02. 

- Nguồn số 08: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại thiếc. 

- Nguồn số 09: Khí thải phát sinh từ hệ thống sơ chế pin, ắc quy thải của hệ thống thu 
hồi kim loại chì. 

- Nguồn số 10: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại chì (nguồn số 10A) và 
hệ thống lò nấu sắt, thép (nguồn số 10B). 

- Nguồn số 11: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi đồng sunfat . 

- Nguồn số 12: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp 
nhiệt luyện. 

- Nguồn số 13: Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại nhôm. 

- Nguồn số 14: Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý bóng đèn thải. 

- Nguồn số 15: Khí thải phát sinh từ hệ thống lò hơi. 
- Nguồn số 16: Khí thải phát sinh từ hệ thống tái chế nhựa. 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

2.1. Vị trí xả khí thải: 

- Dòng số 01: Tương ứng với ống khói thải của lò đốt chất thải công nghiệp số 01 
(nguồn số 01), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340596.17; Y = 576464.60. 

- Dòng số 02: Tương ứng với ống khói thải của lò đốt chất thải công nghiệp số 02 
(nguồn số 02), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340585.19; Y = 576438.17. 

- Dòng số 03: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý khí, mùi (tại hệ thống xử lý 
nước thải số 01) (nguồn số 03), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340589.39; Y = 576531.93. 

- Dòng số 04: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý khí, mùi (tại hệ thống xử lý 
nước thải số 02)  (nguồn số 04), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340563.36; Y = 576362.97. 

- Dòng số 05: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống tái 
chế dầu thải số 01) (nguồn số 05), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340563.18; Y = 576251.01. 
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- Dòng số 06: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống tái 
chế dầu thải số 02) (nguồn số 06), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340556.35; Y = 576520.76. 

- Dòng số 07: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi kim loại quý) (nguồn số 07), module số 01, tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340486.00; Y = 
576273.60; module số 02, tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340492.92; Y = 576259.54. 

- Dòng số 08: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi kim loại thiếc) (nguồn số 08), tọa độ vị trí xả khí thải:  X = 2340527.29; Y = 576272.57. 

- Dòng số 09: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống sơ 
chế pin, ắc quy thải) thuộc hệ thống thu hồi kim loại chì (nguồn số 09), tọa độ vị trí xả khí 
thải: X = 2340472.00; Y = 576302.62. 

- Dòng số 10: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi kim loại chì (nguồn số 10A) và hệ thống lò nấu sắt, thép (nguồn số 10 B); hai hệ thống 
này hoạt động luân phiên và sử dụng chung hệ thống xử lý khí thải), tọa độ vị trí xả khí thải: 
X = 2340533.43; Y = 576282.62. 

- Dòng số 11: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi đồng sunfat) (nguồn số 11), tọa độ vị trí xả khí thải:  X = 2340585.08; Y = 576531.95. 

- Dòng số 12: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện) (nguồn số 12), tọa độ vị trí xả khí thải:  X = 
2340538.78; Y = 576432.57. 

- Dòng số 13: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống thu 
hồi kim loại nhôm) (nguồn số 13), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340516.09; Y = 576289.80. 

- Dòng số 14: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống xử lý 
bóng đèn thải) (nguồn số 14), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2340560.42; Y = 576497.21. 

- Dòng số 15: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống lò 
hơi) (nguồn số 15), tọa độ vị trí xả khí thải:  X = 2340592.28; Y = 576557.88. 

- Dòng số 16: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải (tại hệ thống tái 
chế nhựa) (nguồn số 16), tọa độ vị trí xả khí thải:  X = 2340490.28; Y = 576311.90. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’, múi chiếu 3o). 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 120.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 40.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 20.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 500 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 10: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 25.000 m3/giờ. 

- Dòng số khí thải 11: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/giờ.  

- Dòng khí thải số 12: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 125.000 m3/giờ. 
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- Dòng khí thải số 13: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 14: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 15: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 16: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ. 

2.2.1. Phương thức xả khí thải:  

Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống khói, xả liên tục 24/24 giờ. 

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí:  

a) Dòng khí thải số 01 và số 02: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của 02 lò đốt chất thải công 
nghiệp số 01 và số 02 phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (cột B) 
trước khi xả ra môi trường, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
tính 

Giá trị giới hạn 
cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục  

 Dòng khí thải số 01 và số 02 

1 Nhiệt độ ống khói oC ≤ 180 

03 tháng/lần Đã lắp đặt 

2 Lưu lượng m3/giờ - 

3 Áp suất kPa - 

4 Oxy dư % 6-15 

5 Bụi tổng mg/Nm3 100 

6 CO mg/Nm3 250 

7 SO2 mg/Nm3 250 

8 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 500 

9 HCl mg/Nm3 50 03 tháng/lần Phải lắp đặt 
theo quy định 

10 
Cd và hợp chất tính theo 
Cd 

mg/Nm3 0,16 

06 tháng/lần 

Không áp dụng 

11 
Hg và hợp chất tính theo 
Hg 

mg/Nm3 0,2 

12 Pb và hợp chất tính theo Pb mg/Nm3 1,2 

13 Tổng hydrocacbon (HC) mg/Nm3 50 

14 
Tổng các kim loại nặng 
khác (As, Sb, Ni, Co, Cu, 
Cr, Sn, Mn, Tl, Zn) 

mg/Nm3 1,2 

15 Tổng dioxin/furan 
ngTEQ/ 

Nm3 
0,6 01 năm/lần 

b) Dòng khí thải số 03 và số 04:  

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống xử lý nước thải số 01 và số 02) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 
vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

 Dòng khí thải số 03 và số 04 

1 
Amoniac và các hợp 
chất amoni 

mg/Nm3 40 
03 tháng/lần 

2 Hơi H2SO4 mg/Nm3 40 

c) Dòng khí thải số 05 và số 06:  

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí thải 
(thuộc hệ thống tái chế dầu thải số 01 và số 02) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trường và QCVN 56:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải, 
cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 

Tần suất quan trắc 
định kỳ (theo cam kết 

của cơ sở) 

 Dòng khí thải số 05 và số 06 

1 Bụi tổng mg/Nm3 150 

03 tháng/lần 

2 SO2 mg/Nm3  500 

3 NOx mg/Nm3 600 

4 CO mg/Nm3 1.000 

5 Hydro Sunphua (H2S) mg/Nm3 7,5 

6 Tổng hydrocacbon (HC) mg/Nm3  100 06 tháng/lần 

d) Dòng khí thải số 07: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống thu hồi kim loại quý module số 01 và module số 02) phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ 
thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 07 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 
2 CO mg/Nm3 800 

3 SO2 mg/Nm3 400 

4 NOx mg/Nm3 680 

5 
Antimon và hợp chất, 
tính theo Sb 

mg/Nm3 
8 

06 tháng/lần 
6 

Asen và các hợp chất, 
tính theo As 

mg/Nm3 
8 

7 
Cadmi và hợp chất, tính 
theo Cd 

mg/Nm3 
4 

8 Chì và hợp chất, tính mg/Nm3 4 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

theo Pb 

9 
Đồng và hợp chất, tính 
theo Cu 

mg/Nm3 
8 

10 
Kẽm và hợp chất, tính 
theo Zn 

mg/Nm3 
24 

đ) Dòng khí thải số 08: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống thu hồi kim 
loại thiếc phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, 
Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 08 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 2 SO2 mg/Nm3 400 

3 NOx mg/Nm3 680 

4 
Antimon và hợp chất, 
tính theo Sb 

mg/Nm3 
8 

06 tháng/lần 

5 
Asen và các hợp chất, 
tính theo As 

mg/Nm3 
8 

6 
Cadmi và hợp chất, tính 
theo Cd 

mg/Nm3 
4 

7 
Chì và hợp chất, tính 
theo Pb 

mg/Nm3 
4 

8 
Đồng và hợp chất, tính 
theo Cu 

mg/Nm3 
8 

9 
Kẽm và hợp chất, tính 
theo Zn 

mg/Nm3 
24 

e) Dòng khí thải số 09:  

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải thuộc hệ thống sơ chế pin, ắc quy thải phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

 Dòng khí thải số 09 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

Không áp dụng 
2 Hơi H2SO4 mg/Nm3 40 

3 
Chì và hợp chất, tính 
theo Pb 

mg/Nm3 
4 
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g) Dòng khí thải số 10: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải thuộc hệ thống thu hồi kim loại chì và lò nấu sắt, thép (02 hệ thống hoạt động luân 
phiên, không hoạt động đồng thời tại cùng thời điểm) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 
vệ môi trường như sau: 

- Trường hợp hệ thống nấu chì hoạt động: Khí thải phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

 Dòng khí thải số 10 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 

Phải thực hiện lắp 
đặt hệ thống quan 
trắc tự động, liên 
tục theo quy định; 
hoàn thành chậm 

nhất là ngày 
31/12/2024 

2 CO mg/Nm3 800 

3 SO2 mg/Nm3 400 

4 NOx mg/Nm3 680 

5 HCl mg/Nm3 40 

6 
Chì và hợp chất, 
tính theo Pb 

mg/Nm3 4 

06 tháng/lần Không áp dụng 

7 
Cadimi và hợp chất, 
tính theo Cd 

mg/Nm3 4 

8 
Asen và các hợp 
chất, tính theo As 

mg/Nm3 8 

9 
Antimon và hợp 
chất, tính theo Sb 

mg/Nm3 8 

10 
Đồng và hợp chất, 
tính theo Cu 

mg/Nm3 
8 

11 
Kẽm và hợp chất, 
tính theo Zn 

mg/Nm3 
24 

- Trường hợp hệ thống nấu sắt, thép hoạt động: Khí thải phải bảo đảm đáp ứng yêu 
cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp sản xuất thép (Bảng 3, cột A3, hệ số Kp = 0,9 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

 Dòng khí thải số 10 

1 Bụi tổng mg/Nm3 45 
03 tháng/lần 

2 CO mg/Nm3 270 



Trang 19/60 
 

 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

3 SO2 mg/Nm3 450 

4 NOx mg/Nm3 450 

5 
Antimon và hợp chất 
(tính theo Sb) 

mg/Nm3 
9 

06 tháng/lần 

6 
Tổng chất hữu cơ dễ 
bay hơi, VOC 

mg/Nm3 
18 

7 
Chì và hợp chất (tính 
theo Pb) 

mg/Nm3 1,8 

8 
Kẽm và hợp chất (tính 
theo Zn) 

mg/Nm3 18 

9 
Cadimi và hợp chất 
(tính theo Cd) 

mg/Nm3 0,18 

10 
Crom và hợp chất (tính 
theo Cr) 

mg/Nm3 3,6 

11 
Đồng và hợp chất (tính 
theo Cu) 

mg/Nm3 9 

12 
Niken và hợp chất (tính 
theo Ni) 

mg/Nm3 1,8 

13 
Tổng Dioxin/Furan (tính 
theo TEQ) 

ng/Nm3 
0,09 01 năm/lần 

h) Dòng khí thải số 11: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống thu hồi đồng sunfat) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 11 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 2 Hơi H2SO4 mg/Nm3 40 

3 HCl mg/Nm3 40 

4 Đồng và hợp chất, tính theo Cu mg/Nm3 8 06 tháng/lần 

i) Dòng khí thải số 12: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện) phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ 
thể như sau: 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

 Dòng khí thải số 12 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 

Phải thực hiện lắp 
đặt hệ thống quan 
trắc tự động, liên 
tục theo quy định; 
hoàn thành chậm 

nhất là ngày 
31/12/2024 

2 CO mg/Nm3 800 

3 SO2 mg/Nm3 400 

4 NOx mg/Nm3 680 

5 
Đồng và hợp chất, 
tính theo Cu 

mg/Nm3 8 

06 tháng/lần Không áp dụng 

6 
Kẽm và hợp chất, 
tính theo Zn 

mg/Nm3 24 

7 
Chì và hợp chất, 
tính theo Pb 

mg/Nm3 4 

8 
Cadimi và hợp 
chất, tính theo Cd 

mg/Nm3 4 

9 
Asen và các hợp 
chất, tính theo As 

mg/Nm3 8 

10 
Antimon và hợp 
chất, tính theo Sb 

mg/Nm3 8 

k) Dòng khí thải số 13: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống thu hồi kim 
loại nhôm phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, 
Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 

 Dòng khí thải số 13 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

03 tháng/lần 2 SO2 mg/Nm3 400 

3 NOx mg/Nm3 680 

4 
Chì và hợp chất, tính 
theo Pb 

mg/Nm3 4 

06 tháng/lần 

5 
Cadimi và hợp chất, tính 
theo Cd 

mg/Nm3 4 

6 
Asen và các hợp chất, 
tính theo As 

mg/Nm3 8 

7 
Đồng và hợp chất, tính 
theo Cu 

mg/Nm3 
8 
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l) Dòng khí thải số 14: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống xử lý bóng đèn thải) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 
 Dòng khí thải số 14 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 
Không áp dụng 

2 Hg   

m) Dòng khí thải số 15: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống lò hơi) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 
chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

 Dòng khí thải số 15 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

Không áp dụng 
2 CO mg/Nm3 800 

3 SO2 mg/Nm3 400 

4 NOx mg/Nm3 680 

n) Dòng khí thải số 16: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí của hệ thống xử lý khí 
thải (thuộc hệ thống tái chế nhựa) phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 
số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn  

cho phép 
Tần suất quan trắc định 

kỳ 

 Dòng khí thải số 16 

1 Benzen mg/Nm3 5 

06 tháng/lần 
2 Xylen mg/Nm3 870 

3 Etylen oxyt mg/Nm3 20 

4 Propylen oxyt mg/Nm3 240 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ  
KHÍ THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
khí thải tự động, liên tục: 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 
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thống xử lý bụi, khí thải:  

- Dòng khí thải từ nguồn số 01 đến nguồn số 17: Bụi, khí thải phát sinh được thu gom 
về các hệ thống xử lý khí thải, xả ra môi trường qua ống khói thải tương ứng, xả liên tục 
trong thời gian hoạt động. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

1.2.1. Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải công nghiệp số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Giải nhiệt nước  Giải nhiệt khí  Thiết 
bị lọc bụi túi vải  Tháp Cyclone tách bụi ướt  Tháp hấp thụ 2 cấp  Tách ẩm Quạt 
hút  Hấp phụ than hoạt tính  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, than hoạt tính, NaOH (hoặc các hóa chất tương 
đương không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.2. Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải công nghiệp số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Hệ thống xử lý khí thải của Lò đốt chất thải công 
nghiệp số 02: Khí thải Giải nhiệt nước 1  Cyclone khô  Giải nhiệt nước 2  Quạt 
hút 1,2  Hấp thụ 1  Hấp thụ 2  Tách ẩm  Hấp phụ bằng than hoạt tính  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 120.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương 
không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.3. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước thải số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Quạt hút  Tháp hấp thụ  
Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.4. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước thải số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Quạt hút  Tháp hấp thụ  
Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.5. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế dầu thải số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 3.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.6. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế dầu thải số 02: 



Trang 23/60 
 

 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Giải nhiệt nước  Quạt hút  
Tháp hấp thụ  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 6.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.7. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại quý module số 01 và 
module số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải    Chụp hút   Quạt hút  Tháp hấp thụ  
Ống khói. 

- Công suất thiết kế mỗi hệ thống: 20.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.8. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại thiếc: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Thiết bị giải nhiệt khí  Thiết 
bị lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 20.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.9. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại chì gồm 02 công đoạn: 

1.2.9.1. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống sơ chế pin, ắc quy thải của hệ thống thu 
hồi kim loại chì: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Quạt hút  Tháp hấp thụ  
Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 500 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.9.2. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại chì: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải   Chụp hút  Cyclone thu bụi  Lọc bụi 
túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ   Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 25.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.10. Hệ thống xử lý khí thải của của hệ thống thu hồi đồng sunfat: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Quạt hút  Tháp hấp thụ  
Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 5.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 
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1.2.11. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải   Chụp hút  Buồng thu bụi  Giải nhiệt 
khí  Tháp thu bụi  Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ   Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 125.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.12. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại nhôm: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Chụp hút  Thiết bị giải nhiệt khí   
Thiết bị lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 3.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.13. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý bóng đèn thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Thiết bị lọc bụi túi vải  Thiết bị hấp phụ 
khí bằng than hoạt tính  Quạt hút  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 3.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, than hoạt tính. 

1.2.14. Hệ thống xử lý khí thải của lò hơi: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải  Cyclone lọc bụi khô  Quạt hút  Bể dập 
bụi  Tháp hấp thụ bằng dung dịch kiềm  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 5.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.15. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống lò nấu sắt, thép và hệ thống thu hồi kim 
loại chì (sử dụng cùng chung một hệ thống xử lý khí thải; hệ thống lò nấu sắt, thép và hệ 
thống thu hồi kim loại chì chỉ hoạt động luân phiên, không hoạt động đồng thời tại cùng một 
thời điểm): 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 

+ Khí thải phát sinh từ hệ thống thu hồi kim loại chì (nguồn số 10 A)  Chụp hút  
Cyclone thu bụi  Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ   Ống khói. 

+ Khí thải phát sinh từ hệ thống lò nấu sắt, thép (nguồn số 10 B))  Chụp hút  
Cyclone thu bụi  Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp thụ   Ống khói. 

+ Hai dòng phát sinh khí thải (nguồn số 10 A và nguồn số 10 B) hoạt động luân phiên. 

- Công suất thiết kế: 25.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải, NaOH (hoặc các hóa chất tương đương không 
phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.2.16. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế nhựa: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải   Chụp hút   Quạt hút  Tháp hấp phụ  
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Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 3.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:  

Đã hoàn thành việc lắp đặt 02 hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với 02 lò đốt và 
truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh theo quy định, cụ thể: 

- Số lượng: 02 hệ thống (đo 02 ống khói của 02 lò đốt chất thải công nghiệp số 01 và 
số 02). 

- Vị trí lắp đặt: 02 vị trí trên 02 ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải của 02 lò đốt 
chất thải. 

- Thông số quan trắc đã lắp đặt đối với mỗi hệ thống: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ ống 
khói, O2 dư, bụi tổng, SO2, NO2, NO, CO. 

- Thông số phải lắp đặt bổ sung: Nhiệt độ (buồng đốt sơ cấp, thứ cấp), HCl; bảo đảm 
thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2024. 

- Camera theo dõi: Đã lắp đặt các camera theo quy định.  

- Kết nối, truyền số liệu: Đã hoàn thành việc truyền số liệu quan trắc khí thải tự động, 
liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (được xác nhận tại Công văn số 
443/CCMT-KSMT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc 
Ninh về việc hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục của 
Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình Nguyên). 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị xử lý khí thải; dự 
phòng thiết bị để thay thế khi các thiết bị xử lý khí thải hỏng hóc. 

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy 
định; thiết lập giá trị cảnh báo sớm cho hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

-  Bố trí cán bộ phụ trách về môi trường được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành, 
ứng phó sự cố. 

- Khi các hệ thống xử lý khí thải của các hệ thống, thiết bị gặp sự cố hoặc chất lượng 
khí thải sau xử lý không đạt yêu cầu quy định tại Mục 2.2.2 Phần A của Phụ lục này thì phải 
ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trường không khí và thực hiện các biện pháp khắc phục, 
xử lý. 

- Niêm yết các quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải tại khu vực xử lý. 

- Lập sổ theo dõi, nhật ký vận hành xử lý. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng 

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 
- Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước thải số 02, công suất 15.000 m3/giờ. 
- Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại quý module số 02, công suất 

20.000 m3/giờ. 
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- Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện, 
công suất 125.000 m3/giờ. 

- Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống lò nấu sắt đấu nối vào hệ thống xử lý khí thải 
của hệ thống thu hồi kim loại chì, công suất 25.000 m3/giờ. 

- Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế nhựa, công suất 3.000 m3/giờ. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 05 vị trí trên ống khói thải của 05 hệ thống xử lý khí thải nêu trên. 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép: Trong quá trình vận hành thử 
nghiệm, phải giám sát các chất ô nhiễm có trong từng dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử 
lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá trị giới hạn cho phép xả thải ra môi trường theo quy 
định tại Mục 2.2.2 của Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử 
nghiệm các hệ thống xử lý khí thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT, cụ thể: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu là 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu 
tổ hợp đầu ra). 

- Giai đoạn vận hành ổn định: Ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn hoặc 
mẫu được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả, thải ra ngoài môi trường của công trình 
xử lý bụi, khí thải) trong ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư bảo đảm đáp ứng 
quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này 
trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí 
thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 

3.2. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý khí thải. 

3.3. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm  
các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì 
phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

3.4. Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án đầu tư phải gửi báo 
cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bắc Ninh theo quy định. 

3.5. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 
quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

3.6. Phải thực hiện đầy đủ các quy định theo yêu cầu của QCVN 30:2012/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (cột B); QCVN 
19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 
chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8 và Kv = 1,0); QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; QCVN 56:2013/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải; QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép (bảng 3, cột A3, hệ số Kp = 0,9 và Kv = 
1,0) trước khi xả ra môi trường. 
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3.7. Phải lắp đặt bổ sung thông số nhiệt độ (buồng đốt sơ cấp, thứ cấp), HCl của hệ 
thống quan trắc tự động, liên tục tại hệ thống xử lý khí thải của 02 lò đốt về Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Bắc Ninh; thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2024 theo quy 
định tại điều 98 nghị định 08/2022/NĐ-CP.  

3.8. Phải hoàn thiện việc lắp đặt đầy đủ các thông số (có camera giám sát) và truyền 
dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của hệ thống xử lý khí thải hệ thống thu hồi kim loại chì 
và hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện về Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bắc Ninh; thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2024 theo quy định tại điều 98 
nghị định 08/2022/NĐ-CP.  

3.9. Các hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường 
xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 
Thiết bị quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu 
chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kiểm soát chất 
lượng, kết nối, truyền số liệu quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục được thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-
BTNMT. Trường hợp hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục đã đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu theo quy định, Công ty được miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ khí thải đến hết 
ngày 31/12/2024; sau thời gian này, chỉ được miễn thực hiện quan trắc khí thải định kỳ đối 
với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục. 
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Phụ lục 3 

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  
VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ..... năm 2023 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực xưởng 7 phát sinh từ quạt hút hệ thống thu hồi kim loại quý 
module số 01 và module số 02. 

- Nguồn số 02: Khu vực xưởng 8 phát sinh từ các quạt hút hệ thống thu hồi kim loại 
thiếc, quạt hút hệ thống thu hồi kim loại nhôm, quạt hút hệ thống thu hồi kim loại chì, hệ 
thống lò nấu sắt, máy nghiền và quạt hút hệ thống tái chế nhựa, máy cắt hệ thống sơ chế pin, 
ắc quy thải. 

- Nguồn số 03: Khu vực xưởng 9 phát sinh từ máy đảo trộn hệ thống phân hữu cơ và 
hữu cơ vi sinh dạng rắn. 

- Nguồn số 04: Khu vực xưởng 10 phát sinh từ quạt hút chính của hệ thống thu hồi 
kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện, máy bơm dung dịch hấp thụ. 

- Nguồn số 05: Khu vực xưởng 11 phát sinh từ quạt hút chính của Lò đốt chất thải 
công nghiệp số 1, quạt hút chính của lò đốt chất thải công nghiệp số 02, gầu gắp chất thải. 

- Nguồn số 06: Khu vực xưởng 12 phát sinh từ máy nghiền của hệ thống chất thải điện 
tử, máy nghiền của hệ thống bóng đèn thải, quạt hút hệ thống tái chế dầu thải số 02, máy súc 
rửa thùng phuy. 

- Nguồn số 07: Khu vực xưởng 13 phát sinh từ quạt hút hệ thống tái chế dầu số 01, 
quạt hút, máy vắt hệ thống tái chế đồng sunfat. 

- Nguồn số 08: Khu vực xử lý nước thải số 01 phát sinh từ máy ép bùn, máy thổi khí. 
- Nguồn số 09: Khu vực hệ thống hóa rắn phát sinh từ máy trộn, máy nghiền và máy 

ép gạch. 

- Nguồn số 10: Khu vực xử lý nước thải số 02 phát sinh từ máy thổi khí, máy ép bùn. 

- Nguồn số 11: Khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp phát sinh từ máy nghiền, máy 
tạo viên hệ thống tạo viên nén RPF, máy đảo trộn hệ thống phối trộn cố định liên kết chất 
thải công nghiệp. 

- Nguồn số 12: Khu vực văn phòng. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tọa độ:  X: 2340486.23;  Y: 576250.54. 

- Nguồn số 02: Tọa độ:  X: 2340501.49;  Y: 576295.44. 

- Nguồn số 03: Tọa độ:  X: 2340512.16;  Y: 576326.86. 

- Nguồn số 04: Tọa độ:  X: 2340543.60;  Y: 576421.64. 

- Nguồn số 05: Tọa độ:  X: 2340558.64;  Y: 576466.54. 
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- Nguồn số 06: Tọa độ:  X: 2340571.44;  Y: 576503.97. 

- Nguồn số 07: Tọa độ:  X: 2340572.17;  Y: 576543.23. 

- Nguồn số 08: Tọa độ:  X: 2340602.23;  Y: 576531.25. 

- Nguồn số 09: Tọa độ:  X: 2340589.02;  Y: 576403.77. 

- Nguồn số 10: Tọa độ:  X: 2340560.83; Y: 576342.73. 

- Nguồn số 11: Tọa độ:  X: 2340501.32;  Y: 576186.07. 

- Nguồn số 12: Tọa độ:  X: 2340454.87;  Y: 576174.24. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’ múi chiếu 3o) 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 
tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

1.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Thường xuyên bảo dưỡng (tra dầu, mỡ, 
vệ sinh bụi bám trên cánh quạt, ...) đảm bảo động cơ hoạt động ổn định và hạn chế phát sinh 
tiếng ồn. 

1.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Đối với thiết bị có công suất lớn, lắp đặt 
gối lên các đệm cao su, không tiếp xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ 
rung khi hoạt động. Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 
giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 
độ rung. 
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Phụ lục 4 
NỘI DUNG CẤP PHÉP THỰC HIỆN DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ..... năm 2023  
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (CTNH): 

1. Công trình, hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế CTNH: 

TT Tên công trình, hệ thống, thiết bị Công suất thiết kế Số lượng 

1  

Lò đốt chất thải công nghiệp: 

- Lò đốt chất thải công nghiệp số 01 

- Lò đốt chất thải công nghiệp số 02 

 

800 kg/giờ (19,2 tấn/ngày) 

8.000 kg/giờ (192 tấn/ngày) 

02 

2  

Hệ thống xử lý nước thải: 

- Hệ thống xử lý nước thải số 01  

- Hệ thống xử lý nước thải số 02  

 

8 m3/giờ (192 m3/ngày.đêm) 
75 m3/giờ (1.808 m3/ngày.đêm) 

02 

3  Hệ thống hóa rắn 6.000 kg/giờ (108 tấn/ngày) 01 

4  

Hệ thống tái chế dầu thải: 

- Hệ thống tái chế dầu thải số 01  

- Hệ thống tái chế dầu thải số 02  

 

420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày) 

1.000 kg/giờ (18 tấn/ngày) 

02 

5  Hệ thống xử lý chất thải điện tử 200 kg/giờ (4,8 tấn/ngày) 01 

6  

Hệ thống thu hồi kim loại quý: 
- Module số 01 

- Module số 02 

 

1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày) 

1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày) 

01 

7  Hệ thống thu hồi kim loại thiếc 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày) 01 

8  

Hệ thống thu hồi kim loại chì: 

- Hệ thống sơ chế pin, ắc quy thải 

- Hệ thống lò nấu kim loại chì 

4.500 kg/giờ (108 tấn/ngày) 01 

9  Hệ thống thu hồi kim loại đồng sunfat 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày) 01 

10  
Hệ thống thu hồi kim loại bằng phương 
pháp nhiệt luyện 

8.000 kg/giờ (192 tấn/ngày) 01 

11  Hệ thống thu hồi kim loại nhôm 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày) 01 

12  
Hệ thống tẩy rửa phoi kim loại, bao bì dính 
chất thải nguy hại 

2.500 kg/giờ (60 tấn/ngày) 01 

13  Hệ thống súc rửa thùng phuy 300 kg/giờ (7,2 tấn/ngày) 01 

14  Hệ thống tái chế dung môi 420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày) 01 

15  Hệ thống xử lý bóng đèn thải 25 kg/giờ (0,6 tấn/ngày) 01 

16  Hệ thống lò nấu sắt 6.000 kg/giờ (144 tấn/ngày) 01 

17  Bể đóng kén, thể tích 500 m3/bể - 08 
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2. Danh mục mã CTNH và khối lượng: 

2.1. Danh mục CTNH được phép vận chuyển, xử lý theo năm: 

TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  

I 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp số 
01 và 02. 

63.360.000 

1 Nhóm bùn thải 

1.1 Bùn từ xử lý nước thải 12 06 05 

Phối trộn với các 
chất thải khác để 
đảm bảo nhiệt trị 
đưa vào thiêu hủy 
trong lò đốt, tro xỉ 
hóa rắn 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 09 03 

1.2 Bùn thải lẫn dầu 

01 03 01 
01 03 02 
01 04 05 
05 01 03 
07 03 09 
15 02 13 
17 05 02 
17 05 03 
17 05 06 

1.3 
Bùn cặn và bã lọc có chứa các 
thành phần nguy hại 

01 01 01 
01 01 02 
01 04 01 
01 04 02 
01 04 03 
03 01 05 
03 02 05 
03 03 05 
03 04 05 
03 05 05 
03 06 05 
03 07 05 
04 02 05 
05 02 09 
05 04 03 
05 05 03 
05 07 05 
05 10 01 
05 11 02 
06 01 03 
06 01 05 
06 01 06 
07 01 04 
07 01 05 
07 01 08 
07 03 07 
08 01 02 
08 03 01 
08 03 02 
12 01 01 
12 02 02     
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
12 06 02    

  
  
  
  

12 09 02 
17 07 01 
17 08 05 
10 01 06 
19 10 02 

2 Các loại hắc ín thải 

01 04 06 

Phối trộn với các 
chất thải khác để 
thiêu hủy trong lò 
đốt, tro xỉ hóa rắn 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

01 05 01 
05 02 05 
05 07 03 
11 03 01 
11 03 02 
12 07 02 

3 Xăng, dầu thải các loại   

3.1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 
gốc khoáng thải không chứa clo 

17 02 02 
17 02 03 
17 02 04 

3.2 Dầu máy thải, dầu thủy lực  

07 03 02 
07 03 05 
17 01 05 
17 01 06 
17 01 07 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 

3.3 Dầu từ thiết bị tách dầu, nước 
12 06 04 
17 05 04 

3.4 
Dầu truyền nhiệt và cách điện 
thải 

17 03 03 
17 03 04 
17 03 05 

3.5 Các loại dầu mỡ thải khác 

01 04 04 
01 04 09 
07 03 06 
08 02 05 
12 02 03 
15 01 07 
15 02 05 
16 01 08 
17 07 03 
17 07 04 

3.6 Nhiên liệu lỏng thải 
17 06 01 
17 06 02 
17 06 03 

4 

Các loại chất hấp thụ và bã lọc 
đã qua sử dụng khác (bao gồm 
cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại 
các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ 
thải 

03 01 07 
03 02 07 
03 03 07 
03 04 07 
03 05 07 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
03 06 07   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

03 07 07 
12 06 03 
18 01 01 
18 02 01 

5 Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

01 04 10 

Phối trộn với các 
chất thải khác để 
thiêu hủy trong lò 
đốt, tro xỉ hóa rắn 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

02 11 02 
03 02 09 
07 01 09 
12 01 04 
12 06 01 
12 07 01 

6 Dịch thải, dung môi gốc hữu cơ 

03 01 03 
03 02 03 
03 03 03 
03 04 03 
03 05 03 
03 06 03 
03 07 03 
08 03 03 

7 
Dung môi thải, chất thải chứa 
dung môi 

07 01 06 
07 03 04 
08 01 01 
08 01 03 
08 01 04 
08 01 05 
10 01 01 
16 01 01 
16 01 10 
17 08 03 

8 
Các loại mực in, phẩm màu, hóa 
chất nhuộm thải 

08 02 01 
08 02 02 
08 02 04 
10 02 01 
10 02 02 

9 
Các loại chất thải từ chế biến 
bảo quản gỗ có chứa thành phần 
nguy hại 

09 01 01 
09 02 01 
09 02 03 
09 02 04 
09 02 05 
12 08 01 
16 01 14 

10 
Các loại chất thải từ ngành y tế 
và thú y có chứa các thành phần 
nguy hại 

13 01 03 
13 02 03 
16 01 11 

11 Chất thải lây nhiễm 
13 01 01 
13 02 01 

12 Chất thải có chứa Silicon nguy 02 08 01 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
hại 03 02 10     

13 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 
15 01 02 

 Phối trộn với các 
chất thải khác để 
thiêu hủy trong lò 
đốt, tro xỉ hóa rắn 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

15 02 02 
14 Hóa chất thải   

14.1 
Hoá chất và hỗn hợp hoá chất 
phòng thí nghiệm thải 19 05 02 

14.2 
Chất xúc tác có hoặc nhiễm 
thành phần nguy hại 

19 08 01 
19 08 02 
19 08 03 
19 08 04 

14.3 Hoá chất thải 13 01 02 
13 02 02 

14.4 Hoá chất chống đông thải 15 01 08 
15 02 06 

14.5 
Sản phẩm loại bỏ từ quá trình 
sản xuất 

19 03 01 
19 03 02 

14.6 Hoá chất hữu cơ thải 19 05 04 

14.7 
Hoá chất vô cơ và chất oxy hóa 
thải bao gồm hoặc có chứa các 
thành phần nguy hại 

10 01 03 
19 05 03 
19 09 01 
19 09 02 
19 09 03 
19 09 04 

14.8 
Chất thải có hợp chất sunfua 
kim loại nặng 

02 06 01 

14.9 
Hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì 
nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật 
không chứa gốc Halogen hữu cơ 

02 11 01 
14 01 01 
14 01 02 
14 01 03 
14 01 04 
14 01 05 
14 01 06 
16 01 05 

15 Chất thải nhiễm dầu mỡ   

15.1 
Các loại chất thải nhiễm dầu, mỡ 
nguy hại khác 

01 04 08 
19 07 01 

15.1 
Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử 
lý nước làm mát 

05 01 02 
05 02 10 
05 03 07 
05 04 04 
05 05 04 
05 06 01 
05 07 06 

16 
Xỉ, váng bọt có chứa các thành 
phần nguy hại 

05 02 04 
05 03 02 
05 04 05 
05 07 02 
05 08 06 
05 09 06     
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  

17 
Tro, xỉ, bồ hóng, bụi chứa thành 
phần nguy hại 

02 11 04 

Phối trộn với các 
chất thải khác để 
thiêu hủy trong lò 
đốt, tro xỉ hóa rắn 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

04 01 01 
04 01 03 

18 
Da thú nguy hại, gia súc gia cầm 
chết do bệnh dịch 

10 01 02 
14 02 01 

19 
Chất thải có các thành phần 
nguy hại từ quá trình vệ sinh 
chuồng trại 

14 02 02 

20 Các loại chất thải dễ cháy 
12 02 04 
12 02 05 

21 Các loại chất thải rắn   

21.1 
Chất thải rắn từ quá trình xử lý 
đất 12 09 01 

21.2 
Chất thải rắn từ buồng lọc cát 
sỏi và các bộ phận khác của thiết 
bị tách dầu/nước 

17 05 01 

21.3 
Vật thể, vật liệu mài có chứa 
thành phần nguy hại 

07 03 08 
07 03 10 
15 02 09 

22 
Các chất thải khác có các thành 
phần nguy hại 

01 01 03 
01 02 01 
02 09 01 
02 10 01 
03 04 09 
03 05 09 
05 08 04 
05 08 05 
05 09 04 
05 09 05 
06 02 02 
07 01 10 
11 02 01 
12 04 02 
12 07 06 
12 08 02 
16 01 09 
18 01 02 
18 01 03 
18 01 04 
19 07 02 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 

II Nhóm chất thải đưa vào hệ thống xử lý nước thải số 01 và số 02 55.800.000 

2.1 Các loại Axit thải  
02 01 01 Xử lý tại hệ thống 

xử lý nước thải, bùn 
đưa vào lò đốt hoặc 

  02 01 02 
02 01 03 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
02 01 04 hóa rắn 

 02 01 05 
02 01 06 
02 07 04 
04 01 02 
07 01 01 
07 01 02 
08 02 03 
16 01 02 
19 06 04 
19 08 02 

2.2 Các loại dung dịch bazơ thải 

01 04 08 
02 02 01 
02 02 02 
07 01 03 
12 07 04 
16 01 03 

2.3 Các loại nước thải khác 

02 10 01 
07 01 10 
08 01 04 
08 02 01 
08 03 03 
12 01 02 
12 07 06 
12 09 04 
16 01 10 
19 01 01 
19 01 02 
19 01 03 
19 01 04 
19 01 05 
19 07 02 
19 10 01 
19 10 02 
19 12 01 
19 12 02 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 

2.4 Các loại nhũ tương 
17 01 02 
17 01 03 
17 07 02 

2.5 
Chất tách khuôn thải có thành 
phần nguy hại 

05 08 05 
05 09 05 
05 01 02   

  
  
  

 
05 02 10 
05 03 07 
05 04 04 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
05 05 04   

  
  

05 06 01 
05 07 06 

2.6 
Chất thải tiền trộn có thành phần 
nguy hại 12 02 01 

Xử lý tại hệ thống 
xử lý nước thải, bùn 
đưa vào lò đốt hoặc 
hóa rắn 
 

 

2.7 
Chất thải từ quá trình thủy luyện 
đồng có chứa các thành phần 
nguy hại 

05 10 02 

2.8 Chất thải từ việc tẩy mỡ nhờn 

07 01 07 
03 01 01 
03 02 01 
03 03 01 
03 04 01 
03 05 01 
03 06 01 
03 07 01 

2.9 
Dung dịch nước tẩy rửa thải có 
chứa các thành phần nguy hại 

07 01 06 
07 03 04 

2.10 
Dung dịch từ hệ thống màng, hệ 
thống trao đổi ion 

07 01 08 
12 06 02 

2.11 

Hoá chất hữu cơ, hóa chất vô cơ 
và chất oxy hóa thải bao gồm 
hoặc có chứa các thành phần 
nguy hại 

19 03 01 
19 03 02 
19 05 03 
19 09 01 
19 09 02 
19 09 03 
19 09 04 

2.12 
Hóa chất thải chứa các thành 
phần nguy hại và hỗn hợp hóa 
chất phòng thí nghiệm thải 

13 01 02 
13 02 02 
15 01 08 
15 02 06 
19 05 02 

2.13 
Muối và dung dịch muối thải có 
chứa kim loại nặng 

02 03 02 
02 03 01 

2.14 Nước rỉ rác 12 05 01 
2.15 Nước thải có kim loại nặng 02 04 03 

2.16 Nước thải lẫn dầu 
15 02 12 
19 07 01 

2.17 Nước thải nhuộm 10 02 04 

2.18 
Nước thải từ quá trình mạ điện 
và tráng rửa bề mặt 

07 02 02 
07 02 03 

2.19 
Nước thải từ quá trình tái chế, 
thu hồi dầu 

12 07 03 
15 02 11 
17 05 05 
17 05 06 

2.20 
Nước thải từ quá trình thu hồi 
bạc 

19 01 06   
  

  
19 01 08 

III Nhóm chất thải đưa vào hệ thống hóa rắn 14.400.000 
3.1 Bồ hóng 02 11 04 Phối trộn, hóa rắn   
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  

3.2 
Bùn thải, bã lọc có chứa các 
thành phần nguy hại 

04 02 05   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

05 01 03 
05 04 03 
06 01 03 
06 01 05 
06 01 06 
07 01 04 
07 03 07 
12 01 01 
12 02 02 
12 06 05 
12 09 01 
12 09 02 

3.3 
Các loại chất thải có thành phần 
nguy hại 

01 02 01 
02 03 03 
05 02 11 
05 10 02 
05 10 03 
06 02 02 
12 02 06 
12 04 02 
12 08 02 
19 11 01 
19 11 02 
19 11 03 
19 12 01 
19 12 03 
19 12 04 
19 12 05 

3.4 
Các vật liệu mài thải, bụi khí 
thải có các thành phần nguy hại 

05 02 06 
05 02 07 
05 03 03 
05 03 04 
05 04 01 
05 05 01 
05 07 04 
05 08 02 
05 08 03 
05 09 02 
05 09 03 
07 03 08 
07 03 10 

3.5 
Chất rắn có thành phần nguy hại 
từ quá trình xử lý khí thải 

04 02 03 
05 02 08 

 Phối trộn, hóa rắn 

  
  
  
  
  

05 03 05 
05 04 02 
05 05 02 
06 01 04 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
06 02 01   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

06 03 02 
07 02 01 
12 01 03 
12 01 08 

3.6 Chất thải có chứa Amiăng 

02 07 01 
02 11 03 
06 03 01 
11 06 01 
11 06 03 
15 01 06 
15 02 10 

3.7 
Đất đá, gạch ngói thải có chứa 
thành phần nguy hại 

11 05 01 
11 05 02 
11 05 03 
11 08 03 

3.8 Lõi và khuôn đúc thải 05 08 01 
05 09 01 

3.9 Thủy tinh thải 06 01 01 
06 01 02 

3.10 
Tro bay chứa các thành phần 
nguy hại 

04 01 03 
04 02 01 
04 02 02 
04 02 13 
12 04 01  

3.11 
Vật liệu xây dựng có gốc thạch 
cao và chất nguy hại 

11 01 01 
11 06 02 
11 07 01 

3.12 
Xỉ và tro đáy có chứa các thành 
phần nguy hại 

05 02 01 
05 02 02 
05 02 03 
05 03 01 
05 07 01 
12 01 05 
12 01 07 

3.13 Xỉ, que hàn thải 

07 04 01 
07 04 02 
15 02 08 
15 02 09 

3.14 
Quặng thải đuôi thải có thành 
phần nguy hại 

01 02 02 
01 02 03 

3.15 
Chất thải từ quá trình chế biến 
khoáng sản phi kim bằng 
phương pháp hoá-lý 

01 07 01 

3.16 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ 
quá trình xử lý khí thải 12 01 04 

IV Nhóm chất thải đưa vào hệ thống tái chế dầu thải số 01 và số 02 7.344.000 

4.1 Dầu đáy tàu 
17 04 01 Tách cặn, thu hồi 

dầu, chất thải rắn 
  
  17 04 02 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
17 04 03 phát sinh thiêu hủy 

trong lò đốt 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 
thải 

17 02 02 
17 02 03 
17 02 04 

4.3 
Dầu gốc khoáng, dầu tổng hợp 
thải từ quá trình gia công tạo 
hình  

07 03 02 

07 03 05 

4.4 
Dầu nhiên liệu và dầu Diesel 
thải 17 06 01 

4.5 
Dầu thủy lực thải không chứa 
clo và PCB 

17 01 05 
17 01 06 
17 01 07 

4.6 
Dầu truyền nhiệt và cách nhiệt 
gốc khoáng thải không chứa clo 

17 03 05 
17 03 03 
17 03 04 

4.7 Dầu từ thiết bị tách dầu, nước 17 05 04 
4.8 Xăng dầu thải 17 06 02 

4.9 Các loại dầu mỡ thải khác 

01 04 04 
08 02 05 
12 02 03 
15 01 07 
15 02 05 
16 01 08 
17 07 03 

01 04 09 

Trung hòa, tách 
cặn, thu hồi dầu, 
chất thải rắn phát 
sinh thiêu hủy trong 
lò đốt 

4.10 Các loại nhiên liệu thải khác 17 06 03 

Tách cặn, thu hồi 
dầu, chất thải rắn 
phát sinh thiêu hủy 
trong lò đốt 

V Nhóm chất thải đưa vào hệ thống xử lý chất thải điện tử 1.440.000 

5.1 Các thiết bị điện, điện tử thải 

15 01 09 

Phá dỡ, tái chế thu 
hồi kim loại, chất 
thải phát sinh tiêu 
hủy, tro xỉ hóa rắn 

  
  
  
   
  
  

15 02 14 
16 01 13 
19 02 04 
19 02 05 
19 02 06 

5.2 Chất thải từ ngành phim ảnh 19 01 07 

5.3 
Pin mặt trời thải (tấm quang 
năng thải)  19 02 08 

Phá dỡ, thu hồi kim 
loại, chất thải vô cơ 
nghiền nhỏ hóa rắn 

VI 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống thu hồi kim loại quý module số 
01 và module số 02 

3.600.000 

6.1 
Chất thải từ quá trình xử lý, che 
phủ bề mặt kim loại và các vật 
liệu khác bằng phương pháp hóa 

07 01 01 Phân tách, hòa tan, 
kết tủa, gia nhiệt, 
thu hồi. Chất thải 

  
  
  

07 01 02 
07 01 03 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
học 07 01 04 rắn phát sinh tiêu 

hủy 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

07 01 08 
07 01 09 
07 01 10 
07 02 01 
07 02 02 
07 02 03 
07 03 07 
07 03 09 

6.2 
Than hoạt tính thải, vật liệu hấp 
thụ, vật liệu lọc thải 02 11 02 

6.3 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 
lau và vải bảo vệ thải 18 02 01 

VII Nhóm chất thải đưa vào hệ thống lý thu hồi kim loại thiếc 1.440.000 
7.1 Xỉ có các thành phần nguy hại 05 07 01 Nấu chảy, đúc 

khuôn, xỉ phát sinh 
hóa rắn 

  
7.2 

Que hàn thải, xỉ thải có các kim 
loại nặng 

07 04 01 
07 04 02 

VIII  Nhóm chất thải đưa vào hệ thống thu hồi kim loại chì  3.510.000 

8.1 Pin, ắc quy thải 

16 01 12 Ắc quy thải: Phá 
dỡ, súc rửa thu hồi 
kim loại, nhựa, Chì 
bản cực, muối chì, 
oxit chì nấu chảy, 
đúc khuôn, xỉ phát 
sinh hóa rắn; 
Pin thải: ngâm nước 
muối trung hòa điện 
tích, tiếp tục xử lý, 
tái chế bằng các hệ 
thống khác. 

  
  
  
  
  
  
  
 

19 06 01 

19 06 05 

8.2 Xỉ thải 

05 03 01 

Nấu chảy, đúc 
khuôn, xỉ phát sinh 
hóa rắn 

 

05 03 02 
05 03 03 
05 03 04 
05 03 05 
05 03 06 

IX Nhóm chất thải đưa vào hệ thống thu hồi đồng sunfat 3.600.000 

9.1 Các loại axit thải 

02 01 01 

Trung hòa, kết tủa, 
thu hồi, nước thải 
được xử lý tại hệ 
thống xử lý nước 
thải 

  
  

02 01 02 
02 01 03 
02 01 04 
02 01 05 
02 07 04 
04 01 02 
07 01 01 
07 01 02 

9.2 Các loại bùn thải có chứa đồng 
07 01 05 Hòa tan/kết tủa, thu 

hồi, nước thải được 
xử lý tại hệ thống 

12 02 02 
12 06 05 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
9.3 Các sản phẩm vô cơ và hữu cơ 19 03 01 xử lý nước thải, 

chất thải rắn hóa 
rắn 9.4 

Chất thải từ quá trình luyện, 
thủy luyện đồng 

05 05 01 
05 05 02 
05 05 03 

9.5 
Muối và dung dịch muối thải có 
kim loại nặng, chất thải có kim 
loại nặng 

02 03 02 

02 04 03 

9.6 
Dung dịch nước tẩy rửa thải có 
thành phần nguy hại 07 01 06 

Kết tủa, thu hồi, 
nước thải được xử 
lý tại hệ thống xử lý 
nước thải 9.7 Nước thải từ quá trình mạ điện  07 02 03 

X Nhóm chất thải đưa vào hệ thống xử lý thu hồi kim loại nhôm 2.880.000 

10.1 Xỉ nhôm 
05 02 01 

Nấu chảy, đúc 
khuôn, xỉ phát sinh 
hóa rắn 

  

05 02 02 
05 02 03 

10.2 
Phoi nhôm dính thành phần 
nguy hại 07 03 11 

10.3 
Kim loại nhôm dính thành phần 
nguy hại 

11 04 01 
11 04 02 

XI 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống tẩy rửa phoi kim loại, bao bì 
dính chất thải nguy hại 18.000.000 

11.1 Bao bì cứng thải 

14 01 06 

Tẩy rửa thu hồi kim 
loại, nhựa , nước 
thải xử lý tại hệ 
thống xử lý nước 
thải 

 
 

14 01 08 
18 01 02 
18 01 03 
18 01 04 

11.2 Bao bì mềm (PE,PP...) thải 18 01 01 

11.3 
Phoi từ quá trình gia công tạo 
hình hoặc vật liệu bị mài ra lẫn 
dầu 

07 03 11 

11.4 Phế liệu kim loại 
08 02 04 
11 04 01 
11 04 02  

11.5 

Thiết bị, bộ phận, vật liệu thải từ 
quá trình phá dỡ phương tiện 
giao thông vận tải đường bộ, 
đường sắt, đường hàng không, 
đường thủy có các thành phần 
nguy hại 

15 02 07 Phá dỡ, phân loại: 
Kim loại, nhựa tẩy 
rửa thu hồi. Nước 
thải xử lý tại hệ 
thống xử lý nước 
thải 

15 01 01 

15 02 01 

11.6 
Các bình chứa áp suất chưa bảo 
đảm rỗng hoàn toàn  

13 03 01 Xả áp, cắt vỏ bình, 
sau đó đưa vào hệ 
thống tẩy rửa, nước 
thải xử lý tại hệ 
thống xử lý nước 
thải 

19 05 01 

XII Nhóm chất thải đưa vào hệ thống súc rửa thùng phuy 2.160.000 

12.1 Thùng phuy thải 
14 01 06 Súc rửa, nước thải 

xử lý tại hệ thống 
xử lý nước thải 

  
  
  

14 01 08 
18 01 02 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
18 01 03   

  
  

18 01 04 

XIII Nhóm chất thải được đưa vào hệ thống tái chế dung môi 3.024.000 

13.1 

Các loại dịch cái thải từ quá 
trình chiết tách, dung dịch tẩy 
rửa và dung môi hữu cơ thải 
khác 

03 01 03 

 
Chưng cất, cặn phát 
sinh thiêu hủy trong 
lò đốt 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

03 02 03 
03 03 03 
03 04 03 
03 05 03 
03 06 03 
03 07 03 
08 03 03 

13.2 
Dung môi hữu cơ và các chất có 
chứa dung môi 

08 01 05 
10 01 01 
10 02 01 
16 01 01 
17 08 03 

19 01 03 

XIV Nhóm chất thải đưa vào hệ thống xử lý bóng đèn thải 180.000 

14 
Bóng đèn huỳnh quang và các 
loại thuỷ tinh hoạt tính thải  16 01 06 

Nghiền nhỏ, hấp 
phụ thủy ngân, hóa 
rắn. 

  

XV 
Nhóm chất thải đưa vào hệ thống thu hồi kim loại bằng phương 
pháp nhiệt luyện. 14.400.000 

15.1 
Chất thải rắn, bùn thải, bã lọc, 
bụi từ quá trình xử lý khí thải 

05 05 01 

Nấu chảy, thu hồi, 
tro xỉ hóa rắn 
 

  
  
  

05 05 02 
05 05 03 
05 07 05 
05 09 02 
05 09 03 

15.2 Xỉ thải có thành phần nguy hại 05 08 06 
05 09 06 

15.3 
Lõi và khuôn đúc thải có các 
thành phần nguy hại 

05 08 01 
05 09 01 

15.4 Xỉ hàn thải có kim loại nặng  07 04 02 

15.5 
Kim loại, phoi kim loại có thành 
phần nguy hại 

07 03 11 

Nấu chảy, thu hồi, 
tro xỉ hóa rắn 
 
  

11 04 01 

15.6 
Cáp kim loại lẫn dầu, nhựa than 
đá và các thành phần nguy hại 
khác 

11 04 02 

15.7 
Các thiết bị, linh kiện điện tử 
thải 

19 02 04 
19 02 05 
19 02 06 

15.8 
Pin mặt trời thải (tấm quang 
năng thải)  19 02 08 

Phá dỡ, nầu chảy, 
thu hồi kim loại, tro 
xỉ và chất thải vô 
cơ nghiền nhỏ hóa 
rắn 
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TT Tên chất thải nguy hại  Mã CTNH  
 Phương pháp xử 

lý  
 Khối lượng 

(kg/năm)  
XVI Nhóm chất thải đưa vào hệ thống thống lò nấu sắt  5.400.000 

16.1 
Xỉ, váng bọt có thành phần nguy 
hại 

05 04 05 

Nấu chảy, thu hồi, 
tro xỉ hóa rắn.   

  
  
  
  

05 07 02 

16.2 
Kim loại, phoi kim loại có thành 
phần nguy hại 

07 03 11 
11 04 01 

16.3 
Các bộ phận kim loại của 
phương tiện giao thông vận tải 
sau khi đã đưa vào phá dỡ 

15 01 01 
15 02 01 
15 02 07 

16.4 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 

16.5 
Bình chứa áp suất chưa đảm bảo 
rỗng hoàn toàn 

13 03 01 Xả áp, cắt vỏ bình, 
sau đó đưa vào nấu 
chảy, thu hồi, tro xỉ 
hóa rắn. 

19 05 01 

Tổng khối lượng (Kg)     200.538.000 

2.2. Danh mục, khối lượng CTNH được phép lưu giữ trong bể đóng kén: 

STT Danh mục chất thải  Mã CTNH  
 Phương pháp 

xử lý  
 Thể tích/khối 

lượng 
1 Chất thải có thuỷ ngân  01 06 01  

 
 
 
 
Cô lập tại bể đóng 
kén 

 

2 Chất thải có asen 02 04 01 

3 Chất thải có thuỷ ngân 02 04 02 

4 
Chất thải có các kim loại nặng 
khác 

02 04 03 

5 
Than hoạt tính thải từ quá trình 
sản xuất clo 

02 07 02 

6 
Bùn thải bari sunphat có thuỷ 
ngân 

02 07 03 

7 Canxi asenat thải 05 03 08 

8 Chất thải có xyanua 05 11 01 

9 Các hợp chất isoxyanat thải 08 04 01 

10 
Các chất bảo quản gỗ có hợp chất 
cơ clo thải  

09 02 02 

11 
Các chất thải xây dựng và phá dỡ 
có thuỷ ngân 

11 08 01 

12 
Than hoạt tính (trong buồng hấp 
phụ) đã qua sử dụng từ quá trình 
xử lý khí thải 

12 01 04 

13 
Chất thải nguy hại đã được ổn 
định hoá một phần 

12 03 01 

14 
Chất thải nguy hại đã được hoá 
rắn  

12 03 02  

15 
Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử 
dụng có chứa thuỷ ngân (như 
nhiệt kế) 

13 03 02 

16 
Các thiết bị, bộ phận có thuỷ 
ngân 

15 01 03 

17 
Các thiết bị, bộ phận đã qua sử 
dụng có thuỷ ngân 

15 02 03 
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STT Danh mục chất thải  Mã CTNH  
 Phương pháp 

xử lý  
 Thể tích/khối 

lượng 
18 Chất quang hoá thải 16 01 04 

19 Chất hàn răng amalgam thải 13 01 04 

20 Pin Ni-Cd thải 19 06 02 
Ngâm nước muối 
trung hòa điện 
tích, cô lập đóng 
kén  20 Pin, ắc quy thải có thuỷ ngân 19 06 03 

Tổng thể tích (m3)   
            3.900  

Khối lượng ước tính * (kg)   3.950.000 
(*) Khối lượng ước tính dựa trên tính toán thể tích còn khả năng lưu chứa (cô lập) chất thải 
của 08 bể đóng kén tương đương 3.900 m3/08 bể, khối lượng trên có thể thay đổi tùy theo kích 
thước bao bì đựng chất thải đưa vào bể đóng kén. 

3. Trạm trung chuyển chất thải: Không có 

4. Địa bàn hoạt động: 

Vùng Tỉnh 

Trung du và miền núi phía Bắc “Toàn bộ vùng” 

Đồng bằng sông Hồng “Toàn bộ vùng” 

 Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung “Toàn bộ vùng” 

 Tây Nguyên “Toàn bộ vùng” 

Đông Nam Bộ “Toàn bộ vùng” 

Đồng bằng sông Cửu Long “Toàn bộ vùng” 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT 
THẢI NGUY HẠI 

1. Yêu cầu đối với thiết bị, kho, khu vực lưu giữ, trạm trung chuyển CTNH: 

1.1. Thiết bị lưu chứa chất thải 

- Thùng chứa 200-10.000 lít. 

- Bao bì mềm PE, PP. 

1.2. Kho/khu lưu giữ chất thải 

a) Kho xưởng số 7: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 2.160 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao khoảng 2,5m. Phía trên bịt tôn cao 6,5m bao quanh kho. 
Nền kho xưởng đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển 
chất thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 1.100 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 3.300 m3.  

b) Kho xưởng số 8: 
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- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 2.160 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao khoảng 2,5m. Phía trên bịt tôn cao 6,5m bao quanh kho. 
Nền kho xưởng đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển 
chất thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 584 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 1.752 m3.  

c) Kho xưởng số 9: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 27m x 54,8m = 

1.479 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo:  
Khung nhà xưởng bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung quanh 3 mặt nhà 

kho xây tường lửng cao 2,5m. Phía trên bắn mái tôn cao 6,5m bao quanh kho. Nền kho 
xưởng được đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất 
thải vào kho lưu chứa.  

04 bể chứa có thông số mỗi bể: Dài x rộng x cao= 10 x 10 x 5=500m3/bể. Vách và đáy 
bằng bê tông chống thấm, kết cấu cốt thép bền vững đặt trên nền đất được gia cố để đảm 
bảo tránh sụt lún gây nứt gãy, rò rỉ, thẩm thấu theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về 
xây dựng (thuộc hệ thống xử lý nước thải số 02). 

Diện tích hữu dụng: 4 bể mỗi bể 100 m2 cao 5m. Năng lực lưu giữ tối đa: 2.000 m3.  

d) Kho xưởng số 10: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 40m x 54m = 

2.160m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao 2,5m. Phía trên bịt tôn cao 6,5m bao quanh kho. Nền kho 
xưởng được đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất 
thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 800 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 2.400 m3.  

e) Kho xưởng số 11: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 2.160 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao 2,5m. Phía trên bịt tôn cao 6,5m bao quanh kho. Nền kho 
xưởng được đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất 
thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 424 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 1.272 m3.  

f) Kho xưởng số 12: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 1.296 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao 2,5m. Phía trên bịt tôn cao 6,5m bao quanh kho. Nền kho 
xưởng được đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất 
thải vào kho lưu chứa. 
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Diện tích hữu dụng: 345 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 1.035 m3.  

g) Kho xưởng số 13: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại. Tổng diện tích 1.080m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khung nhà kho bằng thép, cột bê tông ly tâm, mái lợp tôn. Xung 
quanh nhà kho xây tường lửng cao 2,5 m. Phía trên bịt tôn cao 6,5 m bao quanh kho. Nền 
kho xưởng có độ cao so với nền chung của khu vực xung quanh là + 20 cm để tránh ngập 
úng, sàn kho được đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận 
chuyển chất thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 312 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 936 m3.  

h) Khu vực lưu giữ chất thải lỏng chờ xử lý: 
- Phân loại, lưu giữ chất thải công nghiệp, nguy hại dạng lỏng. Tổng diện tích 312m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khu vực có kết cấu cột thép mái tôn, xung quanh khu vực xây 
tường lửng cao 1 m, phía bên trên bịt tôn cao đến mái. Nền khu vực được đổ bê tông mác 
cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 300 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 900 m3.  

i) Kho lạnh lưu giữ chất thải y tế: 
- Lưu giữ chất thải y tế. Tổng diện tích: 45,2 m2. Kho lạnh lưu giữ chất thải y tế nằm 

trong kho xưởng số 11.  

- Thiết kế, cấu tạo: Bốn phía của kho được cao 2,4 m. Bên trong kho được lắp đồng hồ 
đo nhiệt độ và lắp 02 điều hòa loại công suất 12.000 BTU. 

Diện tích hữu dụng: 45,2 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 135,6 m3.  

j) Khu vực lưu giữ tro xỉ - hóa rắn. 
- Tổng diện tích 480 m2: Khu vực có kết cấu bằng thép, mái cao lợp tôn. Phía bắc của 

khu vực được xây tường lửng cao 1m, bên trên được bịt tôn cao đến mái. Phía nam được 
xây tường lửng cao 1,2m, bên trên bịt tôn cao đến mái. Hai mặt còn lại để thông thoáng để 
thuận tiện cho lưu giữ, sàng và sản xuất. 

Diện tích hữu dụng: 480 m2
. Năng lực lưu giữ tối đa: 1.440 m3.  

2. Hệ thống, công trình, thiết bị sơ chế, tái chế, xử lý chất thải nguy hại 

2.1. Hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Chất thải  Buồng đốt sơ cấp   Buồng đốt thứ cấp 
 Giải nhiệt nước  Giải nhiệt khí  Thiết bị lọc bụi túi vải  Tháp Cyclone tách bụi ướt 
 Tháp hấp thụ 2 cấp  Tách ẩm  Quạt hút  Hấp phụ than hoạt tính  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 800 kg/giờ (19,2 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Tro xỉ. 
2.2. Hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Chất thải  Buồng đốt sơ cấp  Buồng đốt thứ cấp  
Giải nhiệt nước 1  Cyclone khô  Giải nhiệt nước 2  Quạt hút 1,2  Hấp thụ 1  Hấp 
thụ 2  Tách ẩm  Hấp phụ bằng than hoạt tính  Ống khói. 

- Công suất thiết kế: 8.000 kg/giờ (192 tấn/ngày). 
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- Sản phẩm sau xử lý: Tro xỉ. 

2.3. Hệ thống xử lý nước thải số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: (Được mô tả tại Mục 1.2.1 Phần B của Phụ lục 1 Giấy 
phép môi trường này). 

- Công suất thiết kế: 192 m3/ngày đêm (8 m3/giờ). 

- Sản phẩm sau xử lý: Nước sạch được tái sử dụng hoặc xả thải ra môi trường. 

2.4. Hệ thống xử lý nước thải số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: (Được mô tả tại Mục 1.2.2 Phần B của Phụ lục 1 Giấy 
phép môi trường này) 

- Công suất thiết kế: 1.808 m3/ngày đêm (làm tròn khoảng 75 m3/giờ). 

- Sản phẩm sau xử lý: Nước sạch được tái sử dụng hoặc xả thải ra môi trường 

2.5. Hệ thống hóa rắn: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Tro xỉ lò đốt và chất thải (kích thước >3cm)  Nghiền   Sàng   Tro xỉ lò đốt và 
chất thải kích thước <3cm.  

+ Tro xỉ lò đốt/chất thải (kích thước <3cm)  Tuyển từ  Phối trộn (tro xỉ lò đốt/ 
chất thải 30-40%; xi măng 20-25%; vôi 10-15%, cát sỏi 20-30%, nước 5-10%)  Máy ép 
gạch  Gạch block  Phơi khô  Lưu kho. 

+ Tro xỉ lò đốt và chất thải (kích thước <3cm)  Tuyển từ  Phối trộn (tro xỉ lò đốt/ 
chất thải 30-40%; xi măng 20-30%; vôi 10-15%, cát đá 15-20%, nước 10-15%)   Tấm bê 
tông, khối bê tông   Phơi khô  Lưu kho. 

- Công suất thiết kế: 6.000 kg/giờ (108 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Gạch block, tấm bê tông, khối bê tông. 

2.6. Hệ thống tái chế dầu thải số 01: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dầu thải  Lọc loại sơ bộ  Nồi nấu gia nhiệt  Máy 
ép khung bản  Dầu thành phẩm. 

- Công suất thiết kế: 420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau tái chế: Dầu thành phẩm. 

2.7. Hệ thống tái chế dầu thải số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dầu thải  Phân loại, lọc thô  Nồi tách nước  Nồi 
gia nhiệt dầu  Hệ thống sinh hàn  Dầu gốc  Hệ thống bồn phản ứng  Máy ép khung 
bản  Dầu thành phẩm. 

- Công suất thiết kế: 1.000 kg/giờ (18 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau tái chế: Dầu thành phẩm. 

2.8. Hệ thống xử lý chất thải điện tử: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  
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+ Chất thải điện tử   Cắt, khoan  Phân loại thủ công   Bản mạch điện tử  
Nghiền   Tuyển nước   Kim loại, nhựa; Kim loại, nhựa  Tái chế; Thủy tinh  Hóa 
rắn; Chất thải khác  Thiêu đốt. 

+ Pin mặt trời thải (tấm quang năng thải)  Phân tách thủ công; Nhôm  Nấu thu 
hồi; Tấm nhựa, dây điện, hộp điện  Thiêu đốt hoặc bán thương mại; Thủy tinh  Nghiền 
nhỏ, hóa rắn; Tấm tế bào quang điện  Bán thương mại hoặc nấu thu hồi kim loại, hợp kim. 

- Công suất thiết kế: 200 kg/giờ (4,8 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Kim loại, nhựa. 

2.9. Hệ thống thu hồi kim loại quý module số 01 và module số 02: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Linh kiện điện tử, bùn, … chứa Au, Pd, Ag, …  Phân loại  Bể hòa tan  Bể 
phản ứng  Kết tủa  Sấy, nung chảy  Sản phẩm kim loại quý. 

+ Dung dịch, … chứa Au, Pd, Ag, ...  Phân loại  Bể phản ứng  Kết tủa  Sấy, 
nung chảy  Sản phẩm kim loại quý. 

- Công suất thiết kế: 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau thu hồi: Au, Ag, Pd… 

2.10. Hệ thống thu hồi kim loại thiếc: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Xỉ thiếc, thiếc kim loại  Lò nấu gia nhiệt   Đổ khuôn   Sản phẩm. 

+ Hỗn hợp chứa thiếc, bản mạch hàn thiếc  Máy tách thiếc  Lò nấu gia nhiệt   
Đổ khuôn   Sản phẩm  

+ Sản phẩm  Bán thương mại hoặc tinh chế. 

- Công suất thiết kế: 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau thu hồi: Thiếc thành phẩm. 

2.11. Hệ thống thu hồi kim loại chì: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

Công nghệ sơ chế pin, ắc quy thải: 

+ Ắc quy nước  Bàn tháo nắp và thu hồi axit  Bể trung hòa  Bể rửa  Máy cắt 
 Bàn phá dỡ thủ công  Sản phẩm (bản cực chì, oxit chì, muối chì, vỏ, nắp)  Tái chế ở 
lò nấu chì, thiêu hủy. 

+ Ắc quy khô  Máy cắt  Bàn phá dỡ thủ công  Sản phẩm (bản cực chì, oxit chì, 
muối chì, vỏ, nắp )  Tái chế ở lò nấu chì, thiêu hủy. 

+ Pin thải   Ngâm muối  Nghiền nhỏ  Phân loại  Thu hồi kim loại; Nhựa, 
giấy vụn,  Thiêu đốt; Bột và chất thải khác  Hóa rắn. 

Công nghệ hệ thống thu hồi kim loại chì: 

Chất thải chứa chì   Lò nấu gia nhiệt  Đổ khuôn  Sản phẩm. 

- Công suất thiết kế: 4.500 kg/giờ (108 tấn/ngày). 



Trang 50/60 
 

 

- Sản phẩm sau thu hồi: Chì thành phẩm. 

2.12. Hệ thống thu hồi đồng sunfat: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Dung dịch Đồng  Bể phản ứng 01  Máy ép khung bản  Bể phản ứng 02  Hệ 
thống kết tinh  Vắt  Sản phẩm CuSO4.5H2O. 

+ Bùn Đồng, dung dịch đồng Bể phản ứng 03  Lọc  Dung dịch chứa Cu2+  
Rửa sạch  Đồng bột  Bán thương mại hoặc làm nguyên liệu sản xuất đồng sunfat. 

+ Đồng, đồng oxit, đồng bột  Bể phản ứng 04  Thùng kết tinh  Vắt  Sản 
phẩm CuSO4.5H2O. 

- Công suất thiết kế: 1.000 kg/giờ (12 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau thu hồi: Đồng sunfat, đồng bột. 

2.13. Hệ thống thu hồi kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Phế liệu, chất thải có chứa các kim loại: đồng, kẽm, niken, crom, silic....   Lò nấu 
gia nhiệt  Đổ khuôn  Sản phẩm thương mại/ Sản phẩm đi tinh chế. 

+ Sản phẩm đi tinh chế  Lò tinh chế  Đổ khuôn  Sản phẩm tinh chế. 

+ Xỉ thải phát sinh  Tuyển trọng lực  Kim loại, hợp kim. Xỉ thải  Xử lý. 

+ Pin mặt trời thải (tấm quang năng thải)  Phân tách thủ công; Nhôm  Nấu thu 
hồi; Tấm nhựa, dây điện, hộp điện  Thiêu đốt hoặc bán thương mại; Thủy tinh  Nghiền 
nhỏ, hóa rắn; Tấm tế bào quang điện  Bán thương mại hoặc nấu thu hồi kim loại, hợp kim. 

- Công suất thiết kế: 8.000 kg/giờ (192 tấn/ngày) . 

- Sản phẩm sau thu hồi: Kim loại, hợp kim... 

2.14. Hệ thống thu hồi kim loại nhôm: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Xỉ nhôm, phoi  nhôm, nhôm …   Lò nấu gia nhiệt  
Đổ khuôn  Sản phẩm. 

- Công suất thiết kế: 400 kg/giờ (9,6 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau thu hồi: Nhôm thành phẩm. 

2.15. Hệ thống tẩy rửa phoi kim loại, bao bì dính chất thải nguy hại: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Kim loại, nhựa dính thành phần nguy hại  Bể ngâm 
tẩy 1 Bể ngâm tẩy 2  Bể rửa 1  Bể rửa 2  Kim loại, nhựa sạch. 

- Công suất thiết kế: 2.500 kg/giờ (60 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Kim loại, nhựa sạch. 

2.16. Hệ thống súc rửa thùng phuy: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Thùng phuy  Máy quay lắc phuy   Súc rửa  Tráng rửa bằng nước sạch   Xịt 
rửa, lau khô  Thùng phuy sạch lưu kho. 
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+ Bao bì, thùng chứa  Súc rửa  Tráng rửa bằng nước sạch   Xịt rửa, lau khô  
Bao bì, thùng chứa sạch lưu kho. 

- Công suất thiết kế: 300 kg/giờ (7,2 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Phuy, bao bì, thùng chứa sạch. 

2.17. Hệ thống tái chế dung môi: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung môi thải  Bồn chứa dung môi  Nồi nấu gia 
nhiệt lần 1  Sinh hàn ngưng tụ  Bồn chứa sản phẩm trung gian  Bồn hấp thụ  Nồi 
nấu gia nhiệt lần 2  Sinh hàn ngưng tụ  Dung môi thành phẩm. 

- Công suất thiết kế: 420 kg/giờ (10,08 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau tái chế: Dung môi thành phẩm. 

2.18. Hệ thống xử lý bóng đèn thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bóng đèn  Buồng nghiền  Đầu mẩu kim loại, bột 
thủy tinh, bột huỳnh quang. 

- Công suất thiết kế: 25 kg/giờ (0,6 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Đầu mẩu kim loại. 

2.19. Hệ thống lò nấu sắt: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Xỉ sắt, thép, phế sắt, thép, chất thải có sắt, thép …   
Lò nấu gia nhiệt  Đổ khuôn  Sản phẩm;  

- Công suất thiết kế: 6.000 kg/giờ (144 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Sắt, thép thành phẩm. 

2.20. Hệ thống bể đóng kén: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Thủy ngân kim loại  Phản ứng với lưu huỳnh  Khu vực đóng bao. 

+ Chất thải đóng kén  Đóng bao hoặc đóng can phuy  Vặn nắp, khâu, dán tem  
Lưu giữ trong bể đóng kén  Đóng bể. 

- Công suất thiết kế: 500 m3/bể x 08 bể. 

3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường: 
3.1. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải, phải ghi chép đầy đủ về khối lượng chất thải nguy hại sử 
dụng của từng hệ thống, thiết bị xử lý, tái chế vận hành thử nghiệm. 

3.2. Trong trường hợp tiếp nhận thêm CTNH từ các chủ xử lý CTNH khác theo hợp 
đồng được cơ quan cấp phép chấp thuận thì phải cân đối để đảm bảo tổng công suất xử lý 
không vượt quá số lượng CTNH được cấp theo Giấy phép này. 

3.3. Đảm bảo khối lượng chất thải tiếp nhận tại một thời điểm nhất định không vượt 
quá công suất của khu tập kết, phân loại và lưu giữ CTNH hoặc thiết bị lưu chứa chất thải 
lỏng được ghi trong Giấy phép. 

3.4. Chất thải phát sinh từ quá trình phá dỡ, sơ chế, tái chế, xử lý CTNH phải được 
phân định, phân loại CTNH, chất thải thông thường, phế liệu theo quy định. Chất thải thông 
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thường, phế liệu chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý phù hợp hoặc tự xử lý tại cơ sở 
theo đúng quy định. 

3.5. Cân đối số lượng chất thải đưa vào lò đốt chất thải công nghiệp số 01 và số 02 
(bao gồm chất thải thu gom từ các chủ nguồn thải và chất thải thứ cấp phát sinh tại Nhà máy 
như từ hệ thống xử lý nước thải,…) để đảm bảo không vượt quá số lượng được phép thu 
gom trong Giấy phép này. 

3.6. Không được phép đốt các CTNH có chứa hợp chất halogen hữu cơ (đặc biệt là 
PCB), Hg, Pb, Cd vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. 

3.7. Sản phẩm hóa rắn (sau hệ thống hóa rắn) phải được quản lý theo quy định tại 
Mục 5.2.5 của QCVN 07:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 
nguy hại. Trường hợp các sản phẩm hóa rắn, phân hữu cơ, muối đồng, dung môi, dầu, viên 
nén được đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị thì phải bảo 
đảm đáp ứng theo yêu cầu và thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. 

3.8. Được phép sử dụng các hệ thống, thiết bị xử lý CTNH đã được cấp phép để thu 
gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải thông thường (chất thải rắn công nghiệp thông 
thường và chất thải rắn sinh hoạt) có tính chất tương tự với các nhóm CTNH được cấp phép. 
Công ty phải cân đối để đảm bảo không vượt công suất của thiết bị xử lý CTNH. 

3.9. Việc xử lý chất thải tại các hệ thống, công trình, thiết bị xử lý phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng. 

3.10. Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
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Phụ lục 5 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,  
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ….. năm 2023 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI: 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

1 Dầu thải 07 03 05 1.661 

2 Bóng đèn thải 16 01 06 5 

3 Ắc quy thải 19 06 01 100 

4 Axit ắc quy 07 01 02 284.310 

5 Cặn thải hệ thống dầu 17 05 02 546.480 

6 Váng, cặn dầu 17 05 04 1.876.500 

7 Than hoạt tính thải từ hệ thống bóng đèn thải 12 01 04 30 

8 Than hoạt tính thải 12 01 04 16.960 

Tổng khối lượng   2.726.046 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) phát 
sinh thường xuyên:  

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 
1 Cát lọc 12 06 09  2.400  

2 Vụn thủy tinh 06 01 10  169.200  

3 Cặn phân lỏng 12 06 12  900.000  

4 Nhựa không thể tái chế 12 08 06  3.571.200  

5 Than hoạt tính thải bỏ 12 06 09  5.000  

Tổng khối lượng   4.647.800 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 25 tấn/năm. 

1.4. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

1 Giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy hại  18 02 01 500 

2 Hộp mực thải 08 02 04 50 

3 Tro thải có thành phần nguy hại 12 01 05 2.876.400  

4 Bùn thải hệ thống thu hồi đồng Sunfat 05 10 02 1.786.500  

5 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ hệ 
thống xử lý nước thải số 01 và 02 

12 06 05 3.231.000  
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TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

6 Cặn thải hệ thống tẩy rửa 12 06 05  720.000  

7 Cặn dung môi thải 17 08 05 514.080  

8 Giẻ lau, cặn 18 02 01 86.400  

9 
Nước thải phát sinh từ các hệ thống xử lý khí 
thải 19 10 01 18.673.218  

10 
Nước thải chứa đồng từ hệ thống thu hồi kim 
loại quý module số 01 và module số 02 

07 01 06 720.000  

11 Xỉ chì 05 03 01 482.625  

12 Xỉ nhôm thải 05 02 03 662.400  

13 Xỉ thải lò nấu sắt 05 02 03 1.161.000  

14 Xỉ thiếc thải 05 09 06 86.400  

15 Túi lọc bụi hỏng 18 02 01 1.000  

Tổng khối lượng   31.001.573 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, CTNH: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTNH: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: 

- Thùng chứa 200-10.000 lít. 

- Bao bì mềm PE, PP. 

2.1.2. Kho lưu chứa: Lưu chứa chung với các khu vực phân loại, lưu chứa chất thải 
công nghiệp, nguy hại hiện có. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

2.2.1. Thiết bị lưu chứa: 

- Thùng chứa 200-10.000 lít. 

- Bao bì mềm PE, PP. 

2.2.2. Kho lưu chứa:  

- Lưu chứa chung với các khu vực phân loại, lưu chứa chất thải công nghiệp, nguy hại 
hiện có. 

- Khu vực lưu giữ vỏ bao bì phục vụ công tác thu gom, lưu chứa chất thải: 

Tổng diện tích 204m2; Khung nhà kho bằng thép, mái lợp tôn, xung quanh nhà kho 
xây tường lửng. Phía trên bịt tôn cao 2,5m bao quanh kho. Nền khu vực được đổ bê tông 
mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất thải vào kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 200m2. Năng lực lưu giữ tối đa: 600m3.  

- Khu vực lưu trữ chất thải thông thường 

Tổng diện tích 1.300 m2; Khu vực có kết cấu khung bằng thép, mái lợp tôn. Phía bắc 
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của khu vực được xây tường lửng cao 1m bên trên bịt tôn cao đến mái. Nền khu vực được 
đổ bê tông mác cao, dày đảm bảo chịu lực cho các phương tiện vận chuyển chất thải vào 
kho lưu chứa. 

Diện tích hữu dụng: 1.000 m2. Năng lực lưu giữ tối đa: 3.000m3.  

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

2.3.1. Thiết bị lưu chứa: 

- Thùng 15 - 100 lít có nắp đậy. 

2.3.2. Kho lưu chứa: lưu chứa chung với các khu vực phân loại, lưu chứa chất thải 
công nghiệp, nguy hại hiện có. 

3. Hoạt động tự xử lý chất thải  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt 
phát sinh được tự xử lý bằng các hệ thống, thiết bị được cấp phép thực hiện dịch vụ xử lý 
chất thải nguy hại tại Phần A Phụ lục 4 Giấy phép này và các hệ thống thiết bị xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Mục 4 sau đây (trường hợp 
không có khả năng tự xử lý tại dự án thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp 
để xử lý). 

4. Công trình, thiết bị tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

4.1. Hệ thống phối trộn cố định liên kết chất thải công nghiệp: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Tro bay, xỉ than, xỉ thải, bùn thải,…không chứa thành 
phần nguy hại Phân loại  Nghiền nhỏ, sàng  Máy cấp liệu  Hệ thống Máy nhào 
trộn  Sản phẩm. 

- Công suất thiết kế: 15.000 kg/giờ (270 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng hoặc sản xuất vật liệu 
xây dựng. 

4.2. Hệ thống tạo viên nén RPF: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Rác công nghiệp, nhựa, bột giấy, xốp mút, giấy vụn, gỗ 
vụn, ....  Máy nghiền  Máy tuyển từ  Máy tiếp liệu  Máy đùn viên  Viên nén 
RPF. 

- Công suất thiết kế: 3.000kg/giờ (72 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Viên nén RPF. 

4.3. Hệ thống sản xuất phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng rắn: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Phân rắn đã được ủ  Bồn cấp liệu  Máy nhào thô 
 Máy cán ép  Máy đùn liên hợp  Đóng bao sản phẩm. 

- Công suất thiết kế: 2.500 kg/giờ (30 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng rắn. 

4.4. Hệ thống sản xuất phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng lỏng: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước bể phốt, biogas…  Lọc rác  Bể tiếp nhận  
Khu vực khử mùi, khử trùng  Bể trung gian  Bể chứa sản phẩm  Đóng gói sản phẩm 

- Công suất thiết kế: 5.000 kg/giờ (60 tấn/ngày). 
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- Sản phẩm sau xử lý: Phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh dạng lỏng. 

4.5. Hệ thống tái chế nhựa: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Nhựa phế, nilon, nhựa đã được tẩy rửa, ...  Phân loại thủ công  Máy nghiền  
Nhựa mảnh  Lưu kho, xuất bán. 

+ Nhựa phế, nilon, nhựa đã được tẩy rửa, ...  Phân loại thủ công  Máy nghiền  
Nhựa mảnh  Máy gia nhiệt tạo hạt  Máy cắt  Sản phẩm hạt nhựa  Lưu kho, xuất 
bán hoặc sản xuất ống nhựa, bao bì.... 

- Công suất thiết kế: 2.500 kg/giờ (60 tấn/ngày). 

- Sản phẩm sau xử lý: Hạt nhựa, nhựa mảnh, ống nhựa, bao bì nhựa… 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG: 

1. Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu và các 
sự cố khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 
trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 
quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 
phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường 
này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt 
cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo 
vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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Phụ lục 6 

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ......năm 2023 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG: 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC: 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

C. CÁC NỘI DUNG CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIẾP TỤC THỰC HIỆN THEO 
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: 

Các hạng mục, công trình sản xuất và các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã được phê 
duyệt tại Quyết định số 1683/QĐ-BTNMT ngày 31/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Điều 
chỉnh quy mô, tăng tổng mức đầu tư (từ 130 tỷ lên 400 tỷ đồng) nhà máy xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt và công nghiệp” tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Phù 
Lãng, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) mà Công ty tiếp tục thực hiện sau khi được cấp Giấy 
phép môi trường này, cụ thể như sau: 

1. Các hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải sẽ được tiếp tục thực hiện 
giai đoạn sau: 

1.1. Các hạng mục chưa đầu tư, xây dựng: 

TT Hạng mục 
Giai đoạn sau 

Số lượng Công suất 

1 
02 hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp 
thông thường và chất thải sinh hoạt 

02 192 tấn/ngày/lò 

2 
01 hệ thống thu hồi kim loại (Sắt, Đồng, 
Vàng, Bạc, Niken, Crom, …) từ bùn thải, xỉ 01 720 tấn/ngày 

3 
01 hệ thống thu hồi kim loại từ bùn và dung 
dịch thải 

01 
21,6 tấn/ngày 

4 01 hệ thống thu hồi kim loại đồng 01 24 tấn/ngày 

5 01 hệ thống thu hồi axit 01 24 tấn/ngày 

6 01 hệ thống tái chế dung môi 01 109,92 tấn/ngày 

7 01 Lò hơi 01 72 tấn/ngày 

8 01 hệ thống thu hồi K2SO4 và Na2SO4 01 96 tấn/ngày 

9 01 hệ thống thu hồi FeSO4 01 36 tấn/ngày 

10 01 hệ thống hóa rắn 01 24 tấn/ngày 

 Tổng cộng  1.511,52 tấn/ngày 

a) 02 hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường  
Buồng đốt sơ cấp  Buồng đốt thứ cấp  Hệ thống giải nhiệt nước  Cyclone khô  Quạt 
hút  Tháp hấp thụ 1  Tháp hấp thụ 2  Buồng xử lý khí (than hoạt tính)  Ống khói. 
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- Công suất thiết kế: 192 tấn/ngày/lò. 

b) 01 hệ thống thu hồi kim loại (Sắt, Đồng,Vàng, Bạc, Niken, Crom, …) từ bùn thải, xỉ: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Công nghệ thu hồi đối với kim loại có từ tính cao: Xỉ thải, bùn thải  Nghiền, khuấy 
trộn  Hệ thống tuyển trọng lực, từ tính  Sản phẩm nhiễm từ  Lò nung hoặc bán ra thị 
trường. 

+ Công nghệ thu hồi đối với kim loại có tỷ trọng cao: Xỉ thải, bùn thải  Nghiền, khuấy 
trộn  Hệ thống tuyển trọng lực, từ tính  Sản phẩm có tỷ trọng cao  Phân kim  Kim 
loại thành phẩm. 

- Công suất thiết kế: 720 tấn /ngày. 

c) 01 hệ thống thu hồi kim loại từ bùn và dung dịch thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung dịch thải  Bồn chứa  Bể điều chỉnh pH  Lọc 
 Bể tách kim loại  Hút dung dịch, vớt kim loại  Rửa sạch, vắt  Sản phẩm (kim loại). 

- Công suất thiết kế: 21,6 tấn/ngày 

d) 01 hệ thống thu hồi kim loại đồng: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Phoi đồng, đồng dính thành phần nguy hại, xỉ đồng, 
đồng phế liệu  Lò nấu gia nhiệt  Đổ khuôn  Máy kéo sợi  Máy cuốn sợi  Sản 
phẩm. 

- Công suất thiết kế: 24 tấn/ngày 

đ) 01 hệ thống thu hồi axit: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung dịch axit thải  Bồn chứa  Lọc tạp chất rắn  

Nồi chưng cất  Sinh hàn  Bồn chứa sản phẩm  Điều chỉnh nồng độ  Đóng gói sản 
phẩm. 

- Công suất thiết kế: 24 tấn/ngày 

e) 01 hệ thống tái chế dung môi: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung môi tẩy sơn, vec ni thải  Bồn chứa dung môi  
Nồi nấu gia nhiệt lần 1  Sinh hàn ngưng tụ 1  Bồn chứa sản phẩm trung gian  Tháp hấp 
thụ  Nồi nấu gia nhiệt lần 2  Sinh hàn ngưng tụ lần 2  Bồn chứa sản phẩm  Đóng 
phuy thành phẩm. 

- Công suất thiết kế: 109,92 tấn/ngày 

g) 01 Lò hơi: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Gỗ, pallet, …  Lò hơi  Hơi bão hòa.  
- Công suất thiết kế: 72 tấn/ngày 

h) 01 hệ thống thu hồi K2SO4 và Na2SO4: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung dịch KNO3 và NaNO3  Bồn chứa  Nồi nấu 
Sinh hàn ngưng tụ  Sản phẩm (tinh thể K2SO4 và Na2SO4)  Vắt, sấy, đóng bao sản phẩm. 

- Công suất thiết kế: 96 tấn/ngày 

i) 01 hệ thống thu hồi FeSO4: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dung dịch FeCl2 và HCl dư  Bồn chứa  Nồi nấu  
Sản phẩm (tinh thể FeSO4.7H2O)  Vắt, sấy, đóng bao sản phẩm. 
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- Công suất thiết kế: 36 tấn/ngày 

k) 01 hệ thống hóa rắn: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Tro xỉ thải, chất thải có chứa thành phần nguy hại, chất 
thải không tái chế  Phân loại  Phối trộn (xi măng, cát hoặc đá mạt)  Ép gạch  Sản 
phẩm Phơi khô  Lưu kho 

- Công suất thiết kế: 24 tấn/ngày 

1.2. Các hạng mục đã đầu tư, xây dựng một phần và tiếp tục công suất: 

Thực hiện tương tự các công nghệ đã xây dựng. 
a) Hệ thống lò đốt chất thải thải công nghiệp: 

- Công suất đã xây dựng: 19,2 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 192 tấn/ngày. 

b) Hệ thống hóa rắn: 
- Công suất đã xây dựng: 108 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 1.252 tấn/ngày. 

c) Hệ thống thu hồi kim loại chì: 
- Công suất đã xây dựng: 108 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 240 tấn/ngày. 

d) Hệ thống tái chế dầu thải số 02: 

- Công suất đã xây dựng: 18 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 204 tấn/ngày. 

đ) Hệ thống thu hồi kim loại quý: 
- Công suất đã xây dựng: 24 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 48 tấn/ngày. 
e) Hệ thống thu hồi đồng sunfat: 
- Công suất đã xây dựng: 12 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 120 tấn/ngày. 

g) Hệ thống phối trộn cố định liên kết chất thải công nghiệp: 
- Công suất đã xây dựng: 270 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 960 tấn/ngày. 

h) Hệ thống sản xuất phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh rắn-lỏng 

- Công suất đã xây dựng: 90 tấn/ngày và tiếp tục nâng công suất lên 360 tấn/ngày. 

2. Các công trình bảo vệ môi trường tiếp tục thực hiện trong giai đoạn sau: 
2.1. Các hạng mục chưa đầu tư, xây dựng 

2.1.1. Hai (02) hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 02 hệ thống lò đốt chất thải công 
nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Hệ thống làm mát gián tiếp bằng nước → 
Hệ thống cyclone tách bụi → Hệ thống quạt hút → Tháp hấp thụ 1 → Tháp hấp thụ 2 → 
Màng tách ẩm → Buồng hấp phụ → Ống khói thải. 

2.1.2. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại từ bùn và dung 
dịch thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Tháp lọc bụi ướt → Ống khói thải. 
2.1.3. Một (01) hệ thống xử lý khí thải từ hệ thống thu hồi kim loại đồng: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Cyclone lọc bụi → Lọc bụi túi vải → Quạt 

hút → Tháp hấp thụ → Ống khói thải. 

2.1.4. Một (01) hệ thống xử lý khí thải từ 01 hệ thống thu hồi axit: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Hệ thống chụp hút → Quạt hút → Tháp 

hấp thụ → Ống khói thải.  
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2.1.5. Một (01) hệ thống xử lý khí thải từ Lò hơi: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Cyclone khô → Quạt hút → Tháp hấp thụ 

→ Ống khói thải. 

2.2. Các hạng mục đã đầu tư, xây dựng và tiếp tục nâng công suất: 
2.2.1. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp công 

suất 192 tấn/ngày: 

Khí thải Giải nhiệt nước 1  Cyclone khô  Giải nhiệt nước 2  Quạt hút 1,2  
Hấp thụ 1  Hấp thụ 2  Tách ẩm  Hấp phụ bằng than hoạt tính  Ống khói. 

2.2.2. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại chì: 

Khí thải   Chụp hút  Cyclone thu bụi  Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Tháp hấp 
thụ   Ống khói. 

2.2.3. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế dầu thải số 02: 

Khí thải  Chụp hút  Giải nhiệt nước  Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 
2.2.4. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại quý: 

Khí thải    Chụp hút   Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 
2.2.5. Một (01) hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi đồng sunfat: 
Khí thải  Chụp hút  Quạt hút  Tháp hấp thụ  Ống khói. 
D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: 

1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu bảo 
vệ môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo các 
khu vực lưu giữ chất thải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

2. Đối với các chất thải phát sinh mà không tự xử lý được tại cơ sở thì phải thực hiện 
việc chuyển giao cho đơn vị xử lý có chức năng phù hợp. Các sản phẩm hóa rắn, phân hữu 
cơ, muối đồng, dung môi, dầu, viên nén khi đưa vào lưu hành trên thị trường, tiêu dùng 
thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị, cho, tặng thì phải bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu và 
thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (trong đó cập nhật các thay 
đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Phụ lục 5) hoặc đột xuất; công khai thông tin môi 
trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

4. Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình 
quy định tại điều 53 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

5. Thực hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 14001; Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi 
trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. 

6. Thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi 
trường theo quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định của chính quyền địa phương. 
8. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc 
được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. 
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D
N2
5

D
N2
5

S2
G 1/4

G 1/4

S2
 8x1

V2V2

 地 磅

3m * 1.5 m

下沉10 c m

毛
胚

&
原

料
周

转区

1000K G
500KG 500KG 500KG

布
桶

布
桶

布
桶

布
桶

电脑现
场

工
作

台

1000KG
500KG

250KG

络
筒
机

(1
0台

）

加
捻
机

（
5台

）

培
训
椅

Tr
ai
n
in
g
 c
ha

ir
色

纱
前
段

办
公

室

文
件

柜

会
议
室

m
ee

tin
g r

oo
m

Re
mov

e 
th

e 
th

re
sh

ol
d t

o
fa

cil
it

at
e 

ca
rt

 a
cc

ess

物
料
房

配
件
房

拉
力
测

试
房

办
公

室
钢
扣

处
理
房

加
工
房

花
链

房

茶
水
间

tea
 ro

om
1、

v
en
ti
la
ti

ng
 f
an

v
en
t
il
at

in
g
 f
a
n

筒 子 纱 袜 套 机

面 包 纱 网 袋 圆 机

胶
帘

工
作

台

染
纱
原
料

仓

蒸
纱
机

毛
胚

&
原

料
周

转区

毛
胚

&
原

料
周

转
区

hå c¶nh quan

磅房 污泥池 污泥池

污泥脱水车间

屋面

二级好氧池

二级好氧池

二级好氧池

厌氧池 厌氧池 厌氧池 厌氧池

厌氧池厌氧池厌氧池厌氧池

厌氧池 厌氧池 厌氧池 厌氧池 一级好氧池

一级好氧池

一级好氧池

预留臭氧氧化脱色池

预留臭氧氧化脱色池

氯
氧

化
脱
色

池

水槽

到污泥池

货架

门宽1.8M

货架货架货架货架货架

洗手池

洗眼器

红色为 防泄漏水 槽（水 槽50mm 宽）隔墙（ 高度1M ）

(染料区，恒温恒湿，温度

20℃±2℃，湿度60%±10%

(助剂区，通风

thæ i xuè ng / Blo wd own

sl
o

p
e

sl
o

p
e

sl
o

p
e

sl
o

p
e

AW
1

AW
1

AW
1

X 2

软 水化验工 作台

(3 500*500 mm*1000 mm

车床 铣床 锯床

钴床

砂 轮机

钳工台

待加工维修区域

加工原料 存放货架

工具柜 工具柜

型材货架

电 焊机

电 焊机

电 焊机

氧 气瓶

砂 轮切

割 机

焊接作业区

旁路
管

锅
炉

给
水

泵
6台

分汽缸

分
油缸

集油
缸

40m3

储
油

罐

100HP空压机
50

80

DN 125

80

80

DN125

80

50

80

50

80

80

80

DN125

80

100HP空压机

100HP空压机

Stairs

６
５

０
Ｔｏ

ｎ

ｓ
　

冷
水机

６
５

０
Ｔｏ

ｎ

ｓ
　

冷
水机

６
５

０
Ｔ

ｏｎ

ｓ
　

冷
水

机

Warehouse(3F)
1140㎡/F,5M/F

EN
E

RG
Y

CE
N

TR
A

L 
2F

上货区

分环机

地
磅

男卫

女卫

男卫

女卫
茶水间

女卫
男卫

升降平 台 升降平台

茶水间

洁具

洁具

超声波清洗房

原料卸货区

整经车间

毛胚仓

空调机房

升
降
平

台
升

降
平

台

茶水间
5个六层员工柜（1200*300mm*1800mm）

水杯放置区
（2000*300mm*1800mm）

饮水机

4个花盘 架子（1 170*4 40mm*1 380mm）

油桶（ 直径580m m）

2个钢制 物品柜
（90 0* 4 50 mm * 10 50 m m）

油房 (可调节 空调)

2 个四层 货架

（2700* 600mm*2 000m m）

2个钢制 物品柜

（90 0* 4 50 mm * 10 50 m m）

夹具台

（12 00 * 80 0m m* 8 00 mm ）

设备房 (可调节 空调)

会议室

电脑

电脑

电脑

电 脑

电脑

电脑

电脑

电脑

讲

台

退卷机

地

磅

打卷机

剪布台

TECNORAMA

开料

 开料间

实验室

测色室

对色室

实验室

通风橱

分光光度计
卤素红外水

分测定仪

洗水槽

药品柜

对色室 (温度 20℃± 2℃，
湿度65%± 5%，为暗房，
墙面颜色为灯箱灰 )

灯箱

灯箱

测色室 (温度 20℃± 2℃，
湿度65%±5%，为暗房，
墙面颜色为灯箱灰 )

裁剪机

9 00 mm
布帘

高柜 高柜 高柜

灯箱 灯箱

灯箱

12 个六层钢柜, 存
放胚带和胚布

(6 00 mm *6 00* 18 00 )

面料实验室 办公区

织带实验室办 公区

洗水槽

电脑

A

C
BD

扶手
烟灰 缸

排风 扇管孔

吸烟区

吸烟区

茶水间饮水机

电脑

电脑

电脑

现场工作台

电脑

现场工 作台

电脑

电脑

现场工作台

电脑

现场工作台

电脑

电脑

电脑

现场工作台

工
作
台

轧车

摩
擦
仪

S ha rk er

m ac hi ne

Bi
nd
e
r

ma
ch
i
ne

B 28 烘箱

Ra c k co nd it io n

工
作
台

轧车

摩
擦
仪

洗水台

配件房

转机工艺房

花链房

钢筘货架

货架

会议室

钢筘处理房

花链桌

电脑

经编车间

电脑

电
脑

现场工作台

烫机

预

缩

机

对色室

9 00 mm
布帘

+
门

电脑 电脑

电脑电脑

白色:16.91m*1.88m

白色:16.91m*1.88m

升降平台

升降平台

升降平台

摆布机器 摆布机器 摆布机器

摆布机器

装抽风

洗手池
洗眼器

纯碱 烧碱保险粉

隔墙

电子秤+电脑

定型助剂

染

料

区

液体

助剂

上料

区域

清洗

区

热水罐

装胶帘和抽风

料

箱

区

办公室

4个四 层货架

（2 70 0*600mm *2000 mm）

4个 钢制物品柜

（9 00 *4 50 m m* 10 50 m m）

备件、 针房(恒温 恒湿，可

调节空 调，需 安装监 控)

看布台

(1500* 1200mm* 800m m

1000KG 500KG 500KG 250KG 1000KG 500KG 250KG

无尘车间

1

/2"
( 1A

)

东武∶2台四管.3台两管.2台单管
400KG 800KG

200KG 200KG

烫机

验
布

机

A
车
/ 布
车

A
车
/ 布
车

电
脑

验
布

机

A 车
/ 布
车

A 车
/ 布
车

电
脑

过

道

过

道

过道

过 道

电脑 电脑

电脑电脑

预定胚仓车间

楼梯台阶 35
00

4500

250KG

预

缩

机

电脑

电脑
电脑

验
布

机

A
车
/ 布
车

A
车
/ 布
车

电
脑

验
布
机

A
车
/ 布
车

电
脑

宏益滴液

TECNORAMA

滴液机

TECNORAMA

滴液机

喷 淋室顶若有梁需上翻
喷 淋室尺寸见详图

500K G 500KG

500KG 500KG

地

磅

电 柜电 柜电 柜

脱水机

1

/2"
( 1

A

)

800KG

500KG 500KG500K G500KG

厂区道路 17m

助剂)

助剂)

预定胚

预定胚

 Equipment lifting port
 Installation gate

1、ventilating fan

纬编办公室
针房 油房

2F

空压机房 电柜房  IT房

2F=1F＋6.50m

助剂区

升降平台
Tablelift

stairs

ventilatin g f an

1、air conditioner；
2、ventilating fan

1、air conditioner；
2、vent ilating fan

1、air  c ond it ion er；
2、ven ti lat in g f an

A车/布车

验布机

配件房

1、air conditioner；
2、ventilating fan

2F =1F＋3m

茶水间
tea roo m

1、a ir  co nd iti one r；
2、v en til at ing  fa n

会议室meeting room
2F=1 F＋3m

A车/布车

验布机

A车/布车

验布机

81 台双面

棉区车间：50台单面

文件柜 文件柜文件柜

办公家具临时放置区

空

布

笼

炮

架

茶水间
tea room

储物间

Tr
an
sf
or

me
r

Weft knitting 76 machine 

斜
坡

BATTERY CHARGING AREA

Đèn

地

磅

打卷机

X LB-120X LB-152
YARN DYEING  30 - 50T/ day

查布机

05 racking - 3 la yer - total cover 45 basket

13 racking - 3 la
yer - total cover 48 basket & 16 A cart

500KG 1000KG

1/
2"

(1
A)

800KG

1F PLANNING

Weft knitting 194 machine 

400KG

烫机

电 柜

电
柜

电 柜

预

缩

机

VD09

VD08

VD07

VD06

VD05

VD04

VD03

VD02

VD11

VD14

VD15

VD16

VD17

VD18VD01

1: VD 09 - 1A
2: VD 09- 2B
5: VD 09- VN 62(05 54 )
6: VD 09- AC 77-78

3: VD 08 - 1A
4: VD 08 -  2B
7: VD 08 -  VN 62(0 55 4)
8: VD 08 -  AC 77-7 8

3: VD 06 - 1A
4: VD 06 -  2B
7: VD 06 -  VN 62(0 55 4)
8: VD 06 -  AC 77-7 8

1: VD 07 - 1A
2: VD 07 -  2B
5: VD 07 -  VN 62(0 55 4)
6: VD 07 -  AC 77-7 8

1: VD 05 - 1A
2: VD 05 -  2B
5: VD 05 -  AC 77-78

3: VD 04 - 1A
4: VD 04 -  2B
6: VD 04 -  AC 68

1: VD 03 - 1A
2: VD 03 -  2B
5: VD 03 -  AC 68

3: VD 02 - 1A
4: VD 02 -  2B
6: VD 03 -  AC 68

1: VD 01 - 1A
2: VD 01 -  2B
5: VD 01 -  AC 68

VD10

VD13

VD12

3: VD 10 -1 A
4: VD 10 -2 B
7: VD 10 -V N62( 0554)
8: VD 10 -A C77- 78

1: VD 11 -1 A
2: VD 11 -2 B
5: VD 11 -V N62( 0554)
6: VD 11 -A C77- 78

3: VG 12  - 1A
4: VD 12 -2 B
6: VD 12 -V N62( 0554)
8: VD 12 -A C77- 78

1: VD 11 -1 A
2: VD 11 -2 B
5: VD 11 -V N62( 0554)
7: VD 11 -A C77- 78

1: VD 15 -1 A
2: VD 15 - 2B
5: VD 15 - AC 77-78

3: VD 14 -1 A
4: VD 14 - 2B
6: VD 14 - AC 77

1: VD 16 -1 A
2: VD 16 - 2B
5: VD 16 - AC 77-78

4: VD 17 - 2B
6: VD 17 - AC 68

1: VD 18 -1 A
2: VD 18 - 2B

5: VD 18 - AC 77-78

VR 001 VR 002 VR 003 VR004 VR005 VR006 VR 007 VR 008 VR 023 VR024

VR019 VR020

VJ004 VJ005

VJ006
VJ007 VJ008 VJ 009

VR 021 VR 022

VJ010 VJ011 VJ012 VJ013

VB006 VB007 VB008 VB009 VB010

VR025 VR026 VR027 VR 028 VR 029 VR40
VR39 VR018 VR017 VR 016

VR 015VR014VR013VR012VR011VR 010VR 009

VGD 42VGD 43VGD 44 VGD41

VJ015 VJ016 VJ017 VJ 018VJ014

VR030 VR031 VR032 VR 033 VR 034

VR035 VR 036 VR 037 VR038

XLB -55 X LB -75 X LB-90

XLB -152

XLB- 21 XLB- 21
X LB-21 X LB-21 LAB -W IN- 3X LB-21 X LB-21

ELECTRIC  PANEL

XLB -50 XLB -42

X LB-75

X LB-42X LB-50

电脑机房

纬编车间

男卫

女卫

女卫
男卫

女卫
男卫

洁具

3吨吊车

3吨吊车

升降平台

仓务办公室

批条放置房

士多仓

对色资料放置室

QC对色房

压模房

茶水间

毛胚仓上空

毛胚仓上空

升降平台

升降平台 升降平台

钢结构雨蓬

空调机房

这 个第二梯队里的人，织机机修和漂染机修安装完机 台，都会留部分人在哪里，不然工程部根本搞不定 ，总人数是否要算进去

包装台

放布台

配件房
选 针台

4 个四层 货架（2 050*6 00mm*2 200mm）

针房

4 个四层 货架（2 050*6 00mm*2 200mm）

验布周转区

2 个四层 货架（2 050*6 00mm*2 200mm）

油 桶（ 直径580m m）

5个六层员工柜（1200*300mm*1800mm）

水杯放置区
（2000*300mm*1800mm）

饮水机

电脑

电 脑

油 房( 可调节空 调)

纬编会议室

10
00

900 900

100
个
批

条
柜

（
890

*5
40m

m）
72个

货
架
（

205
0*60

0
mm）

900

10
00

900 900900

小会议室

挂
卡
架

可 移 动白 板

会议桌
2450*800

压模机

压模机

压模机

高柜

灯箱 灯箱

灯
箱

灯
箱

面料品保包装办公室

通道

裁布机

看布台

23个货架（205 0*600mm）

 16个高柜（0.9*0.45）

资料室

电脑
高櫈

电脑

织带包装现

场办公区域

织带成品仓现

场办公区域

电脑

电脑

电脑

包装台

放布台

小会议室(第一阶段先空着)

经纱车间

分
纱
机

电脑

培训室

讲
台

培训器 材仓库

PMC电脑部

升降平台

升降平台

升降平台

升降平 台

升降平 台

热熔枪

装抽风

包根/经纱办公室

经纱配 件房

包根配件房

装抽风

清料房货架

货架
货架

货架文件柜

会议室

面料实验室办公区

纬编办公室

看 布台

Ribbon Room
(ll : 0,5 t/1m 2)

6920

密集 柜

1000

450550

密集 柜

1000
450550

高柜 （存放胚 布）

面料胚布+实

验室色办(温
度2 0℃±2℃，
湿度65%±5%)

面料大货色
办(温度
20℃±2℃，

湿度65%±5%)

织带大货色
办(温度

20℃±2℃，
湿度65%±5%)

6920

密集 柜

1000
450550

6920

密集 柜

1000
450550

面料大货色
办(温度

20℃±2℃，
湿度65%±5%)

织带染整

面料染色

看布桌
会议桌

男卫

女卫

会议室

电脑部

会议室

PMC办公室

采购办公室

面料定型

实验室

会议室

财务

洗手台 饮水机

茶水间

QC  待  包  放  置  区

过 道

直装机

金
属
检

测
仪

电脑
电脑

电脑
电脑

电脑

电脑

电脑电脑电脑

G 1
/4

V1
V2

G 1
/4S2

 3/4  3/4
 3/4

"

 3/4
"

G
 1/

2

G 
1/4

G
 1/4

S
2 8x
1

G 
1/4

G 1
/4

V1
V2

S2
G 1

/4

G
 1/4

14 0 0 14 0 0

14 0 014 0 0

S
2

 8x
1

S
1

3/4
"

3/4
"

3/4
"3/4

"

G 
1/4

V
K

14
 -

 4
5T

91
08

0

V
K

13
 -

 4
5T

91
07

7

磨刀机

3F PLANNING

待定办公室

 地 磅3 m*1 .5 m

下沉10 cm

 A 车
布 车

P
rinting

COOLING TOWER

 Wash room

显影清洗区
网板清洗区

 风扇fan

打浆机 打浆机 打浆机

文
件

柜

文件柜

茶水间

平网刮样机
小轧车

小蒸罐

自动称料机

 wate r s up pl y

 w ate r  su pp ly

G 1
/4

G 3
/43/4

"

G 1
/4

G 3
/4

3/4
"

G
 1/4

G
 1/4

S
2  8x

1

G 
1/4

DN25

DN25

S
2

G
 1
/4

G 1
/4

S
2  8x

1

V2

V2

水洗机

clo
th 

inl
et

Drain

排水 dra inage

刷毛机

（含J型

槽）

刷毛机

（含J型
槽）

制网室G 1
/4

印花实验室

蒸
化

机

 Semi- Scale system

验布机

A车/布车

待验放置区

1、air con dit ioner
2、temp era tur e：25℃±2℃
3、vent ila tin g fan

印花浆料搅拌机

G 1
/4

G 3
/43/4

"

G 1
/4

G 3
/4

3/4
"

G
 1/4

G
 1/4

S
2

 8x
1

G 
1/4

DN25

DN25

S
2

 8x
1

V2

V2

S
2

G
 1

/4
G 1

/4

H
OT

 O
IL

H
OT

 O
IL

拉缸

脱
水
机

 hig h：200 mm挡水边

     地面防水
ground  wa ter pro of

排水 drain age

G 1
/4

G 3
/4 3/4
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Kỹ sư

Kiểm tra

Bản vẽ:
Mặt bằng bố trí máy móc toàn
bộ nhà máy



Bộ trao đổi
nhiệt nước

Quạt cấp 1

Quạt cấp 2

Bộ trao đổi
nhiệt gió

Nhiên liệu: biomass

TO BOILER

Quạt hút Ống khói

BAG
FILTER

MULTI
CYCLONE

Tổng kim loại nặng xử
lý tại túi vải47°

Sơ cấp>400 oC

M
MARTECH
B    ILER

The      nergy Solutions

R

THE-BPC-250279

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
LÒ HƠI 25 TẤN

FIT A4 0001/04



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

1 Lưu lượng khí thải 62500 m3/hr

2 Nhiệt độ khí thải 200-250 °C
3 Hiệu suất (cỡ hạt>20µm) 85 %
4 Số lượng Cyclone con 72 Piece
5 Tổng khối lượng 7217 Kg

THE-BPC-250279
BẢN VẼ TỔNG THỂ
CYCLONE ĐA CẤP
LÒ HƠI 25 TẤN

FIT A4 0002/04
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DESIGN SPECIFICATION
DESCRIPTION VALUE UNIT

1 Volume flow rate 62500 m3/hr
2 Design temperature 180 °C
3 Operation temperature 150-160 °C
4 Bag Material PPS -
5 Bag size Ø150x6000 mm
6 Bag Q'Ty 720 Piece
7 Pressure drop <1500 Pa
8 Gross A/C 0.91 m3/m2/p
9 Net A/C 1.04 m3/m2/p

10 Total weight 48000 kg
11 Dimension 8166x7009x12118 mm

THE-BPC-250279
BẢN VẼ TỔNG THỂ
BỘ LỌC BỤI TÚI
LÒ HƠI 25 TẤN

FIT A3 0103/04
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Thông số kỹ thuật:
- Chiều cao: 27020mm
- Đường kính: ∅1260mm
- Số đoạn: 3 đoạn
   + Đoạn 1: 13600mm
   + Đoạn 2: 13400mm
- Vật liệu: SS400
- Tổng khối lượng ống khói: 5150 Kg

M
MARTECH
B    ILER
The      nergy Solutions

R

THE-BPC-250279
BẢN VẼ TỔNG THỂ
ỐNG KHÓI
LÒ HƠI 25 TẤN

FIT A4 0204/04
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Bộ trao đổi
nhiệt nước

Quạt cấp 1

Quạt cấp 2

Bộ trao đổi
nhiệt gió

Nhiên liệu: biomass

TO BOILER

Quạt hút Ống khói

BAG
FILTER

MULTI
CYCLONE

Tổng kim loại nặng xử
lý tại túi vải47°

Sơ cấp>400 oC

THE-BPC-250279

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
LÒ HƠI 12GCAL/HR

FIT A4 0001/04



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

1 Lưu lượng khí thải 62500 m3/hr

2 Nhiệt độ khí thải 200-250 °C
3 Hiệu suất (cỡ hạt>20µm) 85 %
4 Số lượng Cyclone con 72 Piece
5 Tổng khối lượng 7217 Kg

THE-BPC-250279
BẢN VẼ TỔNG THỂ
CYCLONE ĐA CẤP
LÒ HƠI 12 GCAL/HR

FIT A4 0002/08
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DESIGN SPECIFICATION
DESCRIPTION VALUE UNIT

1 Volume flow rate 62500 m3/hr
2 Design temperature 180 °C
3 Operation temperature 150-160 °C
4 Bag Material PPS -
5 Bag size Ø150x6000 mm
6 Bag Q'Ty 720 Piece
7 Pressure drop <1500 Pa
8 Gross A/C 0.91 m3/m2/p
9 Net A/C 1.04 m3/m2/p

10 Total weight 48000 kg
11 Dimension 8166x7009x12118 mm

THE-BPC-250279
BẢN VẼ TỔNG THỂ
BỘ LỌC BỤI TÚI
LÒ HƠI 12 GCAL/HR

FIT A3 0103/04
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Thông số kỹ thuật:
- Chiều cao: 27020mm
- Đường kính: ∅1260mm
- Số đoạn: 3 đoạn
   + Đoạn 1: 13600mm
   + Đoạn 2: 13400mm
- Vật liệu: SS400
- Tổng khối lượng ống khói: 5150 Kg

THE-BPC-250279
BẢN VẼ TỔNG THỂ
ỐNG KHÓI
LÒ HƠI 12 GCAL/HR

FIT A4 0204/04
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